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PHẦN THỨ NHẤT. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

CỦA NGƯỜI HỌC; CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

 

I. MỤC TIÊU  

- Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ  (gọi chung 

là Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học) nhằm tạo cơ hội học tập cho người học có nhu cầu cập nhật, bổ sung 

kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, sản xuất và tiếp nhận công nghệ mới, phát triển kinh tế tạo thu nhập, nâng cao chất 

lượng cuộc sống của bản thân, gia đình, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa phương, nhu cầu 

học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển cộng đồng bền vững. 

- Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học góp phần tiếp tục phát triển phẩm chất, năng lực cần thiết đối 

với người học trong các mối quan hệ của cuộc sống, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, định hướng nghề nghiệp phù 

hợp với năng lực, điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. 

II. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC  

1. Nội dung giáo dục 

- Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học bao gồm các chương trình giáo dục cụ thể theo các lĩnh vực giáo 

dục: Pháp luật, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, phát triển kinh tế, kỹ năng sống và tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp và khởi nghiệp, chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi nội dung giáo dục đều được thực hiện tại các chương trình giáo 

dục cụ thể. 

- Chương trình giáo dục cụ thể ở từng lĩnh vực bảo đảm trang bị cho người học những nội dung kiến thức cơ bản, cần thiết, 

thiết thực và hành dụng, đáp ứng yêu cầu của người học có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào giải quyết những vấn đề 

của cuộc sống, góp phần phát triển bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống. 
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2. Thời lượng  

          - Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học được thiết kế linh hoạt và mềm dẻo theo hướng mở. Chương 

trình quy định thời lượng cụ thể cho từng chương trình giáo dục theo các lĩnh vực, từng chủ đề, nội dung giáo dục, không 

quy định thời gian hoàn thành chương trình. 

- Chương trình chỉ quy định mỗi buổi học không quá 3 tiết. Mỗi tiết học là 45 phút, không quy định số tiết/số buổi 

trong tuần, tháng và năm.  

- Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học quy định thời lượng cụ thể cho từng chương trình giáo dục theo 

các lĩnh vực như sau: 

TT Các chương trình giáo dục Thời lượng ( Số tiết) 

1 
Chương trình Giáo dục pháp luật 210 tiết gồm 124 tiết lý thuyết, 86 tiết thực hành.  

2 
Chương trình Giáo dục văn hóa - xã hội 210 tiết gồm 122 tiết lý thuyết và 88 tiết thực hành 

3 
Chương trình Giáo dục bảo vệ môi trường 180 tiết gồm 96 tiết lý thuyết và 84 tiết thực hành 

4 
Chương trình Giáo dục bảo vệ sức khỏe 210 tiết gồm 138 tiết lý thuyết và 72 tiết thực hành 

5 
Chương trình Giáo dục phát triển kinh tế 210 tiết gồm 117 tiết lý thuyết và 93 tiết thực hành 

6 
Chương trình Giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý 180 tiết gồm 101 tiết lý thuyết, 79 tiết thực hành 

7 
Chương trình Giáo dục hướng nghiệp và khởi nghiệp 180 tiết gồm 87 tiết lý thuyết, 93 tiết thực hành 

8 
Chương trình Giáo dục chuyển đôi số trong cộng đồng 210 tiết gồm 95 tiết lý thuyết, 115 tiết thực hành 

 
Tổng số tiết 1590 tiết gồm 885 tiết lý thuyết, 705 tiết thực hành 
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3. Kế hoạch dạy học 

 - Căn cứ vào nội dung và yêu cầu cần đạt của các chương trình giáo dục cụ thể, các cơ sở giáo dục thường xuyên và 

các cơ sở giáo dục khác (gọi chung là các cơ sở giáo dục) chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt đối với từng 

chương trình giáo dục cụ thể theo các lĩnh vực giáo dục. Hàng năm, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch tổ chức dạy 

học cho từng chương trình giáo dục cụ thể theo yêu cầu của người học tối thiểu từ 30 tiết trở lên. 

 - Giao quyền chủ động cho các địa phương căn cứ vào nhu cầu người học, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và điều kiện thực tế tổ chức dạy học để lựa chọn các chủ đề/nội dung của các chương trình giáo dục cụ thể cho phù 

hợp, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình quy định.  

III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP,  HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

HỌC TẬP 

1. Phương pháp dạy học 

- Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng 

lực người học. Vì vậy, phương pháp dạy học chủ yếu là tổ chức cho người học được tham gia thực hiện các hoạt động học tập 

gắn với những tình huống thực tiễn của cuộc sống; gắn với hoạt động thực hành.   

          - Tùy từng đối tượng người học và tính đặc thù của từng chương trình giáo dục cụ thể, giáo viên, báo cáo viên có thể lựa 

chọn và sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với chủ đề, nội dung dạy học nhằm phát huy vai trò chủ động, độc lập và 

kinh nghiệm sẵn có của người học; Coi trọng các phương pháp tổ chức cho người học được thực hành, trải nghiệm vận dụng 

kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống, lao động, sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích giáo viên, báo 

cáo viên ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào các bài giảng, khai thác nguồn tài nguyên học liệu mở, học liệu số 

để xây dựng các bài giảng hấp dẫn, tạo hứng thú trong học tập của người học. 

2. Hình thức tổ chức dạy học 

           Hình thức tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học được tổ chức theo hướng mở, linh 

hoạt với nhiều hình thức đa dạng khác nhau. Căn cứ vào nội dung của các chủ đề và đối tượng người học, giáo viên, báo cáo 
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viên có thể lựa chọn, tổ chức theo các hình thức dạy học gồm: học tập trung, học ở thực địa, học qua các buổi tập huấn chuyển 

giao khoa học - công nghệ, các buổi nói chuyện trực tiếp, lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt nhóm, 

tham quan thực tế, tổ chức hội thi, học qua đài phát thanh, đài truyền hình, có thể cung cấp học liệu tờ rơi, tờ gấp để người 

học tự học, tự đọc, tự nghiên cứu sách, báo, tài liệu để người học tự nâng cao kiến thức cho bản thân.  

        3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo từng chương trình giáo dục cụ thể. Kết quả học tập 

của từng chương trình giáo dục cụ thể được đánh giá theo hình thức đạt và không đạt.  

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học theo từng nội dung, chủ đề phải đảm bảo theo đúng yêu cầu cần đạt quy 

định tại Chương trình giáo dục cụ thể. Đánh giá kết quả học tập theo hướng người học vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết 

các vấn đề thực tiễn của đời sống, đánh giá sự thay đổi thái độ, hành vi của người học trong từng lĩnh vực giáo dục cụ thể.  

   -  Sau một chủ đề, việc kiểm tra, đánh giá theo các hình thức: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, đánh giá bằng quan 

sát, phiếu trắc nghiệm, bài thu hoạch, sản phẩm học tập hoặc kết quả thực tế vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình 

huống của bản thân và gia đình người học. 

- Đối với mỗi chương trình giáo dục cụ thể, người học được đánh giá phù hợp với tiến trình của từng chủ đề, giáo viên, 

báo cáo viên ghi kết quả đánh giá vào Sổ theo dõi và đánh giá người theo từng chương trình giáo dục để sử dụng trong việc cấp 

giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục cụ thể.  

   - Người học hoàn thành học xong một chủ đề của từng chương trình giáo dục cụ thể, kiểm tra đạt yêu cầu được cấp giấy 

chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục theo mẫu kèm theo Phụ lục 1 của Thông tư này.   

   IV. THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC 

    1. Điều kiện và đối tượng dự thi 

    Người học hoàn thành toàn bộ nội dung của một chương trình giáo dục cụ thể theo quy định tại Thông tư này, được 

đánh giá kết quả học tập ở mức Đạt, đủ điều kiện tham dự kỳ thi nếu có nhu cầu. Người học dự thi kết quả đạt yêu cầu thì được 

cấp chứng chỉ của chương trình đó theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này. 
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            2. Đăng ký dự thi 

           a) Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

- 02 ảnh cỡ 4cm × 6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày 

sinh; 

- Bản sao một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: Hộ chiếu, thẻ căn cước công dân. 

- Phiếu đăng ký dự thi cấp giấy chứng chỉ theo lĩnh vực giáo dục của chương trình (gồm thông tin về họ và tên; ngày 

sinh; số và ngày cấp giấy tờ tùy thân còn hiệu lực; thời gian, địa điểm, bậc năng lực đăng ký dự thi và các thông tin cần thiết 

khác). 

b) Việc đăng ký dự thi thực hiện theo một trong các cách sau: Học viên trực tiếp đến đăng ký thi với đơn vị tổ chức thi 

tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo kế hoạch tổ chức thi của trung tâm. 

 3. Trách nhiệm của thí sinh dự thi 

- Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định để được hướng dẫn và tham dự kỳ thi. Thí sinh đến muộn sau thời điểm 

tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. 

- Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực trước khi vào phòng thi. 

- Ngồi đúng chỗ theo số báo danh quy định trong phòng thi; ký tên vào danh sách thí sinh dự thi từng lĩnh vực thi đăng 

ký. 

- Chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, không được mang các tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác vào phòng thi. 

- Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, có hành vi gian lận; phải giữ trật tự; khi muốn có ý kiến hoặc 

muốn ra ngoài phòng thi phải giơ tay và chỉ được phát biểu ý kiến hoặc ra ngoài phòng thi khi cán bộ coi thi cho phép;khi có 

sự việc bất thường xảy ra, phải tuân theo hướng dẫn của cán bộ coi thi. 

- Hình thức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính do trung tâm tổ chức, lựa chọn. 

 4. Hội đồng thi 
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- Hội đồng thi do Thủ trưởng đơn vị tổ chức thi thành lập. Hội đồng thi gồm Chủ tịch hội đồng và các thành viên của Hội 

đồng thi. 

- Hội đồng thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 a)  Nhiệm vụ của Hội đồng thi  

  - Chủ tịch Hội đồng thi: Điều hành các công việc của Hội đồng thi; Ký duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi; Tiếp 

nhận, quản lý đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm; Ký duyệt kết quả thi và danh sách thí sinh dự thi đạt yêu cầu, đề nghị người 

có thẩm quyền cấp chứng chỉ. 

 - Các ủy viên Hội đồng thi chấp hành phân công của lãnh đạo Hội đồng thi. 

b) Ra Đề thi: Trung tâm tổ chức thi chịu trách nhiệm ra đề thi phù hợp với mục tiêu, nội dung của từng chương trình giáo 

dục cụ thể. 

c) Coi thi: Trung tâm bố trí đủ lực lượng coi thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Coi thi; 

d) Chấm thi: 

- Trung tâm tiếp nhận toàn bộ bài thi, hồ sơ thi từ Hội đồng thi và bảo quản trong thời gian chấm thi; 

- Trung tâm tổ chức chấm thi theo đúng hướng dẫn, đáp án, thang điểm; tổng hợp kết quả và lên danh sách đỗ để cấp 

chứng chỉ. 

- Điểm của từng bài thi theo thang điêm 10 được làm tròn đến 0,5 (từ 0,25 đến dưới 0,75 làm tròn thành 0,5; từ 0,75 đến 

dưới 1,25 làm tròn thành 1,0); 

 5. Quản lý cấp phát chứng chỉ 

- Thủ trưởng đơn vị tổ chức thi được cấp chứng chỉ cho thí sinh . 

- Việc quản lý, cấp phát và thu hồi chứng chỉ thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT. 

6. Chế độ báo cáo 
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- Bộ phận chuyên trách của đơn vị tổ chức thi thực hiện chế độ báo cáo công tác tổ chức thi định kỳ hoặc đột xuất theo 

yêu cầu của đơn vị tổ chức thi. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả cuối cùng của kỳ thi, đơn vị tổ chức thi gửi dữ liệu kết quả 

thi theo từng kỹ năng, kết quả chung, chứng chỉ đạt được của các thí sinh về hệ thống chung, theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

- Trước ngày 31/01 hằng năm, đơn vị tổ chức thi báo cáo Bộ GDĐT, nội dung báo cáo bao gồm: Đặc điểm, tình hình của 

đơn vị tổ chức thi, bộ phận chuyên trách, đơn vị phối hợp (nếu có); Danh sách các địa điểm thi; Số liệu tổng hợp kết quả tổ 

chức thi của năm trước; Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực trong năm; Các đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

         7. Lưu trữ hồ sơ 

- Đơn vị tổ chức thi lưu trữ vĩnh viễn: Danh sách thí sinh dự thi, bảng điểm chi tiết, danh sách thí sinh được cấp chứng 

chỉ. 

- Đơn vị tổ chức thi lưu trữ ít nhất 02 năm: Bài thi, dữ liệu từ các camera giám sát phòng thi, các biên bản xử lý trong khi 

thi.       

V. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

  Các cơ sở giáo dục được tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học phải đảm bảo các điều 

kiện về đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng. 

 1. Về đội ngũ giáo viên, báo cáo viên 

- Giáo viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục cụ thể phải có trình độ chuyên môn phù hợp, tốt 

nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong các hoạt động giáo dục cộng đồng cùng với các yêu cầu khác theo quy 

định hiện hành và quy định của từng chương trình giáo dục cụ thể. 

- Hàng năm, giáo viên, báo cáo viên phải được tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu người học 

theo các chương trình giáo dục cụ thể. 

2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 
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- Về cơ sở vật chất: Đảm bảo các điều kiện tối thiểu để tổ chức dạy học, tận dụng các cơ sở vật chất sẵn có của địa 

phương: Phòng học tại các cơ sở giáo dục, hội trường Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa của các thôn/bản, tại các mô hình, trung 

tâm, trang trại, nhà văn hóa, các làng nghề, các di tích lịch sử phù hợp với nội dung chủ đề của các chương trình giáo dục cụ 

thể và quy mô của lớp học. 

- Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, tivi, video, các phần mềm, tài nguyên học liệu mở, các website, các chương 

trình truyền thanh, truyền hình có nội dung phù hợp với từng lĩnh vực. 

3. Tài liệu giáo dục 

- Căn cứ vào nội dung của các chương trình giáo dục theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, chủ trì phối hợp 

với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn để tổ chức biên soạn tài 

liệu giáo dục theo từng chương trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phê duyệt để thực hiện. 

- Việc biên soạn tài liệu để giảng dạy phải đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, phù hợp với thực tế của địa phương và 

đối tượng người học. Nội dung tài liệu thể hiện đúng và đầy đủ yêu cầu cần đạt của chương trình, bảo đảm tính cơ bản, khoa 

học, thiết thực. Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và 

phù hợp với trình độ người học; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng. 

- Giáo viên, báo cáo viên được phân công tham gia giảng dạy các lĩnh vực giáo dục chủ động xây dựng bài giảng trên 

cơ sở tham khảo các tài liệu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tài liệu hợp pháp để hướng dẫn người học đảm bảo chất 

lượng. 

4. Tổ chức thực hiện  

- Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên 

theo từng chương trình giáo dục cụ thể; hướng dẫn thực hiện việc tổ chức các nội dung giáo dục của chương trình cho phù hợp. 

- Các cơ sở giáo dục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để xây dựng kế hoạch dạy học, bố trí độ ngũ 

giáo viên, báo cáo viên và tổ chức thực hiện giảng dạy các chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với những nhu cầu của người 

họ. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn để điều tra nhu cầu 
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người dân, đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, hỗ trợ việc biên soạn tài liệu để tổ chức dạy học Chương trình giáo dục đáp ứng yêu 

cầu học tập của người dân trong cộng đồng. 

VI. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH  

1. Phát triển Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học là hoạt động thường xuyên, bao gồm các khâu đánh 

giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình trong quá trình thực hiện. 

2. Trong quá trình thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến các cơ quan quản lý giáo 

dục, các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên để đánh giá chương trình, xem xét, điều chỉnh, xây dựng chương 

trình giáo dục mới (nếu cần thiết) và hướng dẫn thực hiện các điều chỉnh (nếu có). 
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PHẦN THỨ HAI. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ THEO CÁC LĨNH VỰC 

 

 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

I. MỤC TIÊU 

Chương trình Giáo dục pháp luật là một lĩnh vực giáo dục của Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học 

nhằm góp phần tiếp tục phát triển phẩm chất và năng lực của người công dân thông qua các chủ đề về pháp luật; hình thành ý 

thức trách nhiệm và hành vi của người công dân trong việc tuân thủ pháp luật; có khả năng tham gia các hoạt động phù hợp với 

lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trách nhiệm công dân trong sự nghiệp 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

1. Năng lực 

- Nêu được tầm quan trọng của giáo dục pháp luật đối với cuộc sống con người và sự phát triển bền vững của cộng đồng, 

đất nước; trách nhiệm công dân bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân; pháp luật trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.    

- Biết được các quy định cơ bản, cần thiết của pháp luật gắn trực tiếp với cuộc sống của nhân dân khi tham gia các mối 

quan hệ của cá nhân trong đời sống xã hội và cộng đồng. 

- Vận dụng được các kiến thức pháp luật để thực hiện, bảo vệ quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các tình huống 

pháp luật của thực tiễn cuộc sống. 

2. Phẩm chất 

  - Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật;  tự giác thực hiện pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức; đấu tranh với những hành vi 

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  
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 - Có thái độ đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm phù hợp với quy định pháp luật; phê phán, đấu tranh với những 

hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

   -  Có ý thức và trách nhiệm trong việc chủ động tìm hiểu pháp luật; có trách nhiệm truyền thông, vận động mọi người trong 

gia đình và mọi người trong cộng đồng nghiêm túc chấp hành pháp luật.  

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 

1. Nội dung khái quát 

Chủ đề/nội dung Thời lượng  (Số tiết) 

CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT 21 tiết ( 14 Lý thuyết, 7 Thực hành) 

1. Pháp luật và đời sống 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

2. Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

3. Bộ máy chính quyền Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 6 tiết  (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

4. Hệ thống tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp Lý 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 2. QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA 

CÔNG DÂN 
72 tiết (50 lý thuyết, 22 thực hành) 

7. Quyền con người 3 tiết (3 lý thuyết, 0 thực hành) 

8. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 3 tiết (3 lý thuyết, 0 thực hành) 

9. Quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, dân sự 42 tiết (28 lý thuyết, 14 thực hành) 

9.1. Quyền tham gia quản Lý nhà nước, quản Lý xã hội 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

9.2. Quyền bầu cử, ứng cử  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

9.3. Quyền khiếu nại, tố cáo 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 
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Chủ đề/nội dung Thời lượng  (Số tiết) 

9.4 Quyền bình đẳng trước pháp luật 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

9.5. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể; bất khả xâm phạm về chỗ ở; được bảo 

đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân 
6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

9.6. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phầm 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

9.7. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

9.8. Quyền được khai sinh, xác định dân tộc, quốc tịch  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

9.9. Quyền sở hữu tài sản 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

9.10. Quyền thừa kế 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

10. Quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội 15 tiết (10 lý thuyết, 5 thực hành) 

10.1. Quyền tự do kinh doanh  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

10.2. Quyền và nghĩa vụ lao động  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

10.3. Quyền học tập; Quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, 

sáng tạo nghệ thuật 
6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

10.4. Quyền làm việc, quyền được bảo đảm an sinh xã hội, quyền được bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh 
3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

11. Nghĩa vụ của công dân 9 tiết (6 lý thuyết, 3 thực hành) 

11.1. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và 

tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân 
3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 
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Chủ đề/nội dung Thời lượng  (Số tiết) 

11.2. Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật, chấp hành những quy tắc sinh 

hoạt cộng đồng 
3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

11.3. Nghĩa vụ đóng thuế 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 3. PHÁP LUẬT TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG 

XÃ HỘI  
117 tiết (60 lý thuyết, 57 thực hành) 

12. Chính sách đối với người có công, người cao tuổi, người tàn tật, khuyết tật 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

13. Chính sách đối với người nghèo và hộ nghèo 6 tiết( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

14. Pháp luật về xử Lý vi phạm hành chính 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

15. Pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở cơ sở 6 tiết( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

16. Pháp luật về đất đai 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

17. Pháp luật về lao động  6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

18. Pháp luật về giáo dục 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

19. Pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

20. Pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

21. Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm  6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

22. Pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em  6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

23. Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình  6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

24. Pháp luật về dân sự 9 tiết ( 5 lý thuyết, 4 thực hành) 
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Chủ đề/nội dung Thời lượng  (Số tiết) 

25. Pháp luật về hình sự  9 tiết ( 5 lý thuyết, 4 thực hành) 

26. Phát luật về khiếu nại, tố cáo 9 tiết ( 5 lý thuyết, 4 thực hành) 

27. Pháp luật an toàn thông tin mạng 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

28. Pháp luật về an ninh mạng 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

29. Pháp luật về nghĩa vụ quân sự 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

Tổng số tiết 210 tiết ( 124 lý thuyết, 86 thực hành) 

 

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt 

Chương trình Giáo dục pháp luật gồm 3 chủ đề, mỗi chủ đề có nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực 

như sau:  

Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT 

1. Pháp luật và đời sống  

1.1. Pháp luật - Nêu được khái niệm về pháp luật; nêu được đặc trưng cơ bản và bản 

chất của pháp luật. 

- Phân biệt được pháp luật với đạo đức, phong tục tập quán. 

- Trình bày được vai trò của pháp luật đối với nhà nước, xã hội và công 

dân. 

- Đặc trưng cơ bản của pháp 

luật gồm: Tính quy phạm phổ 

biến, tính quyền lực, bắt buộc 

chung và tính xác định chặt chẽ 

về hình thức. 

- Vai trò của pháp luật trong 

đời sống: Pháp luật là phương 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp 

luật.  

- Trình bày được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. 

- Biết được sự cần thiết phải sử dụng pháp luật để xử Lý những vấn đề 

của bản thân, gia đình trong các mối quan hệ xã hội, cộng đồng theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Nêu được nguyên nhân cơ bản và hậu quả của hành vi vi phạm pháp 

luật công dân. Phân biệt được hành vi đúng và chưa đúng theo quy định 

của pháp luật. 

- Liên hệ được thực tiễn bản thân về việc vi phạm pháp pháp luật và 

trách nhiệm pháp lý phải thực hiện theo quy định của pháp luật.  

- Có thái độ không đồng tình và phê phán những hành vi vi phạm pháp 

luật. 

- Có ý thức trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật. 

tiện quản lý nhà nước; là 

phương tiện để công dân thực 

hiện và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của mình. 

- Trách nhiệm pháp lý của chủ 

thể vi phạm pháp luật là: trách 

nhiệm hình sự; trách nhiệm dân 

sự; trách nhiệm hành chính; 

trách nhiệm kỷ luật; trách 

nhiệm vật chất theo quy định 

của pháp luật tùy thuộc vào 

hành vi vi phạm phát luật của 

chủ thể. 

1.2. Giáo dục pháp 

luật 

- Trình bày được khái niệm giáo dục pháp luật; nêu được mục đích, ý 

nghĩa, yêu cầu và nội dung giáo dục pháp luật cho người dân trong 

cộng đồng. 

- Trình bày được vai trò của giáo dục pháp luật đối với cá nhân và xã 

hội. 

- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc chủ động tìm hiểu các 

quy định của pháp luật. 

- Mục đích: Trang bị tri thức 

pháp luật; bồi dưỡng tình cảm, 

tâm lý và hình thành lòng tin 

vào pháp luật; hình thành thói 

quen và hành vi tích cực trong 

ứng xử. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Yêu cầu: Đảm bảo tính khoa 

học, tính chuẩn xác và truyền 

đạt trung thành các văn bản 

pháp luật; đảm  bảo tính đại 

chúng, phù hợp với đối tượng, 

dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng. 

2. Hệ thống chính 

trị của Việt Nam 

- Kể tên được các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong 

hệ thống chính trị cơ sở trong tập hợp quần chúng tham gia vào các 

hoạt động xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện dân chủ cơ sở. 

- Nêu được vai trò của hệ thống chính trị cơ sở và các cơ quan thuộc 

hệ thống trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn 

kết toàn dân. 

- Nêu được nội dung và phương thức hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức trong hệ thống chính trị cơ sở. 

- Liên hệ được về hoạt động cụ thể của các cơ quan, tổ chức trong hệ 

thống chính trị tại địa phương. 

- Có ý thức tham gia các phong trào, hoạt động do tổ chức chính trị cơ 

sở phát động. 

Hệ thống chính trị gồm: Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội: Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam, Hội 

Nông dân Việt Nam). 

- Vai trò của hệ thống chính trị: 

Tổ chức, vận động nhân dân 

thực hiện chủ trương, đường 

lối của Đảng; chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, tăng cường 

đại đoàn kết toàn dân, thực 

hiện xây dựng dân chủ cơ sở.  
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3. Bộ máy chính 

quyền nhà nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam 

- Kể tên được bộ máy chính quyền nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam.  

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy chính 

quyền nhà nước ở địa phương gồm: cấp tỉnh/thành phố; cấp huyện/thị 

xã và cấp xã, phường, thị trấn. 

- Trình bày được thẩm quyền của chính quyền địa phương cấp huyện 

và cấp xã. 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa nhiệm vụ và quyền hạn của Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. 

- Trình bày được mối liên hệ giữa công dân với Ủy ban nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. 

- Có trách nhiệm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương. 

-  Có ý thức tự giác tham gia thực hiện giữ gìn an ninh, trật tự kỉ cương 

và an toàn xã hội ở địa phương. 

- Tôn trọng, ủng hộ, giúp đỡ cán bộ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn trong công tác. 

 

 

 

 

 

-  Các quy định trong quản Lý 

hành chính nhà nước ở địa 

phương như: đăng kí khai sinh, 

khai tử, kết hôn, hộ khẩu, hộ 

tịch. 

4. Hệ thống tư vấn 

pháp luật và trợ 

giúp pháp Lý 

 

- Trình bày được khái niệm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. 

- Nêu được mục đích và nguyên tắc khi tư vấn pháp luật và trợ giúp 

pháp lý. 

- Kể tên các đối tượng được tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. 
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- Trình bày được các hình thức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. 

- Trình bày được cách tổ chức thực hiện, lĩnh vực, phạm vi và quy trình 

tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Nêu được quyền và nghĩa vụ của 

người được tư vấn  pháp luật và trợ giúp pháp lý. 

- Nêu được thủ tục tiến hành khi có yêu cầu trợ giúp pháp Lý đúng quy 

định của pháp luật. 

- Thực hành được về trợ giúp pháp lý theo tình huống thực tế tại địa 

phương. 

- Có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp 

pháp lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- Có ý thức thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của người được trợ 

giúp pháp Lý. 

 

 

CHỦ ĐỀ 2. QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 

7. Quyền con 

người 

- Trình bày được khái niệm và nội dung về quyền con người. 

- Phân biệt được quyền con người và quyền công dân. 

- Kể tên đầy đủ các quyền con người được quy định trong Hiến pháp 

hiện nay. 

- Có trách nhiệm bảo vệ và thực hiện về quyền con người theo quy định 

của pháp luật. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

8. Quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của 

công dân  

 

- Trình bày được khái niệm công dân, quyền cơ bản của công dân, 

nghĩa vụ của công dân.  

- Kể tên được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy 

định tại Hiến pháp hiện nay.  

- Có ý thức trách nhiệm trong việc tôn trọng và thực thi các quyền và 

nghĩa vụ của công dân được quy định tại Hiến pháp hiện nay. 

 

 

Các quyền cơ bản của công dân 

được quy định tại Hiến pháp 

năm 2013 về các lĩnh vực chính 

trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội. 

9. Quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, dân sự  

9.1. Quyền tham 

gia quản Lý nhà 

nước, quản Lý xã 

hội 

 

- Nêu được khái niệm về quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã 

hội.  

- Trình bày được những nội dung cơ bản của quyền tham gia quản Lý 

nhà nước và quản Lý xã hội của công dân theo quy định của pháp luật.  

- Nêu được quyền tham gia quản Lý nhà nước và quản Lý xã hội của 

công dân bằng cách hình thức: trực tiếp và gián tiếp; trách nhiệm của 

nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền tham gia quản Lý 

nhà nước và quản Lý xã hội. 

- Nêu được các điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và 

quản lý xã hội.  

- Nêu được hậu quả của hành vi vi phạm quyền tham gia quản lý nhà 

nước, quản lý xã hội của công dân. 
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-  Liên hệ với thực tế địa phương về thực trạng thực hiện quyền tham 

gia quản Lý nhà nước và quản Lý xã hội của công dân. 

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về các quyền tham gia 

quản lý nhà nước và quản lý xã hội.  

- Biết cách thực hiện quyền tham gia quản Lý nhà nước và xã hội phù 

hợp với điều kiện của bản thân theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tích cực tham gia hoạt động xã hội trong cộng đồng. 

9.2. Quyền bầu cử, 

ứng cử  

 

- Trình bày được những nội dung cơ bản của quyền bầu cử, ứng cử vào 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

- Nêu được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện 

quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

- Nêu được các điều kiện để công dân tham gia quyền bầu cử và ứng 

cử.  

- Liên hệ được thực tiễn địa phương về thực trạng đảm bảo quyền bầu 

cử, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân của công dân.  

- Thực hiện quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

của công dân theo đúng quy định của pháp luật. 

- Có trách nhiệm tham gia và vận động người thân thực hiện quyền bầu 

cử, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của 

pháp luật. 
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9.3. Quyền bình 

đẳng của công dân  

 

- Nêu được khái niệm về quyền bình đẳng trước pháp luật;  

- Trình bày được những quy định và nội dung cơ bản về quyền và nghĩa 

vụ bình đẳng của công dân trước pháp luật. 

- Nêu được nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. 

- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền 

bình đẳng của công dân trước pháp luật. 

- Nêu được ý nghĩa của quyền bình đẳng của công dân đối với đời sống 

con người và xã hội.  

- Nêu được các hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong 

các tình huống đơn giản cụ thể của đời sống thực tiễn.  

- Liên hệ được thực tế địa phương về việc thực hiện quyền bình đẳng 

của công dân.  

- Có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền bình 

đẳng của công dân.  

- Tôn trọng quyền bình đẳng trước pháp luật của những người xung 

quanh.  

- Có thái độ phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng trước 

pháp luật của công dân.  

Quyền bình đẳng trước pháp 

luật gồm: Bình đẳng về quyền 

và nghĩa vụ; bình đẳng về trách 

nhiệm pháp Lý. 

 

9.4. Quyền khiếu 

nại, tố cáo 

 

- Trình bày được những nội dung cơ bản quyền khiếu nại, tố cáo của 

công dân. 

Theo Luật Khiếu nại, tố cáo. 
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- Nêu được trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của người có thẩm 

quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghĩa vụ của công dân 

khi việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo. 

- Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Liên hệ được thực tế địa phương về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo của công dân.  

- Tôn trọng quyền khiếu nại, tố cáo của những người xung quanh và có 

thái độ không đồng tình với những hành vi vi phạm quyền khiếu nại, 

tố cáo. 

9.5.Quyền bất khả 

xâm phạm về thân 

thể; bất khả xâm 

phạm về chỗ ở; 

được bảo đảm an 

toàn, bí mật về thư 

tín, điện thoại, điện 

tín của công dân 

 

- Nêu được nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể, chỗ ở, được 

bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.  

- Nêu được các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, 

bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. 

- Biết cách bảo vệ quyền được bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện 

thoại, điện tín của công dân. 

- Biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân 

thể, bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của bản thân 

và của những người xung quanh. 

- Liên hệ được thực tế về thực hiện quyền bất khả xâm phạm thân thể, 

bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân và  
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trách nhiệm của chính quyền địa phương khi thực hiện các quyền này 

của công dân.  

- Tôn trọng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, bảo đảm an toàn, bí 

mật về thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.  

- Có ý thức tự bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, bảo đảm 

an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của bản thân.  

- Có thái độ tích cực đấu tranh, phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm 

quyền bất khả xâm phạm vể thân thể và quyền được bảo đảm an toàn, 

bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. 

9.6. Quyền được 

pháp luật bảo hộ về 

tính mạng, sức 

khỏe, danh dự và 

nhân phầm 

- Nêu được nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức 

khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.  

- Nêu được các hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.  

- Liên hệ thực tế về thực trạng thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ 

về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân và trách 

nhiệm của chính quyền địa phương đảm bảo việc thực hiện các quyền 

trên. 

- Có ý thức tự bảo vệ quyền quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của bản thân.  

Điều 20 của Hiến pháp năm 

2013 quy định về quyền được 

bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, 

danh sự và nhân phẩm của 

công dân. 

9.7. Quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo  

- Nhận biết được những biểu hiện của tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Nêu được sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo . 
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 - Nêu được một số nội dung cơ bản về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

của công dân. 

- Liên hệ được thực trạng thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở 

địa phương. 

- Xác định được thế nào là thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

đúng quy định của pháp luật.  

- Biết thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định 

của pháp luật. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người 

khác. 

- Có thái độ không đồng tình với những hiện tượng lạm dụng tín 

ngưỡng, tôn giáo có hại cho đời sống cộng đồng. 

- Tích cực phê phán, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn 

giáo vi phạm trật tự an toàn xã hội. 

9.8. Quyền được 

khai sinh, xác định 

dân tộc, quốc tịch  

 

- Nêu được nội dung các quyền được khai sinh, xác định dân tộc, quyền 

đối với quốc tịch của công dân.  

- Trình bày được ý nghĩa của quyền được khai sinh, xác định dân tộc 

và quyền đối với quốc tịch của công dân.  

- Nêu được căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam và các giấy 

tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam. 

- Nêu được các quy định của pháp luật về thời hạn đi khai sinh và trách 

nhiệm khai sinh, thủ tục đăng ký khai sinh (các giấy tờ cần thiết khi 

đăng ký), thẩm quyền đăng ký khai sinh. 
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- Biết cách xác định dân tộc của bản thân và các thành viên trong gia 

đình. Biết được giá trị pháp lý của Giấy Khai sinh là giấy tờ hộ tịch 

gốc của mỗi cá nhân. 

- Có trách nhiệm vận động các gia đình thực hiện đăng ký khai sinh 

cho con em  đúng quy định của pháp luật. 

9.9. Quyền sở hữu 

tài sản 

 

- Nêu được nội dung của quyền sở hữu và phân biệt được ba quyền 

năng của quyền sở hữu  

- Nêu được căn cứ xác lập quyền sở hữu. 

- Trình bày được nguyên tắc cơ bản của quyền sở hữu, các hình thức 

sở hữu. 

- Trình bày được các quyền của người không phải chủ sở hữu đối với 

tài sản, phân biệt được phạm vi quyền của chủ sở hữu và quyền của 

người không phải chủ sở hữu đối với tài sản. 

- Vận dụng được các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền sở hữu 

tài sản của cá nhân.  

- Thực hiện đúng các nghĩa vụ của chủ sở hữu. Tôn trọng quyền của 

các chủ thể khác liên quan đến quyền sở hữu.  

- Quyền sở hữu là quyền của cá 

nhân, tổ chức đối với tài sản 

trong việc chiếm hữu, sử dụng 

và định đoạt. 

   

9.10. Quyền thừa 

kế 

 

- Trình bày được khái niệm thừa kế, nêu được các hình thức thừa kế. 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa thừa kế theo di chúc và thừa kế 

theo pháp luật. 
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- Nêu được các hình thức di chúc và thế nào là di chúc hợp pháp. Biết 

cách lập di chúc. 

- Chỉ ra được những người thuộc diện thừa kế không phụ thuộc vào di 

chúc. 

- Biết được các quyền của người để lại di sản; quyền và nghĩa vụ của 

người thừa kế. 

- Trình bày được điều kiện thừa kế theo pháp luật.  

- Tôn trọng quyền của người để lại di sản. 

- Thực hành liên hệ được thực tế về việc di chúc và quyền thừa kế tại 

địa phương hiện nay. Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong 

việc thực hiện lập di chúc của người dân. 

- Có trách nhiệm thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật về quyền thừa kế. 

10. Quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội  

10.1. Quyền tự do 

kinh doanh  

 

- Trình bày được khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh của 

công dân. 

- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng quyền tự do 

kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. 

- Thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế theo đúng 

yêu cầu của pháp luật. 
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- Liên hệ thực tế về quyền tự do kinh quanh của cá nhân và trách nhiệm 

của nhà nước trong việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh tại địa 

phương. 

- Có ý thức tôn trọng pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ 

đóng thuế; Có thái độ không đồng tình với những hành vi vi phạm pháp 

luật về kinh doanh và thuế. 

10.2. Quyền và 

nghĩa vụ lao động  

 

 

- Trình bày được khái niệm lao động; nêu được ý nghĩa quan trọng của 

lao động đối với con người và xã hội. 

- Nêu được nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; trách 

nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện quyền lao động của công 

dân. 

- Trình bày được quy định của pháp luật đối với lao động chưa thành 

niên.  

- Tôn trọng người lao động và sản phẩm lao động. 

- Liên hệ được thực tiễn địa phương trong việc thực hiện quyền và 

nghĩa vụ lao động của công dân. 

- Tôn trọng quy định của pháp luật; ủng hộ những việc làm đúng, phản 

đối những việc làm trái với quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 

 

10.3. Quyền học 

tập; Quyền nghiên 

cứu khoa học, kỹ 

thuật, phát minh, 

- Nêu được ý nghĩa của việc học tập; quyền học tập, quyền sáng tạo 

của công dân. 
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sáng chế, sáng tạo 

nghệ thuật,…  

 

 - Nêu được nội dung quyền và nghĩa vụ học tập, quyền sáng tạo của 

công dân. 

- Phân biệt được những biểu hiện đúng hoặc không đúng trong việc 

thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập, quyền sáng tạo của công dân. 

- Trình bày được trách nhiệm nhà nước và công dân trong việc đảm 

bảo quyền học tập, quyền nghuên cứu khoa học, kỹ thuật và sáng tạo 

của công dân. 

- Có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của công dân 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Liên hệ được thực tiễn việc thực hiện quyền và trách nhiệm của cá 

nhân trong học tập. 

- Tích cực tuyên truyền, động viên người thân thực hiện quyền và nghĩa 

vụ học tập, quyền sáng tạo của công dân. 

- Có ý thức học tập thường xuyên, học tập suốt đời.  

- Có thái độ tôn trọng và tạo điều kiện thực hiện quyền học tập, quyền 

sáng tạo của người thân.  

10.4. Quyền làm 

việc, quyền được 

bảo đảm an sinh xã 

hội, quyền được 

bảo vệ, chăm sóc 

- Nêu được nội dung quyền làm việc, quyền được bảo đảm an sinh xã 

hội, quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh. 

- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc 

đảm bảo quyền của công dân. 

- Có ý thức tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. 
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sức khỏe, khám 

chữa bệnh 

- Có ý thức tích cực tuyên truyền, động viên người thân thực hiện quyền 

và nghĩa vụ khám chữa bệnh. 

11. Nghĩa vụ của công dân  

11.1. Nghĩa vụ bảo 

vệ Tổ quốc; bảo vệ 

an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã 

hội và tham gia xây 

dựng quốc phòng 

toàn dân  

 

 

- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ quốc phòng và 

an ninh quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.  

- Xác định được bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của công dân. 

- Nêu được các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi bị 

nghiêm cấm trong bảo vệ quốc phòng.  

- Thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của công dân về bảo vệ quốc phòng 

và an ninh quốc gia; đăng ký nghĩa vụ quân sự đúng độ tuổi, sẵn sàng 

nhập ngũ khi có lệnh. 

- Liên hệ được thực tiễn của địa phương trong việc thực hiện nghĩa vụ 

bảo vệ tổ quốc của thanh niên.  

- Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động 

xâm phạm an ninh quốc gia cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên 

trách bảo vệ an ninh quốc gia. 

- Tự giác rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khỏe sẵn sàng 

nhập ngũ khi Tổ quốc yêu cầu.  

- Có ý thức tuân thủ và vận động gia đình, mọi người tuân thủ các quy 

định của pháp luật về bảo vệ quốc phòng, an ninh quốc gia. 
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11.2. Nghĩa vụ tuân 

theo Hiến pháp, 

pháp luật, chấp 

hành những quy tắc 

sinh hoạt  cộng 

đồng  

 

 

- Liệt kê được các nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp. 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa các quy định của pháp luật và quy 

tắc sinh hoạt của cộng đồng. 

- Thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân theo quy định 

của Hiến pháp, pháp luật. 

- Liên hệ được địa phương thực trạng của việc chấp hành những quy 

định của pháp luật trong sinh hoạt cộng đồng.  

- Chấp hành tốt các quy tắc sinh hoạt trong cộng đồng. 

- Có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật; vận động gia đình và 

mọi người tuân thủ các quy định của pháp luật, chấp hành quy tắc sinh 

hoạt cộng đồng.   

- Nghĩa vụ cơ bản của công dân 

theo Hiến pháp 2013: trung 

thành với Tổ quốc;  nghĩa vụ 

bảo vệ Tổ quốc; nghĩa vụ quân 

sự và tham gia xây dựng quốc 

phòng toàn dân;  nghĩa vụ tham 

gia bảo vệ an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội; 

- Nghĩa vụ chấp hành các quy 

tắc sinh hoạt công cộng; nghĩa 

vụ bảo vệ môi trường; nghĩa vụ 

nộp thuế. 

- Nghĩa vụ học tập; nghĩa vụ 

tuân theo Hiến pháp và pháp 

luật Việt Nam. 

11.3. Nghĩa vụ 

đóng thuế  

 

- Nêu được khái niệm thuế, nghĩa vụ đóng thuế. 

- Trình bày được vai trò, ý nghĩa của thuế đối với nhà nước và xã hội. 

- Kể tên được một số loại thuế và đối tượng nộp thuế. Phân biệt được 

sự khác nhau giữa các loại thuế.                                       

- Liên hệ được về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của công dân ở địa 

phương.  

- Khái niệm thuế là một khoản 

thu bắt buộc, không bồi hoàn 

trực tiếp của Nhà nước đối với 

các tổ chức và các cá nhân 

nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu 

của Nhà nước vì lợi ích chung. 
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- Xác định được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế đối với nhà nước. 

- Có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện nộp thuế đầy đủ cho nhà nước 

theo quy định của pháp luật.   

- Có ý thức vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện 

đúng quy định của pháp luật về thuế. 

- Có thái độ đấu tranh với các hành vi trốn thuế, gian lận về thuế. 

CHỦ ĐỀ 3. PHÁP LUẬT TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  

12. Chính sách đối 

với người nghèo 

và hộ nghèo 

 

- Trình bày khái niệm người nghèo, hộ nghèo theo quy định của pháp 

luật. 

- Nêu được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 

người nghèo và hộ nghèo. 

- Nêu được các quy định về chính sách đối với người nghèo và hộ 

nghèo. 

- Trình bày được các quy định của chính sách pháp luật ưu đãi đối với 

người nghèo: hỗ trợ về chi phí khám, chữa bệnh; miễn học phí cho học 

sinh, sinh viên; hỗ trợ vay vốn xây nhà ở; hỗ trợ tiền điện sinh hoạt 

hàng tháng. 

- Liên hệ được thực tế địa phương trong việc giải quyết chế độ chính 

sách cho người nghèo và hộ nghèo. 

- Có ý thức chia sẻ, hỗ trợ với người nghèo và hộ nghèo.  

 

  

- Những quy định cụ thể về đối 

tượng, tiêu chuẩn, điều kiện để 

được công nhận và hưởng chế 

độ trợ cấp, phụ cấp của từng 

đối tượng cụ thể. 
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- Có thái độ không đồng tình với những hành vi lợi dụng chính sách 

của Nhà nước đối với người nghèo và hộ nghèo. 

13. Chính sách đối 

với người có công, 

người cao tuổi, 

người  khuyết tật 

 

- Nêu được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 

người có công, người cao tuổi, người khuyết tật. 

- Nêu được các quy định về chính sách đối với người có công, người 

cao tuổi, người khuyết tật. 

- Trình bày được những chính sách pháp luật ưu đãi dành cho người có 

công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật: Trợ giúp pháp 

lý; trợ giúp y tế; trợ cấp xã hội; trợ giúp giáo dục, việc làm. 

- Liên hệ được thực tế địa phương trong việc giải quyết chế độ chính 

sách cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật. 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đối với người 

có công, người cao tuổi, người khuyết tật.  

- Có thái độ không đồng tình với những hành vi lợi dụng chính sách 

của Nhà nước đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật. 

 

 

- Những quy định cụ thể về đối 

tượng, tiêu chuẩn, điều kiện để 

được công nhận và hưởng chế 

độ trợ cấp, phụ cấp của người 

có công, người cao tuổi, người 

khuyết tật. 

14. Pháp luật về 

xử Lý vi phạm 

hành chính 

- Nêu được khái niệm vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính, 

các biện pháp xử lý hành chính. Phân biệt được vi phạm hành chính và 

tội phạm. 

- Nêu được các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và  

biện pháp khắc phục hậu quả.  
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- Liên hệ được tình trạng vi phạm hành chính và việc xử phạt vi phạm 

hành chính ở địa phương. 

- Có ý thức tự giác thực hiện pháp luật trong đời sống. Vận động người 

thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật. 

- Có trách nhiệm tích cực phát hiện, tố cáo mọi hành vi vi phạm pháp 

luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.  

15. Pháp luật về 

tiếp cận thông tin 

và pháp luật thực 

hiện dân chủ ở cơ 

sở  

- Nêu được nội dung, nguyên tắc về tiếp cận thông tin và việc thực hiện 

dân chủ ở cơ sở. 

- Nêu được quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông 

tin và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nêu được trách nhiệm của chính 

quyền địa phương, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền khác trong việc đảm bảo cho công dân được tiếp cận thông tin 

và thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

- Nêu được các hành vi bị nghiêm cấm trong việc tiếp cận thông tin và 

thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

- Liên hệ được với thực tế địa phương về việc tiếp cận thông tin và thực 

hiện Luật dân chủ ở cơ sở. 

- Biết cách thực hiện các quyền dân chủ của công dân ở xã, phường, 

thị trấn: quyền tham gia ý kiến; quyền tham gia bàn bạc và biểu quyết; 

quyền giám sát. 

- Tích cực học tập nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm công dân 

thực hiện tốt quyền làm chủ của người dân ở cơ sở. 
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- Có thái độ phê phán, đấu tranh với các hành vi lợi dụng việc thực hiện 

dân chủ để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xâm 

phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân. 

16. Pháp luật về 

đất đai 

 

- Xác định được đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện 

chủ sở hữu. Nêu được căn cứ xác lập quyền sử dụng đất và những bảo 

đảm của Nhà nước cho người sử dụng đất. 

- Trình bày được những hành vi bị Nhà nước nghiêm cấm trong quản 

lý, sử dụng đất. 

- Nêu được các quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thẩm 

quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của 

người sử dụng đất.  

- Liên hệ được thực trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

tại địa phương. 

- Có ý thức thực hiện đúng quy định của pháp luật về nguyên tắc 

chuyển quyền sử dụng đất và hình thức chuyển quyền sử dụng đất . 

- Có trách nhiệm tuân thủ thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của người 

sử dụng đất. 

- Có ý thức đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về đất 

đai. 
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17. Pháp luật về 

lao động  

- Trình bày được khái niệm lao động. Nêu được nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật lao động; quy định của pháp luật lao động về: hợp đồng lao 

động, tiền lương và tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, tranh chấp và giải 

quyết tranh chấp lao động.  

- Xác định được loại hợp đồng lao động thích hợp khi tham gia quan 

hệ lao động.  

- Nêu được các quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao 

động. 

- Trình bày được hậu quả về vi phạm pháp luật lao động trong các tình 

huống đơn giản thường gặp; nêu được ý kiến thuyết phục trong thảo 

luận, tranh luận về một số vấn đề đang đặt ra trong đời sống liên quan 

đến pháp luật lao động.  

- Có ý thức đấu tranh bảo vệ quyền của người lao động. Tôn trọng và 

thực hiện đúng các nghĩa vụ của người lao động. 

- Tích cực, chủ động vận động mọi người xung quanh thực hiện đúng 

quy định về pháp luật lao động.  

Luật Lao động năm 2015 quy 

định về các nguyên tắc của 

Luật lao động. 

18. Pháp luật về 

trật tự, an toàn 

giao thông 

 

- Trình bày được quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ và 

một số hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ.  

- Phân tích được lợi ích của việc chấp hành các quy định pháp luật an 

toàn giao thông và tác hại của việc không chấp hành.  

- Kể tên được các hành vi làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông 

bị nghiêm cấm. 
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- Phân tích được hậu quả của hành vi vi phạm các quy định của pháp 

luật về an toàn giao thông nói chung. 

- Liên hệ được thực trạng tham gia giao thông tại địa phương và việc 

giải quyết những hành vi làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông 

tại địa phương. 

- Có ý thức thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với người 

tham gia giao thông. 

- Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường 

bộ, đường thủy, đường sắt. 

-  Có trách nhiệm vận động gia đình và người thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật khi tham gia giao thông. 

19. Pháp luật về 

bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em  

- Trình bày được các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em. 

- Nhận biết được các hành vi vi phạm quyền trẻ em và các hình thức 

xử Lý hành vi vi phạm. 

- Liên hệ được với thực tế bản thân trong việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về quyền của trẻ em. 

- Thực hiện được trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ trong việc 

đảm bảo quyền cơ bản của trẻ em. Tôn trọng và thực hiện các quyền 

của trẻ em. 

- Nêu được trách nhiệm của cá nhân, cha mẹ và gia đình trong việc 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.  
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20. Pháp luật về 

bảo vệ di sản văn 

hóa 

- Trình bày được chính sách của Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hoá.  

- Nêu được ý nghĩa việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa. 

- Nêu được các hành vi pháp luật nghiêm cấm để bảo vệ di sản văn hóa. 

- Trình bày được quyền, nghĩa vụ của cá nhân và của chủ sở hữu di sản 

đối với di sản văn hóa. 

- Thực hành liên hệ được việc bảo vệ các di sản văn hóa tại địa phương 

và trách nhiệm của chính quyền địa phương và những hành động cụ 

thể của cá nhân trong việc bản vệ di sản văn hóa. 

- Có ý thức đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di 

sản văn hóa. 

- Có ý thức trách nhiệm tham gia giữ gìn và bảo vệ các di sản văn hóa 

tại địa phương. 

 

21. Pháp luật về vệ 

sinh an toàn thực 

phẩm  

 

- Nêu được các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo đảm an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

- Kể tên được danh mục thực phẩm có nguy cơ mất vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

- Trình bày được các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh 

thực phẩm tươi sống. 

- Liên hệ được thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của địa phương. 
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- Có ý thức thực hiện quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng về vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

- Có ý thức tự bảo vệ bản thân và gia đình trong việc đảm bảm an toàn 

thực phẩm. 

- Có trách nhiệm phát hiện và đấu tranh với các hành vi gây mất vệ 

sinh, an toàn thực phẩm trong cộng đồng. 

- Có ý thức truyền thông, cung cấp thông tin và hướng dẫn cộng đồng 

thực hiện đúng các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

22. Pháp luật về 

hôn nhân và gia 

đình 

 

- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia 

đình. 

- Nêu được các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và những 

trường hợp cấm kết hôn. 

- Nêu được các quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn, thủ tục đăng 

ký kết hôn (các giấy tờ cần thiết có liên quan khi đăng ký kết hôn). 

- Liên hệ được thực tiễn việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại địa 

phương và việc xử lý các trường hợp hôn nhân bất hợp pháp. 

- Phân biệt được hôn nhân hợp pháp và hôn nhân bất hợp pháp. 

- Thực hiện được các quyền, nghĩa vụ của vợ và chồng về nhân thân 

và về tài sản. Thực hiện được nghĩa vụ và trách nhiệm của cha, mẹ đối 

với con cái. 
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- Có ý thức thực hiện đúng các quy định pháp luật về hôn nhân và gia 

đình, có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh 

phúc. 

23. Pháp luật về 

phòng, chống bạo 

lực gia đình  

- Trình bày được khái niệm bạo lực gia đình; Kể tên được các hành vi 

lực gia đình.  

- Phân tích được những tác hại của hành vi bạo lực gia đình gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người bị bạo lực 

gia đình 

- Nêu được các nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Trình bày được quyền của nạn nhân bạo lực gia đình và trách nhiệm 

của người có hành vi bạo lực gia đình. 

- Liên hệ được thực trạng về những hành vi bạo lực gia đình tại địa 

phương và trách nhiệm của chính quyền địa phương về vấn đề này. 

- Chỉ ra được các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạc lực 

gia đình. 

- Thực hiện được trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

- Biết phê phán, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình và giúp đỡ 

người là nạn nhân của bạo lực gia đình. 

 

24. Pháp luật về 

dân sự 

- Nêu được khái niệm, các nguyên tắc và một số chế định cụ thể của 

pháp luật dân sự: quyền và nghĩa vụ dân sự.  
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- Trình bày được quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá 

nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự. 

- Nêu được các dấu hiệu vi phạm pháp luật dân sự trong các tình huống 

cụ thể đơn giản thường gặp.  

- Trình bày được trách nhiệm và hậu quả khi không thực hiện đúng các 

nghĩa vụ dân sự trong các quan hệ dân sự. 

- Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền 

và nghĩa vụ khi tham gia các quan hệ dân sự trong xã hội.  

- Tích cực, chủ động vận động người khác chấp hành đúng các quy 

định của luật về dân sự.  

25. Pháp luật về 

hình sự  

- Trình bày được khái niệm tội phạm; các hình phạt. 

- Kể tên các tội phạm dựa trên tính chất và mức độ nguy hiểm của hành 

vi phạm tội. 

- Nêu được các nguyên tắc xử lý hình sự. 

- Trình bày được những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

- Nêu được trách nhiệm pháp lý và hậu quả khi công dân phạm tội. 

- Liên hệ được thực tế về tình hình phạm tội tại địa phương. 

- Thực hành được một tình huống giả định về tội phạm hình sự và trách 

nhiệm pháp lý. 

- Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định pháp luật về hình sự.  
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- Có ý thức vận động người thân trong gia đình thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật hình sự. 

26. Phát luật về 

khiếu nại, tố cáo 

- Nêu được khái niệm về khiếu nại, tố cáo. 

- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị khiếu 

nại, tố cáo và người có trách nhiệu giải quyết việc khiếu nại, tố cáo. 

- Nêu được quy trình khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. 

- Trình bày được nguyên tắc giải quyết tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo. 

- Mô tả được thủ tục, trình tự, thời hiệu và thời hạn giải quyết khiếu 

nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

- Nêu được các hành vi bị nghiêm cấm trong khiếu nại, tố cáo và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Có ý thức thực hiện  đúng các quyền và nghĩa vụ của người tố cáo. 

 

27. Pháp luật an 

toàn thông tin 

mạng 

- Trình bày được khái niệm an toàn thông tin mạng. Phân biệt được 

khái niệm an ninh mạng và an toàn thông tin mạng. 

- Nêu được những quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, 

quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm 

an toàn thông tin mạng. 

-  Nêu được các hành vi bị nghiêm cấm về an toàn thông tin trên mạng, 

can thiệp, truy cập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai 
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lệch thông tin trên mạng trái pháp luật. Các quy đinh về xử lý các hành 

vi vi phạm về an toàn thông tin trên mạng. 

- Liên hệ được thực tiễn việc vi phạm an ninh thông tin mạng xảy ra 

hiện nay và các hành động ứng xử để đảm bảo an toàn thông tin mạng. 

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc tự bảo vệ thông tin cá nhân của 

mình và có ý thức tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông 

tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng.  

28. Pháp luật về 

an ninh mạng 

- Trình bày được khái niệm an ninh mạng; các nguyên tắc bảo vệ an 

ninh mạng.  

- Nêu được các hành vi nghiêm cấm về an ninh mạng và các quy định 

xử lý các hành vi vi phạm an ninh mạng. 

- Trình bày được những quy định xử lý hành vi xâm phạm an ninh 

mạng. 

- Nêu được những quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. 

- Thực hành được việc xử lý các tình huống công dân có hành vi vi 

phạm an ninh mạng. 

- Trình bày được trách nhiệm của cá nhân khi sử dụng không gian 

mạng. 

- Có ý thức tuân thủ những quy định của pháp luật khi hoạt động trên 

không gian mạng. 
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29. Pháp luật về 

nghĩa vụ quân sự 

- Trình bày được khái niệm nghĩa vụ quân sự; trách nhiệm của công 

dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ tổ quốc. 

- Nêu được độ tuổi và tiêu chuẩn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Trình bày được những quy định về các trường hợp miễn và hoãn thực 

hiện nghĩa vụ quân sự của công dân. 

- Nêu quyền lợi của công dân khi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Trình bày các quy định về hành vi vi phạm và các mức xử lý vi phạm 

của công dân khi không thực hiện đúng các quy định về nghĩa vụ quân 

sự. 

- Liên hệ được thực tế việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên 

tại địa phương. 

-Thực hành được việc xử lý tình huống thực tế khi công dân không 

thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương. 

- Có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân để bảo vệ 

chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. 

- Có trách nhiệm động viên người thân trong gia đình thực hiện đúng 

các quy định về nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc. Phê phán và ngăn 

chặn các hành vi không tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự của công 

dân. 
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III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

1. Thời lượng  

 Chương trình Giáo dục pháp luật đã quy định thời lượng cụ thể cho từng nội dung, chủ đề. Thời lượng thực hiện toàn bộ 

chương trình là 210 tiết, trong đó 124 tiết lý thuyết và 86 tiết thực hành, có thể tổ chức với thời lượng 70 buổi; mỗi buổi 3 tiết, 

không quy định về số tiết và số buổi trong tuần, tháng và năm. Hàng năm, các địa phương xây dựng kế hoạch giáo dục pháp 

luật với thời lượng tối thiểu là 30 tiết trở lên. 

 Nội dung Giáo dục pháp luật được thiết kế linh hoạt, mềm dẻo. Khi tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật cho người dân, 

các địa phương căn cứ vào sự hiểu biết về pháp luật của người học để lựa chọn các mạch nội dung, chủ đề cụ thể cho phù hợp  

với từng đối tượng người học nhưng phải đảm bảo đúng các yêu cầu cần đạt và thời lượng đã được quy định tại chương trình.  

 Căn cứ vào đối tượng người học để lựa chọn nội dung giáo dục pháp luật cho phù hợp, cụ thể như sau: 

 - Đối với người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo: Nội dung giáo 

dục pháp luật tập trung vào các quy định về quyền cơ bản của công dân, các quy định về dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham 

gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, quốc phòng, biên giới, chủ quyền quốc gia, biển đảo Việt Nam. 

 - Đối với người khuyết tật: Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính 

sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật. 

 - Đối với người là phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình: Nội dung tập trung vào các quy định của pháp 

luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc hỗ 

trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình. 

 - Đối với thanh niên: Nội dung giáo dục tập trung vào các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của 

công dân trong việc bảo vệ tổ quốc theo Luật Nghĩa vụ quân sự; pháp luật về hình sự, xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông, pháp luật về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.  
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 2. Hướng dẫn tổ chức dạy học 

 a) Phương pháp dạy học 

Nội dung giáo dục pháp luật hình thành, phát triển cho người học các phẩm chất và năng lực của người công dân thông 

qua các bài học về pháp luật, chuyển các kiến thức pháp luật thành ý thức và hành vi của người công dân trong việc thực hiện 

pháp luật. Vì vậy, giáo viên/báo cáo viên phải sử dụng các phương pháp dạy học tích cực phù hợp, cụ thể: 

- Khi tổ chúc hướng dẫn các chủ đề, nội dung pháp luật, người dạy sử dụng phương pháp dạy học: đóng vai, nghiên cứu 

tình huống cụ thể. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để người học tự khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý 

tình huống thực tiễn, trường hợp điển hình; tăng cường sử dụng các thông tin, tình huống, trường hợp của thực tế cuộc sống 

xung quanh, gần gũi với đời sống để người học có thể phân tích, đối chiếu, minh hoạ làm tăng tính hấp dẫn của các bài học đạt 

hiệu quả, phát triển kỹ năng và thái độ tích cực, trên cơ sở đó hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của người công dân. 

    - Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học phân tích trường hợp điển hình kết hợp nêu những tấm gương công dân 

chấp hành pháp luật tiêu biểu; xử lý tình huống có tính thời sự về pháp luật trong cuộc sống hằng ngày. 

    - Kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; tăng cường thực hành, rèn luyện kỹ năng trong 

các tình huống cụ thể của đời sống; tích cực sử dụng các phương tiện dạy học nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú 

cho người học. 

 b) Hình thức tổ chức dạy học 

 - Tổ chức giảng dạy trực tiếp các quy định của pháp luật cho người dân trong cộng đồng, tư vấn hướng dẫn xử lý tình 

huống thực tiễn, giải đáp pháp luật theo chủ đề phù hợp với nhu cầu của người dân. 

- Giáo dục pháp luật cho các đối tượng nhân dân trên địa bàn và vận động nhân dân tham gia các buổi học tập pháp luật 

được tổ chức tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; lồng ghép với các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố; ký cam kết không vi 

phạm pháp luật, hoà giải. 

- Tổ chức giáo dục pháp luật theo hình thức thi tìm hiểu pháp luật. Triển khai hình thức thi khác nhau đối với mỗi đối 

tượng cụ thể như thi viết, sân khấu hóa với tiểu phẩm có các chủ đề pháp luật cho phù hợp với các đối tượng không chỉ nâng 
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cao kiến thức pháp luật cho người dự thi mà còn là môi trường học tập để cả người xem tự cập nhật kiến thức pháp luật có hiệu 

quả. 

- Giáo dục pháp luật theo hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, 

tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của 

cơ quan, tổ chức, khu dân cư.  

- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp 

luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. 

c) Đánh giá kết quả học tập  

- Đánh giá kết quả học tập của người học không chỉ nhằm mục đích kiếm tra việc ghi nhớ kiến thức, mà chủ yếu nhằm 

đánh giá năng lực việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ về pháp luật trong 

cuộc sống của bản thân, việc thay đổi thái độ, hành vi của người học trong thực hiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp 

luật. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo những yêu cầu cần đạt đã qui định. 

- Trong một buổi học, giáo viên, báo cáo viên có thể kiểm tra, đánh giá kết quả của người học bằng nhiều hình thức như 

quan sát, phiếu trắc nghiệm, thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan đến thực tiễn cuộc sống, qua trò chơi. 

- Sau mỗi một chủ đề, giáo viên, báo cáo viên kiểm tra, đánh giá kết quả người học được thực hiện bằng bài kiểm tra trắc 

nghiệm, qua bài thu hoạch hoặc kế hoạch hành động vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. Chú trọng sử dụng các 

bài tập xử lý tình huống được xây dựng trên cơ sở gắn kiến thức của nội dung pháp luật với thực tiễn đời sống, đặc biệt là những 

tình huống, sự việc, vấn đề, hiện tượng của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với nhân dân. 

- Tăng cường các câu hỏi mở gắn với thực tiễn trong các bài tập kiểm tra, đánh giá để người học được thể hiện phẩm chất 

và năng lực tìm hiểu pháp luật của người học.  

- Kết quả đánh giá được xếp loại đạt và chưa đạt. Xếp loại đạt nếu người học thực hiện được 50% yêu cầu cần đạt của 

chủ đề. 

 



48 
 

3. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình 

a) Đội ngũ giáo viên, báo cáo viên 

- Đội ngũ giáo viên, báo cáo viên tổ chức giảng dạy về giáo dục pháp luật là người có bằng tốt nghiệp đại học Luật và có 

thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trong các lực lượng vũ trang, 

công chức tư pháp cấp xã, công chức phòng tư pháp, giáo viên dạy môn Giáo dục kinh tế và pháp luật.  

- Yêu cầu của giáo viên, báo cáo viên giảng dạy chương trình giáo dục pháp luật phải có phẩm chất, đạo đức tốt, lập 

trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác; có khả năng làm việc với cộng đồng, được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật. 

- Giáo viên, báo cáo viên có nghĩa vụ truyền đạt chính xác nội dung các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật 

của Nhà nước.  

b) Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  

- Cơ sở vật chất: đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật. Tùy vào quy mô và hình thức tổ chức các 

hoạt động giáo dục để đảm bảo bố trí phòng học cho phù hợp với nội dung của chủ đề và quy mô của lớp học.  

- Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, tivi, video, các bài giảng phục vụ cho việc dạy học.  

- Tài liệu: Các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Hiến pháp năm 2013; các bộ luật, Nghị định, Thông tư; Những tài liệu 

của lĩnh vực giáo dục pháp luật đã được biên soạn và phát hành; bộ câu hỏi - đáp về pháp luật, các tờ rơi, sách mỏng, bài báo, 

bản tin, tạp chí có nội dung liên quan đến pháp luật. 
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VĂN HÓA – XÃ HỘI 

 

I. MỤC TIÊU  

Chương trình Giáo dục văn hóa - xã hội là một lĩnh vực giáo dục của Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người 

học nhằm góp phần tăng cường và phát triển phẩm chất và năng lực về văn hóa - xã hội để ứng xử và giải quyết có hiệu quả các 

vấn đề nảy sinh từ cuộc sống của bản thân, gia đình, cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số góp phần phát triển bền vững văn 

hóa xã hội của địa phương và đất nước. 

1. Năng lực 

- Nêu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về các vấn đề văn hóa - xã hội gồm: Con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, 

giới và bình đẳng giới, các vấn đề xã hội và văn hóa địa phương.    

- Biết được các quy định cơ bản, cần thiết về các lĩnh vực văn hóa - xã hội về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất 

nước, truyền thống văn hóa, các vấn đề về hạnh phúc gia đình, bình đẳng giới và phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần phát 

triển cộng đồng bền vững. 

- Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng về văn hóa - xã hội để giải quyết các vấn đề khi tham gia các quan hệ xã hội của 

công dân trong các tình huống của thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng 

đồng. 

2. Phẩm chất 

- Yêu nước: Tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Tự hào và trân trọng công lao đóng góp của các danh 

nhân, giữ gìn và bảo vệ các danh lam thắng cảnh, các giá trị truyền thống đạo đức, văn hóa và con người Việt Nam. 

- Trách nhiệm: Biết trân trọng và có ý thức trách nhiệm duy trì, phát triển và bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa, 

các giá trị truyền thống của dân tộc. Có thái độ phản đối, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực 

đối với phụ nữ và bạo hành đối với trẻ em. 

- Có ý thức tích cực tuyên truyền và vận động mọi người trong gia đình và cộng đồng duy trì và phát huy những giá trị 

văn hóa, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.  
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II. NỘI DUNG GIÁO DỤC VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Nội dung khái quát 

Chủ đề/Nội dung Thời lượng dự kiến (Số tiết) 

CHỦ ĐỀ 1. CON NGƯỜI VIỆT NAM 27 tiết  (17 lý thuyết, 10 thực hành) 

1. Danh nhân Việt Nam trong lịch sử dân tộc (trong các lĩnh vực, chính trị, quân sự, 

văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo) 
15 tiết (9 lý thuyết, 6 thực hành) 

2. Hệ giá trị đạo đức, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

3. Phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên số 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 2. VĂN HÓA VIỆT NAM 96 tiết ( 58 lý thuyết, 38 thực hành) 

4. Di sản văn hóa  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

5. Phong tục tập quán  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

6. Lễ hội truyền thống  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

7. Tôn giáo, tín ngưỡng  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

8. Văn học dân gian và văn học đương đại  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

9. Văn hóa của các dân tộc  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

10. Các loại hình nghệ thuật truyền thống  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

11. Văn hóa ứng xử  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

12. Văn hóa trên không gian mạng  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

13. Văn hóa đọc  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung Thời lượng dự kiến (Số tiết) 

14. Văn hóa ẩm thực các vùng miền và dân tộc  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

15. Danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam  9 tiết (3 lý thuyết, 6 thực hành) 

16. Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

17. Hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc  6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

18. Giáo dục văn hóa gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 9 tiết (3 lý thuyết, 6 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 3. GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 33 tiết (18 lý thuyết, 15 thực hành) 

19. Giới và bình đẳng giới 9 tiết (5 lý thuyết, 4 thực hành) 

20. Bạo lực giới 9 tiết (5 lý thuyết, 4 thực hành) 

21. Lạm dụng và xâm hại tình dục 9 tiết (5 lý thuyết, 4 thực hành) 

22. Bạo lực đối với trẻ em 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 4. XÃ HỘI VIỆT NAM 30 tiết (17 lý thuyết, 13 thực hành) 

23. Cấu trúc làng xã Việt Nam 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

24. Các tệ nạn xã hội 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

25. Lao động trẻ em 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

26. Gia đình, gia tộc ở Việt Nam 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

27. Nạn tảo hôn 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 5. VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG 24 tiết ( 12 lý thuyết, 12 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung Thời lượng dự kiến (Số tiết) 

28. Lễ hội truyền thống của địa phương 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

29. Phong tục, tập quán của địa phương 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

30. Danh lam thắng cảnh của địa phương 6 tiết (3 lý thuyết, 2 thực hành) 

31. Loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

Tổng số 210 tiết (122 lý thuyết, 88 thực hành) 

 

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt 

Chương trình giáo dục - văn hóa xã hội gồm 5 chủ đề, mỗi chủ đề có nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng 

lực như sau:  

Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

CHỦ ĐỀ 1. CON NGƯỜI VIỆT NAM 

1. Danh nhân Việt Nam  - Trình bày được khái niệm danh nhân. 

- Kể tên được một số danh nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực: 

chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học và công nghệ, giáo dục và 

đào tạo. 

- Trình bày được một số nội dung chính về thân thế, sự nghiệp, 

vai trò của danh nhân trong các lĩnh vực thông qua ví dụ cụ thể. 

- Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân Việt Nam 

trong lịch sử dân tộc. 

 

-  Khái niệm: Danh nhân là 

những người kiệt xuất, có nhân 

cách, tài năng và nổi tiếng 

trong lịch sử. Họ có những 

đóng góp quan trọng đối với 

dân tộc và nhân loại nên được 

cộng đồng thừa nhận và kính 

trọng. 
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Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

2. Hệ giá trị và chuẩn 

mực con người Việt 

Nam trong thời kỳ mới  

- Nêu được bối cảnh xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới. 

- Xác định được các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam 

trong thời kỳ mới. 

- Áp dụng được một số chuẩn mực, giá trị đạo đức vào trong cuộc 

sống. 

- Có trách nhiệm giữ gìn và phát triển hệ giá trị và chuẩn mực 

của con người Việt Nam. 

 

- Hệ giá trị con người Việt Nam 

gồm: Yêu nước, đoàn kết, tự 

cường, nghĩa tình, trung thực, 

trách nhiệm, kỷ cương, sáng 

tạo. 

3. Phát triển con người 

Việt Nam trong kỷ 

nguyên số 

- Xác định được đặc điểm của kỷ nguyên số. 

- Xác định được những đặc điểm của con người Việt Nam trong 

kỷ nguyên số. 

- Trình bày và sử dụng được một số ứng dụng kỹ thuật số để áp 

dụng vào trong cuộc sống. 

- Đề xuất được giải pháp phát triển con người Việt Nam trong kỷ 

nguyên số. 

- Có ý thức hoàn thiện bản thân để phù hợp với xã hội chuyển 

đổi số. 

 

CHỦ ĐỀ 2. VĂN HÓA VIỆT NAM 

4. Di sản văn hóa - Nêu được khái niệm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa 

phi vật thể. 

 

- Khái niệm di sản văn hóa vật 

thể và di sản văn hóa phi vật thể 

quy định tại Luật Di sản 2001. 
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Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Liệt kê được một số di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa 

phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam.  

- Trình bày được giá trị của các di sản văn hóa đối với đời sống 

con người và xã hội. 

- Nêu được các biện pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị lịch 

sử, văn hóa của các di sản văn hóa. 

- Liên hệ kể được tên những di sản văn hóa và các giải pháp bảo 

tồn các di sản văn hóa này tại địa phương. 

 - Có ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy các giá trị của di 

sản trong đời sống xã hội. 

- Di sản văn hóa phi vật thể: 

Nhã nhạc cung đình Huế; 

Không gian văn hóa cồng 

chiêng Tây Nguyên; Dân ca 

quan họ Bắc Ninh; Hát xoan 

Phú Thọ; Đờn ca tài tử Ban 

Bộ;…. 

- Di sản văn hóa vật thể: quần 

thể di tích cố đô Huế; Hoàng 

thành Thăng Long; Phố cổ Hội 

An; Thách địa Mỹ Sơn; Thành 

nhà Hồ;  

5. Phong tục tập quán - Kể tên được một số phong tục, tập quán của người Việt Nam. 

- Phân tích được nét đẹp của phong tục, tập quán người Việt 

Nam. 

- Liên hệ kể được tên những phong tục, tập quán còn đến hiện 

nay tại địa phương. 

- Có thái độ phê phán, bài trừ các phong tục, tập quán cổ hủ, lạc 

hậu và những kiêng kị không đúng. 

- Có ý thức bảo tồn và phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp. 

- Phong tục: Giỗ tết, tế lễ, cưới 

hỏi, tang lễ, sinh dưỡng, giao 

thiệp, đạo hiếu. 

 



55 
 

Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Có trách nhiệm tuyên truyền cho mọi người trong gia đình, 

cộng đồng về những kiêng kị không đúng, phản khoa học hiện 

nay ở địa phương. 

6. Lễ hội truyền thống - Kể tên được một số lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt 

Nam. 

- Trình bày được các giá trị của lễ hội truyền thống ở Việt Nam. 

- Liên hệ được các lễ hội truyền thống tại địa phương. 

- Có ý thức giữ gìn và bảo tồn lễ hội truyền thống của các dân 

tộc Việt Nam. 

-  Có trách nhiệm quảng bá nét đẹp và tự hào đối với lễ hội truyền 

thống Việt Nam. 

- Có thái độ phê phán một số hạn chế trong việc tổ chức các lễ 

hội truyền thống. 

 

- Lễ hội chung: Tết Nguyên 

đán, tết Trung thu. 

- Ở miền Bắc: Lễ hội Chùa 

Hương, lễ hội Đền Hùng, lễ hội 

Chọi Trâu Đồ Sơn, lễ hội Đống 

Đa, hội đền Hai Bà Trưng. 

- Ở miền Trung: Hội đua voi ở 

Tây Nguyên, lễ hội Cầu Ngư 

Đà Nẵng, lễ Rước Mục đồng. 

- Ở miền Nam: Lễ hội Xa Mắc, 

lễ hội Bà Chúa sứ, lễ hội Núi 

Bà Đen. 

7. Tôn giáo, tín ngưỡng - Trình bày được một số loại hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt 

Nam. 

- Nêu được đặc điểm một số  tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam. 

- Nêu được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín 

ngưỡng và tôn giáo. 

- Liên hệ được về việc thực hiện các tín ngưỡng và tôn giáo tại 

địa phương. 

- Tín ngưỡng: Tục thờ cúng tổ 

tiên, thờ Thành hoàng, thờ 

Phật, thờ các thần linh, thờ các 

anh hùng có công với nước, với 

dân, đặc biệt thờ Mẫu (mẹ). 

- Các loại tôn giáo chính: Phật 

giáo, Thiên Chúa  giáo. 
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Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Có ý thức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các 

cá nhân và cộng đồng 

- Có hành động phản đối các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn 

giáo để chống đối Nhà nước.  

8. Văn học dân gian và 

văn học đương đại 

- Nêu được tầm quan trọng của văn học dân gian và văn học 

đương đại trong đời sống. 

- Liệt kê và nêu được ý nghĩa của một số tác phẩm phổ biến trong 

văn học dân gian và văn học đương đại. 

- Liên hệ kể được tên những tác phẩm về văn học dân gian của 

địa phương.  

- Trình bày được những giá trị của văn học dân gian và văn học 

đương đại trong đời sống. 

- Có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị nhân văn của văn học 

dân gian và văn học hiện đại trong đời sống. 

Văn học dân gian: truyện cổ 

tích, truyền thuyết, truyện ngụ 

ngôn, truyện cười. 

9. Văn hóa của các dân 

tộc 

- Nêu được nét văn hoá đặc trưng của các dân tộc trên các vùng 

lãnh thổ trong cả nước. 

- Trình bày được một số nét khác nhau giữa văn hoá của các vùng 

miền, các dân tộc.  

- Liên hệ được những đặc trưng của văn hóa các dân tộc tại địa 

phương. 
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- Có ý thức tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ văn hoá của vùng lãnh 

thổ; và tôn trọng văn hoá đặc thù của các dân tộc khác. 

10. Các loại hình nghệ 

thuật truyền thống 

- Nhận biết được một số loại hình nghệ thuật truyền thống của 

Việt Nam. 

- Nêu được giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống đối với 

đời sống con người. 

- Phân tích được vai trò và mối quan hệ của các loại hình nghệ 

thuật truyền thống đối với đời sống văn hóa, lao động sản xuất. 

- Liên hệ được các loại hình nghệ thuật truyền thống của địa 

phương và các biện pháp bảo tồn hiện nay. 

- Có ý thức bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình nghệ 

thuật truyền thống Việt Nam. 

- Có trách nhiệm giới thiệu, quảng bá các loại hình nghệ thuật 

truyền thống cho cộng đồng và bạn bè quốc tế. 

- Nhóm nghệ thuật sân khấu: 

Tuồng, Chèo, Cải lương, Múa 

rối, Xiếc, Kịch nói, Kịch dân 

ca, Kịch câm, Nhạc kịch, Giao 

hưởng, Ca, múa, nhạc, Ngâm 

thơ, Tấu hài, Tạp kỹ. 

- Nhóm nghệ thuật âm nhạc: 

Dân ca, Nhạc cổ truyền, Nhạc 

hàn lâm. 

- Nhóm nghệ thuật múa: Múa 

dân gian, Múa cổ truyền, Múa 

hiện đại. 

- Nhóm nghệ thuật tạo hình: 

Hội họa, Điêu khắc, Chạm 

khắc. 

- Nhóm nghệ thuật ngôn từ: Ca 

trù, Quan họ, Hát văn. 

11. Văn hóa ứng xử  - Nêu được quan niệm văn hóa ứng xử.  

- Trình bày được đặc điểm giao tiếp của người Việt Nam. 

Văn hóa ứng xử được thể hiện 

qua lời nói, cử chỉ, tác phong, 

tốc độ giải quyết vấn đề. Văn 
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- Phân tích được thực trạng về văn hóa ứng xử hiện nay (trong 

gia đình, cộng đồng, nơi làm việc, trong trường học. 

- Phân tích được vai trò, ý nghĩa của văn hóa ứng xử đối với gia 

đình và xã hội. 

- Nêu được một số quy tắc văn hóa ứng xử trong gia đình, nơi 

công cộng, nơi làm việc, trong trường học, trong cộng đồng. 

- Đề xuất được các giải pháp để khắc phục tình trạng ứng xử 

thiếu văn hóa của một số cá nhân trong cộng đồng. 

- Có ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy nét đẹp trong văn hóa 

giao tiếp của người Việt Nam. 

hóa ứng xử cũng phản ánh 

nhân cách của một con người. 

12. Văn hóa trên không 

gian mạng 

- Nêu được khái niện và những biểu hiện của văn hóa trên không 

gian mạng. 

- Nhận biết được tầm quan trọng của việc thể hiện văn hóa trên 

không gian mạng. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa không gian mạng và môi 

trường thực. 

- Biết cách giữ an toàn cho cá nhân và gia đình trên không gian 

mạng (về thông tin cá nhân, về sức khỏe tâm thần, về tài chính). 

- Biết cách tự quản lý và xây dựng văn hóa trên không gian mạng. 

- Có ý thức ứng xử có văn hóa trên không gian mạng. 
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13. Văn hóa đọc - Nêu được khái niệm văn hóa đọc, vai trò và ý nghĩa của việc 

đọc sách. 

- Trình bày được hình thức và kỹ năng đọc hiệu quả trên sách in, 

sách điện tử, thông tin trên các phương tiện truyền thông.  

- Phân tích được những mặt tích cực, hạn chế về văn hóa đọc của 

Việt Nam hiện nay. 

- Thực hành liên hệ được thực tiễn về việc đọc sách tại địa 

phương và đề xuất được các hành động cụ thể để phát triển văn 

hóa đọc trong cộng đồng. 

- Có ý thức tuyên truyền để phát triển văn hóa đọc trong gia đình, 

dòng học và trong cộng đồng. 

Văn hóa đọc: thói quen đọc, sở 

thích đọc và kỹ năng đọc. 

14. Văn hóa ẩm thực các 

vùng miền và dân tộc 

- Trình bày được đặc điểm chung của ẩm thực Việt Nam, đặc 

điểm ẩm thực theo vùng, miền (Bắc, Trung, Nam). 

- Nêu được những giá trị văn hóa thể hiện qua cách thức ăn uống 

các món ăn truyền thống của vùng miền và dân tộc. 

- Trình bày được tầm quan trọng của giá trị dinh dưỡng của ẩm 

thực đối với sức khoẻ của mỗi cá nhân và gia đình. 

- Thực hành kể được tên và giới thiệu về văn hóa ẩm thực của 

địa phương. 

- Có ý thức trách nhiệm giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực 

của địa phương, của vùng miền và dân tộc. 
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15. Danh lam thắng 

cảnh 

- Kể được tên, địa điểm của một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng 

ở Việt Nam (khu dự trữ sinh quyển, bờ biển, thác nước). 

- Nêu được ý nghĩa của các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. 

- Có thái độ yêu mến, tự hào về cảnh đẹp của quê hương, đất 

nước 

- Có ý thức và tuyên truyền mọi người trong gia đình, cộng đồng 

có ý thức giữ gìn, bảo vệ danh lam thắng cảnh của quốc gia và 

địa phương. 

Các danh lam thắng cảnh nổi 

tiếng: Vịnh Hạ Long (Quảng 

Ninh);  Vườn Quốc gia Phong 

Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình); 

Đỉnh Phan xi păng (Lào Cai); 

Cao nguyên Đá Đồng Văn ( Hà 

Giang). 

16. Chuyển đổi số trong 

lĩnh vực văn hóa 

- Nêu được khái niệm chuyển đổi số, lợi ích của chuyển đổi số 

đối với cá nhân, cộng đồng và xã hội. 

- Trình bày được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong 

lĩnh vực văn hóa. 

- Biết cách tìm kiếm và truy cập vào các địa chỉ số về lĩnh vực 

văn hóa. 

- Thực hành được việc giới thiệu các di sản văn hóa, ẩm thực đặc 

sắc của địa phương trên các mạng xã hội. 

 

17. Hội nhập quốc tế và 

giữ gìn bản sắc văn hoá 

- Nêu được khái niệm hội nhập quốc tế; Nêu được tầm quan trọng 

và ý nghĩa của việc hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

- Nêu được cơ hội, thách thức đối với phát huy bản sắc văn hoá 

dân tộc Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 
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- Trình bày được các giải pháp để giữ gìn bản sắc văn hóa dân 

tộc trong quá trình hội nhập quốc tế. 

- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời tiếp 

thu có chọn lọc nền văn hoá của các nước khác.  

18. Giáo dục văn hóa 

gắn với bảo vệ môi 

trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

- Nêu được các cách thức, hình thức giáo dục văn hóa gắn với 

bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Nêu được các nội dung giáo dục văn hóa gắn với bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Trình bày được tầm quan trọng của việc giáo dục văn hóa gắn 

với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Có ý thức tôn trọng và giữ gìn bảo vệ môi trường bằng những 

hành động và việc làm cụ thể của bản thân, gia đình và cộng 

đồng. 

 

- CHỦ ĐỀ 3. GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI  

19. Giới và bình đẳng 

giới 

- - Trình bày được khái niệm giới và bình đẳng giới, vai trò của 

giới trong gia đình và xã hội. 

- - Trình bày được tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với cá 

nhân, gia đình và xã hội. 

- Mô tả được các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới 

trong gia đình và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.  
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- - Nêu được một số qui định pháp luật về bình đẳng giới (Luật 

Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới; Luật lao động). 

- - Nêu được quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bị bạo lực gia đình. 

- - Liên hệ được thực tế việc thực hiện bình đẳng giới tại địa 

phương. 

- - Có trách nhiệm thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới trong gia 

đình và tại cộng đồng.  

20. Bạo lực giới - - Trình bày được khái niệm về bạo lực giới; kể tên những hành 

vi bạo lực giới. 

- -  Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của bạo lực giới. 

- - Đề xuất được những giải pháp phòng chống bạo lực giới. 

- - Thực hành được một số kỹ năng phòng tránh bạo lực giới. 

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng chống bạo 

lực giới. 

- - Có ý thức phản đối, tố cáo, ngăn cản các hành vi bạo lực giới 

trong gia đình và cộng đồng. 

- - Tích cực tham gia tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng về 

phòng, chống bạo lực giới gia đình nhằm thay đổi nhận thức, 

hành vi về bạo lực gia đình. 

 

21. Lạm dụng và xâm 

hại tình dục 

- Nêu được khái niệm lạm dụng tình dục và xâm hại tình dục. - Lạm dụng tình dục là quá 

trình trong đó một người lợi 
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- Phân biệt được sự khác nhau giữa lạm dụng và xâm hại tình 

dục. 

- Nhận diện được các dấu hiệu hoặc biểu hiện của người bị lạm 

dụng và xâm hại tình dục (dấu hiệu trên cơ thể, dấu hiện cảm 

xúc, hành vi). 

- Phân tích được nguyên nhân, hậu quả của người bị lạm dụng 

và xâm hại tình dục. 

- Thực hành được một số kỹ năng phòng tránh bị lạm dụng và 

xâm hại tình dục. 

- Nêu lên được một số qui định pháp luật về phòng, chống lạm 

dụng và xâm hại tình dục.    

- - Có ý thức cảnh giác và kỹ năng phòng tránh bị lạm dụng, xâm 

hại tình dục.   

dụng vị thế của mình nhằm dụ 

dỗ hay cưỡng ép người khác 

tham gia vào hoạt động tình 

dục.  

- Xâm hại tình dục là việc dùng 

vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép 

buộc, lôi kéo, dụ dỗ người khác 

tham gia vào các hành vi liên 

quan đến tình dục, bao gồm 

hiếp dâm, cưỡng dâm, giao 

cấu, dâm ô . 

22. Bạo lực đối với trẻ 

em 

 

- - Nêu được khái niệm bạo lực trẻ em. 

- - Liệt kê được các hình thức bạo lực đối với trẻ em hiện nay.  

- - Mô tả được một số dấu hiệu hoặc biểu hiện hành vi trẻ em bị 

bạo lực (biểu hiện trên cơ thể, biểu hiện về tâm lý, thái độ, hành 

vi của trẻ em bị bạo lực). 

- - Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của bạo lực đối với trẻ 

em hiện nay; Liên hệ được thực tế địa phương. 
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- - Trình bày được các qui định pháp luật về phòng chống bạo lực 

đối với trẻ em. 

- - Có trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong gia đình không bị bạo lực. 

- - Có ý thức phản đối, tố cáo, ngăn cản các hành vi bạo lực đối 

với trẻ em.  

CHỦ ĐỀ 4. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VIỆT NAM 

23. Cấu trúc làng xã 

Việt Nam 

- - Trình bày được đặc điểm, cấu trúc và vai trò của làng, xã ở Việt 

Nam . 

- - Nêu được ý nghĩa và tác dụng của hương ước làng, xã (lệ làng 

được ghi bằng văn bản) và luật tục (lệ làng qui định bằng lời nói). 

- - Trình bày được một số ưu điểm và hạn chế của cộng đồng làng, 

xã ở Việt Nam. 

- - Nêu được những hoạt động thực tế của cộng đồng làng, xã ở 

địa phương.   

- - Có ý thức tôn trọng, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hoá 

của cộng đồng làng, xã. 

 

24. Các tệ nạn xã hội - - Nêu được khái niệm về tệ nạn xã hội. 

- - Kể tên được các tệ nạn xã hội. 

- - Trình bày được nguyên nhân và tác hại của các tệ nạn xã hội. 

- - Nêu được vai trò và trách nhiệm của các chủ thể trong việc 

phòng tránh các các tệ nạn xã hội. 

- Tệ nạn xã hội: Rượu bia, cờ 

bạc, mê tín dị đoan, buôn bán 

người, nghiện hút ma túy... 

- Các chủ thể: Gia đình, nhà 

trường, chính quyền địa 
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- - Thực hành được việc liên hệ về các tệ nạn xã hội có xảy ra tại 

địa phương và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong 

việc ngăn ngừa và giải quyết các tệ nạn xã hội. 

- - Có ý thức và kỹ năng phòng, tránh không tham gia các tệ nạn 

xã hội. 

phương, các tổ chức chính trị, 

xã hội và cộng đồng.   

25. Lao động trẻ em  - - Trình bày được khái niệm lao động trẻ em.  

- - Nêu được nguyên nhân và hậu quả của việc lạm dụng lao động 

trẻ em. 

- - Nêu được một số qui định pháp luật về phòng, chống lạm dụng 

lao động trẻ em. 

- - Kể tên được một số hành vi vi phạm pháp luật về lạm dụng lao 

động trẻ em. 

- - Liên hệ được tình hình lao động trẻ em ở địa phương và các 

giải pháp của chính quyền địa phương về tình trạng lạm dụng lao 

động trẻ em. 

- - Có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của trẻ em trong quá trình sử 

dụng lao động đúng quy định. 

- - Có trách nhiệm truyền thông cho mọi người trong gia đình và 

cộng đồng phản đối lạm dụng lao động trẻ em. 

 

26. Gia đình, gia tộc ở 

Việt Nam 

- - Trình bày được khái niệm gia đình, gia tộc và nguồn gốc hình 

thành gia đình và các hình thái của gia đình. 
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Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- - Nêu được chức năng và vai trò của gia đình. 

- - Nêu được quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong gia đình. 

- - Trình bày được đặc điểm và vai trò của gia tộc Việt Nam. 

- - Biết cách tuyên truyền cho mọi người có ý thức về cội nguồn, 

biết ơn tổ tiên và bảo vệ truyền thống của gia đình và gia tộc có 

hiệu quả. 

- Chức năng của gia đình: chức 

năng kinh tế, chức năng tái sinh 

sản duy trì nòi giống và chức 

năng nuôi dưỡng, giáo dục và 

các chức năng khác. 

- Quyền và nghĩa vụ của cha 

mẹ, con, ông bà và cháu; anh 

chị em ruột trong gia đình. 

27. Nạn tảo hôn - - Trình bày được khái niệm tảo hôn. 

- - Nêu được nguyên nhân và hậu quả của nạn tảo hôn đối với cá 

nhân và xã hội.  

     - Đề xuất được một số giải pháp phòng tránh nạn tảo hôn.  

- - Có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định của Luật Hôn nhân 

và gia đình. 

- - Có ý thức vận động và truyền thông cho người dân trong cộng 

động về những tác hại của nạn tảo hôn. 

- Theo quy định của Luật hôn 

nhân và gia đình năm 2014, tảo 

hôn là việc lấy vợ, lấy chồng 

khi một bên hoặc cả hai bên 

chưa đủ tuổi kết hôn, cụ thể là 

nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 

đủ 18 tuổi trở lên (điểm a 

khoản 1 Điều 8). 

- Tảo hôn là hành vi vi phạm 

pháp luật. 

CHỦ ĐỀ 5. VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG 

28. Lễ hội truyền thống 

của địa phương 

- Liệt kê được các lễ hội truyền thống của địa phương.  

- Nêu được giá trị của các lễ hội truyền thống đối với đời sống 

con người địa phương. 
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Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Đề xuất được các biện pháp gìn giữ và quảng bá các lễ hội 

truyền thống của địa phương. 

- - Có ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị của các lễ hội 

truyền thống của địa phương. 

29. Phong tục, tập quán 

của địa phương 

- Liệt kê được các phong tục, tập quán của địa phương 

- Nêu được các giá trị của phong tục, tập quán đối với đời sống 

con người địa phương và xã hội Việt Nam. 

- Đề xuất được các giải pháp và những hành động giữ gìn và phát 

huy các giá trị của phong tục, tập quán địa phương. 

- - Có ý thức giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán của địa 

phương 

 

30. Danh lam thắng 

cảnh/di tích lịch sử - văn 

hóa của địa phương 

- Liệt kê được các danh lam thắng cảnh/di tích lịch sử - văn hóa 

tiêu biểu của địa phương. 

- Nêu được giá trị của danh lam thắng cảnh/di tích lịch sử - văn 

hóa đối với đời sống con người địa phương. 

- Xây dựng được kế hoạch hành động giữ gìn, bảo vệ và quảng 

bá danh lam thắng cảnh/di tích lịch sử - văn hóa ở địa phương. 

- Có ý thức trách nhiệm bảo tồn danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử - văn hóa của địa phương. 

Đền Hùng, Hồ Gươm; Cố đô 

Hoa Lư; Thành Cổ Loa; Điện 

Biên Phủ; Văn Miếu Quốc Tử 

Giám; Cố đô Huế; Thành nhà 

Hồ; 

31. Nghệ thuật truyền 

thống của địa phương 

- Liệt kê được các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của 

địa phương. 
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 - Nêu được giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống đối với 

đời sống con người địa phương. 

- Đề xuất được các biện pháp gìn giữ và quảng bá các giá trị của 

các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của địa phương. 

- Có ý thức và trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các loại hình nghệ 

thuật truyền thống của địa phương. 

 

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Thời lượng  

- Chương trình Giáo dục văn hóa - xã hội có tổng thời lượng dự kiến là 210 tiết (70 buổi, mỗi buổi 3 tiết), các chủ đề 

được xây dựng phù hợp giữa kiến thức lý thuyết và thực hành gồm 122 tiết lý thuyết và 88 tiết thực hành, cụ thể: Chủ đề 1. Con 

người Việt Nam” bao gồm 3 nội dung chính, được thực hiện với thời lượng là 27 tiết (17 tiết lý thuyết và 10 tiết thực hành); 

Chủ đề 2. Văn hóa Việt Nam” bao gồm 15 nội dung chính, được thực hiện với thời lượng là 96 tiết (58 tiết lý thuyết và 38 tiết 

thực hành); Chủ đề 3. Giới và bình đẳng giới bao gồm 4 nội dung chính, được thực hiện với thời lượng là 33 tiết (18 tiết lý 

thuyết và 15 tiết thực hành); Chủ đề 4. Xã hội Việt Nam bao gồm 5 nội dung chính, được thực hiện với thời lượng là 30 tiết (17 

tiết lý thuyết và 13 tiết thực hành); Chủ đề 5. Văn hóa địa phương gồm 4 nội dung chính, được thực hiện với thời lượng là 24 

tiết (12 tiết ý thuyết và 12 tiết thực hành). 

- Chương trình không quy định cụ thể số buổi/tuần, tháng, năm mà chỉ quy định số tiết cụ thể dự kiến cho từng chủ đề. 

Khi xây dựng kế hoạch dạy học, các địa phương tùy theo nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương và trình độ hiểu biết 

của người học để điều chỉnh thời lượng dạy học của từng nội dung/chủ đề cho phù hợp. 

           - Nội dung Giáo dục văn hóa - xã hội được thiết kế linh hoạt, mềm dẻo. Khi tổ chức thực hiện giáo dục văn hóa – xã hội 

cho người dân, các địa phương căn cứ vào sự hiểu biết về lĩnh vực văn hóa – xã hội của người học để lựa chọn các mạch nội 
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dung, chủ đề cụ thể cho phù hợp với từng đối tượng người học, từng cộng đồng nhưng phải đảm bảo đúng các yêu cầu cần đạt 

và thời lượng đã được quy định tại chương trình.  

 - Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, có thể lựa chọn các nội dung giáo dục: Các lễ hội truyền thống của dân tộc và địa 

phương, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các tín ngưỡng, tôn giáo, các phong tục tập quán của địa phương, ẩm thực các 

vùng miền, trang phục truyền thống, nạn tảo hôn, các tệ nạn xã hội, bình đẳng giới để tổ chức giảng dạy. 

 2. Hướng dẫn tổ chức dạy học 

a) Phương pháp dạy học 

- Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các chủ đề cần được tổ chức phù hợp với đối tượng người học và điều kiện 

thực tế. Khi tổ chức giảng dạy lĩnh vực giáo dục văn hóa - xã hội, giáo viên, báo cáo viên tăng cường sử dụng các phương pháp 

dạy cùng tham gia như: vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm, đóng vai, chú trọng phương pháp nghiên cứu tình huống, phân tích 

và xử Lý tình huống có tính thời sự về văn hóa - xã hội trong cuộc sống hằng ngày; liên hệ thực tế việc thực hiện những nội 

dung này tại các địa phương; tăng cường thực hành, phát triển năng lực người học được trải nghiệm thông qua các tình huống 

cụ thể của đời sống; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học nhằm giúp người học được cập nhật thông 

tin thường xuyên. 

  b) Hình thức tổ chức  

-  Kết hợp các hình thức tổ chức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; ngoài các hình thức tổ chức dạy học 

trên lớp, có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa - xã hội, thi tiểu phẩm với các chủ đề văn hóa - xã hội kết hợp với trải 

nghiệm thực tế và tự trải nghiệm thực tế. 

- Giáo dục văn hóa - xã hội được tổ chức theo hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, 

pa-nô, áp-phích, tranh cổ động;  tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể tại địa 

phương. 

c) Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học về các nội dung giáo dục văn hoá - xã hội nhằm động viên, khuyến 

khích người học, điều chỉnh nội dung và cách thức bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết. Đánh giá kết quả học tập của 
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học viên không chỉ nhằm mục đích kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức, mà chủ yếu nhằm đánh giá kỹ năng và sự thay đổ thái độ, 

hành vi của người học trong các tình huống thực tiễn.  

- Trong một buổi học, giáo viên, báo cáo viên có thể kiểm tra, đánh giá kết quả của người học bằng nhiều hình thức như 

quan sát, phiếu trắc nghiệm, thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan đến thực tiễn cuộc sống, qua trò chơi. 

- Sau mỗi một chủ đề, giáo viên, báo cáo viên kiểm tra đánh giá kết quả người học bằng bài kiểm tra trắc nghiệm, bài thu 

hoạch, tiểu phẩm. Kết quả đánh giá được xếp loại đạt và chưa đạt. Xếp loại đạt nếu người học thực hiện được 50% yêu cầu cần 

đạt của chủ đề. 

3.  Các điều kiện đảm bảo chất lượng  

a) Đội ngũ giáo viên 

- Giáo viên, báo cáo viên giảng dạy các chủ đề về lĩnh vực giáo dục văn hóa – xã hội là những người có trình độ chuyên 

môn phù hợp, am hiểu các lĩnh vực văn hóa xã hội như: Công chức phụ trách văn hóa tại xã, công chức phòng văn hóa huyện, 

các giáo viên dạy môn ngữ văn, môn lịch sử, môn địa lý tại cơ sở giáo dục. 

-  Yêu cầu của giáo viên, báo cáo viên giảng dạy lĩnh vực giáo dục văn hóa – xã hội phải có khả năng làm việc với cộng 

đồng, được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chương trình giáo dục văn hóa – xã hội. 

 b) Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

- Cơ sở vật chất: đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa – xã hội. Tùy vào quy mô và hình thức tổ chức các 

hoạt động giáo dục để đảm bảo bố trí phòng học cho phù hợp với nội dung của chủ đề và quy mô của lớp học.  

- Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, tivi, video, các bài giảng phục vụ cho việc dạy học.  

- Tài liệu: các tài liệu đã được xuất bản; truyện tranh; tư liệu ảnh; báo, bản tin, tạp chí có liên quan đến những nội dung 

giáo dục văn hóa – xã hội. 

4. Giải thích từ ngữ  

      a) Văn hóa - xã hội: Là một bộ phận cấu thành của văn hóa, bao gồm các giá trị, chuẩn mực, phong tục tập quán, tín 

ngưỡng, lối sống, quan hệ xã hội và các hoạt động xã hội của một cộng đồng, quốc gia hoặc phu vực. Nó ảnh hưởng đến 

cách con người tương tác với nhau, tổ chức xã hội và nhìn nhận thế giới xung quanh. 
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       b) Di sản văn hóa: Là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này 

qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. 

 c) Di sản văn hóa vật thể: Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm: Di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

d) Di sản văn hóa phi vật thể: Là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên 

quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng không ngừng được tái tạo, được lưu giữ bằng trí nhớ, 

chữ viết từ thế hệ này sang thế hệ khác và được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ 

khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối 

sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, về văn hóa ẩm thực, về trang 

phục truyền thống dân tộc và tri thức dân gian khác. 

          đ) Di tích lịch sử - văn hóa: Là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa 

điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. 

         e) Danh lam thắng cảnh: Là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình 

kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học. 

g) Tệ nạn xã hội: Là một hiện tượng xã hội tiêu cực, có tính phổ biến, trái với chuẩn mực đạo đức, pháp luật, gây ảnh 

hưởng xấu và hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển của xã hội. Tệ nạn xã hội có biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau 

trong đời sống cộng đồng như thói hư, tật xấu, nghiện ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan. 
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

I. MỤC TIÊU 

Chương trình Giáo dục bảo vệ môi trường là một lĩnh vực của Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học 

cập nhật, bổ sung kiến thức về môi trường và những kỹ năng cần thiết góp phẩn nâng cao phẩm chất và năng lực nhận thức, tạo 

chuyển biến về hành động trong công tác bảo vệ môi trường, tham gia bảo vệ môi trường cùng gia đình, cộng đồng, quốc gia 

và toàn cầu nhằm đảm bảo duy trì chính sách thân thiện với môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý và có các chính 

sách về khai thác các nguồn năng lượng sạch gắn với tái tạo năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái. 

1. Năng lực 

- Nêu được một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về môi trường và bảo vệ môi trường giúp người học nhận biết 

được tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt, nhiều chiều, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên và khả năng chịu tải của môi 

trường; quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và phát triển bền vững; quan hệ  giữa môi trường địa phương, môi trường quốc gia 

với môi trường toàn cầu. 

- Biết được các quy định cơ bản, cần thiết về bảo vệ môi trường gắn trực tiếp với cuộc sống của nhân dân khi tham gia các 

hoạt động bảo vệ môi trường sống của gia đình và cộng đồng. 

- Vận dụng được các kiến thức kiến thức, kỹ năng đã học vào ứng xử với các vấn đề bảo vệ môi trường trong cộng đồng, 

sử dụng hợp Lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và ứng xử thân thiện với môi trường để bảo vệ môi trường sống 

của gia đình, cộng đồng một cách bền vững. 

 2. Phẩm chất 

- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm với môi trường sống. Sống hoà hợp, thân thiện với thiên nhiên; Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham 

gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường; phản đối những hành vi xâm hại thiên nhiên, 

xâm hại đến môi trường; Tham gia tuyên truyền về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu; Vận động mọi người trong 

gia đình và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường sống. 
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II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

1. Nội dung khái quát 

Mạch nội dung/chủ đề 
Thời lượng  (Số tiết) 

Lý thuyết và thực hành  

CHỦ ĐỀ 1. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

102 tiết (54 lý thuyết, 48 thực hành) 

1. Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và con người 12 tiết (6 lý thuyết, 6 thực hành) 

2. Môi trường và phát triển bền vững 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

3. Biến đổi khí hậu 9 tiết (5 lý thuyết, 4 thực hành) 

4. Suy giảm tầng ôzôn 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

5. Phòng chống thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai 12 tiết (6 lý thuyết, 6 thực hành) 

6. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 12 tiết (6 lý thuyết, 6 thực hành) 

7. Đô thị hóa và môi trường 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

8. Công nghiệp hóa và môi trường 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

9. Du lịch và vấn đề môi trường 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

10. Chất thải và vệ sinh môi trường 12 tiết (6 lý thuyết, 6 thực hành) 

11. Sử dụng năng lượng sạch 9 tiết (6 lý thuyết, 3 thực hành) 

12. Phát triển nông nghiệp thông minh 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 2. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 78 tiết (42 lý thuyết, 36 thực hành) 

13. Bảo vệ môi trường đất 15 tiết (6 lý thuyết, 9 thực hành) 

14. Bảo vệ môi trường nước 15 tiết  (6 lý thuyết, 9 thực hành) 
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Mạch nội dung/chủ đề 
Thời lượng  (Số tiết) 

Lý thuyết và thực hành  

15. Bảo vệ môi trường không khí 15 tiết  (9 lý thuyết, 6 thực hành) 

16. Bảo vệ tài nguyên rừng 9 tiết (5 lý thuyết, 4 thực hành) 

17. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển 12 tiết  (9 lý thuyết, 3 thực hành) 

18. Bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học 12 tiết  (7 lý thuyết, 5 thực hành) 

Tổng số:  180 tiết (96 lý thuyết, 84 thực hành) 

 

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt  

Chương trình giáo dục bảo vệ môi trường gồm 2 chủ đề, mỗi chủ đề có nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất và 

năng lực như sau:  

Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

CHỦ ĐỀ 1. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Môi trường, tài 

nguyên thiên nhiên và 

con người 

 - Trình bày được khái niệm, đặc điểm của môi trường và 

tài nguyên thiên nhiên. 

- Trình bày được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên 

nhiên đối với sự phát triển của xã hội loài người. 

- Phân tích được mối quan hệ tác động qua lại giữa con 

người và môi trường. Liên hệ được thực tế tại địa phương 

tác động của con người tới môi trường và ảnh hưởng của 

tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, suy thoái và ô nhiễm môi 

 

 

 

 

- Tác động của con người tới môi 

trường (tích cực, tiêu cực): Cuộc sống 

và sản xuất của con người tác động tới 

môi trường bao gồm: Gia tăng dân số; 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

trường tới cuộc sống và sản xuất con người. 

- Nêu được một số công ước quốc tế; chính sách của Nhà 

nước và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo vệ 

môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

- Đề xuất và thực hiện được các giải pháp bảo vệ môi trường 

và tài nguyên thiên nhiên tại địa phương. 

- Tuyên truyền đến cộng đồng tại địa phương về bảo vệ môi 

trường và tài nguyên thiên nhiên.  

Đô thị hóa; Công nghiệp hóa; Phát 

triển nông nghiệp; Giao thông; Du 

canh, du cư tự do (tùy vào mỗi địa 

phương, tác động của các vấn đề này sẽ 

khác nhau, cần xác định vấn đề chính 

để đề cập cụ thể vấn đề đó). 

- Ảnh hưởng của tài nguyên thiên nhiên 

cạn kiệt và ô nhiễm môi trường tới 

cuộc sống và sản xuất của con người. 

 

2. Môi trường và phát 

triển bền vững 

- Trình bày được khái niệm và sự cần thiết của phát triển 

bền vững. 

- Trình bày được quan hệ giữa môi trường và phát triển bền 

vững; liên hệ thực tế địa phương. 

- Xác định được những biện pháp cơ bản để bảo vệ môi 

trường vì sự phát triển bền vững ở địa phương. 

- Thực hiện và tuyên truyền được các biện pháp bảo vệ môi 

trường vì sự phát triển bền vững. 

  

3. Biến đổi khí hậu  

 

 

- Trình bày được khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân của 

biến đổi khí hậu. 

- Trình bày được các tác động của biến đổi khí hậu. Liên hệ 

- Theo Luật Khí tượng thủy văn năm 

2015: Biến đổi khí hậu là sự thay đổi 

của khí hậu trong một khoảng thời gian 

dài do tác động của các điều kiện tự 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

được thực tiễn tại địa phương. 

- Giải thích được tầm quan trọng và sự cấp bách của ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

- Trình bày được các giải pháp thích ứng và ứng phó với 

biến đổi khí hậu.  

- Đề xuất và thực hiện được những giải pháp thiết thực thích 

ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương. 

 - Có trách nhiệm tuyên truyền được đến người thân, cộng 

đồng thực hiện những giải pháp thích ứng và ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

 

nhiên và hoạt động của con người, biểu 

hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực 

nước biển dâng và gia tăng các hiện 

tượng khí tượng thủy văn cực đoan. 

- Tác động của biến đổi khí hậu: Tăng 

nhiệt độ toàn cầu; mực nước biển dâng 

cao; thay đổi môi trường sống; sự gia 

tăng các bệnh tật; thiệt hại về kinh tế. 

- Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí 

hậu: Giảm thiểu khí thải nhà kính; tăng 

cường sử dụng năng lượng xanh; tiết 

kiệm năng lượng và nước; bảo vệ và 

phục hồi hệ sinh thái trồng rừng; giảm 

khí thải CO2. 

4. Suy giảm tầng ôzôn   - Nêu được vai trò quan trọng của tầng ôzôn tới đời sống 

sinh vật và con người. 

- Trình bày được những nguyên nhân chủ yếu và hậu quả 

suy giảm tầng ôzôn. 

- Lựa chọn và sử dụng được các thiết bị thân thiện không 

ảnh hưởng tới tầng ôzôn. 

- Tuyên truyền được đến người thân, cộng đồng không sử 

dụng các thiết bị làm suy giảm tầng ôzôn. 

 - Vai trò chính của tầng ozon là: 

+ Bảo vệ, ngăn chặn các tia bức xạ xâm 

nhập đến bề mặt trái đất. 

+ Tầng ozon đóng vai trò hấp thụ, phản 

xạ và truyền đi các bức xạ  điện từ của 

mặt trời chiếu thẳng đến trái đất. 

+ Giúp cho khí hậu, nhiệt độ trên trái 

đất được duy trì ổn định và ôn hòa. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

+ Giúp đỡ con người nhiều trong các 

lĩnh vực khác nhau như: nghiên cứu 

khoa học, thuốc sát khuẩn, thuốc tẩy, 

hóa chất độc hại, khử độc thuốc trừ sâu, 

xử lý và cải tạo các nguồn nước thải. 

5. Phòng, chống thiên 

tai và giảm nhẹ rủi ro 

khi gặp thiên tai 

 

- Kể tên được những thiên tai thường xảy ra trong những 

năm gần đây. 

- Trình bày được những nguyên nhân và hậu quả của thiên 

tai. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương về những thiên tai 

thường xảy ra và hậu quả. 

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống 

thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng, 

chống thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai. 

- Trình bày được biện pháp phòng, chống thiên tai và giảm 

nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai.  

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương và bản thân về việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai và giảm nhẹ 

rủi ro khi gặp thiên tai. 

- Thực hiện và tuyên truyền được đến người thân, cộng 

động cùng tham gia vào các hoạt động phòng, chống thiên 

- Thiên tai là những hiện tượng thiên 

nhiên cực đoan, là sự cố bất khả kháng 

và có những lúc nằm ngoài khả năng 

kiểm soát của con người như:  Bão, lũ 

lụt, hạn hán, động đất, trượt đất, sụt lở 

đất, mưa axit, mưa đá, biến đổi khí hậu 

và thiên tai khác. 

- Nguyên nhân cơ bản là do các hoạt 

động sản xuất và sinh hoạt của con 

người gây nên.  

- Hậu quả môi trường, hậu quả kinh tế 

- xã hội. 

- Cứu nạn, cứu hộ, phòng dịch bệnh và 

vệ sinh môi trường. 

 

 

- Theo Luật Phòng, chống thiên tai. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai. 

6. Phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường 

- Nêu được khái niệm, biểu hiện cơ bản của sự cố môi 

trường.  

- Nêu được những sự cố môi trường thường xảy ra.  

- Trình bày được những nguyên nhân và hậu quả cơ bản khi 

sự cố môi trường xảy ra. 

- Xác định được cách phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường. 

- Nêu được một số quy định của pháp luật về sự cố môi 

trường. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương về những sự cố môi 

trường thường xảy ra; cách phòng tránh và xử lý những sự cố 

đó. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng 

ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

- Thực hiện và tuyên truyền được đến người thân, cộng đồng 

về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

- Tích cực tham gia khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố 

môi trường. 

- Hoả hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật 

gây nguy hại về môi trường của cơ sở 

sản xuất, kinh doanh.   

- Theo Luật bảo vệ môi trường 2020. 

- Sự cố trong tìm kiếm, thăm dò, khai 

thác và vận chuyển khoáng sản, dầu 

khí, sập hầm lò, phụt dầu, tràn dầu.  

- Sự cố trong lò phản ứng hạt nhân, nhà 

máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất, 

tái chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa 

chất phóng xạ. 

7. Đô thị hóa và môi 

trường 

- Trình bày được đặc điểm cơ bản của quá trình đô thị hoá 

ở Việt Nam. 

- Tác động đến kinh tế, sức khỏe, văn 

hóa, giáo dục. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Trình bày được ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới môi 

trường và biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình đô 

thị hóa. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương về ảnh hưởng của 

quá trình đô thị hóa và biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện được một số biện pháp bảo vệ môi trường trong 

quá trình đô thị hóa.  

- Có ý thức tuyên truyền được cho cộng đồng về sự cần thiết 

phải bảo vệ môi trường trong quá trình đô thị hóa. 

- Phát triển đô thị nhưng thiếu cơ sở hạ 

tầng, Phát triển khu công nghiệp không 

theo quy hoạch sẽ tác động xấu đến 

môi trường như tắc nghẽn giao thông, 

ô nhiễm không khí, nước, rác thải. 

 - Ví dụ: xây dựng nhà, khu thương 

mại, công nghiệp,không xây dựng cơ 

sở hạ tầng, hoặc phá rừng, lấp đất ngập 

nước để xây dựng. 

8. Công nghiệp hóa và 

môi trường 

 

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm của công nghiệp hoá. 

- Nêu được tác động của công nghiệp hóa đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội và môi trường. 

- Nêu được biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình 

công nghiệp hóa. 

- Liên hệ thực tiễn tại địa phương về tác động và biện pháp 

bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa. 

- Thực hiện được một số biện pháp bảo vệ môi trường trong 

quá trình công nghiệp hóa.  

- Tuyên truyền được cho cộng đồng về sự cần thiết của bảo 

vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa. 

 

- Tạo năng suất lao động cao, tăng thu 

nhập, cơ hội việc làm. 

- Ví dụ: không xả nước thải độc hại ra 

sông, không  làm ô nhiễm nước, không 

khí. 
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9. Du lịch và vấn đề 

môi trường 

 

 

- Nêu  được vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế. 

- Trình bày được một số yếu tố của phát triển du lịch tác 

động tới môi trường. 

- Nêu được một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường khi phát triển du lịch. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương về hoạt động bảo 

vệ môi trường khi phát triển du lịch.  

- Thực hiện được các biện pháp bảo vệ môi trường trong 

phát triển du lịch. 

- Tích cực tuyên truyền được cho mọi người bảo vệ môi 

trường du lịch. 

 

 10. Chất thải và vệ 

sinh môi trường 

- Xác định được các loại chất thải. Liên hệ thực tế chất thải 

tại địa phương. 

 - Nêu được tác hại của việc xả chất thải chưa qua xử lý ra 

môi trường. 

- Kể được một số quy định của pháp luật về quản lý chất 

thải phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử 

lý). 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn 

ngừa và xử Lý chất thải. 

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch xử lý chất thải tại 

- Nghị định Số 38/2015/NĐ-CP Về 

quản lý chất thải và phế liệu ngày 

24/4/2015. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác 

sinh hoạt) là chất thải rắn phát sinh 

trong sinh hoạt thường ngày của con 

người.  

+ Chất thải rắn sinh hoạt được phân 

loại tại nguồn phù hợp với mục đích 

quản lý, xử lý thành các nhóm như sau: 

+ Nhóm hữu cơ dễ phân hủy/chất thải 
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gia đình, địa phương. 

- Tích cực tuyên truyền đến người thân và cộng đồng về 

phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý 

chất thải. 

thực phẩm (nhóm thức ăn thừa, lá cây, 

rau, củ, quả, xác động vật); 

+ Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái 

chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, 

ni lông, thủy tinh); 

- Luật Bảo vệ môi trường 2020 

11. Sử dụng năng 

lượng sạch 

- Kể được tên các dạng năng lượng cơ bản và các loại năng 

lượng sạch. 

- Trình bày được vai trò của năng lượng đối với cuộc sống 

và lợi ích của việc sử dụng năng lượng sạch. 

- Trình bày được thực trạng khai thác và sử dụng năng 

lượng sạch trong sản xuất và trong sinh hoạt. 

- Nêu được biện pháp sử dụng năng lượng sạch hiệu quả. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương và bản thân về việc 

sử dụng năng lượng sạch.  

- Thực hiện và tuyên truyền, vận động được cho cộng đồng 

sử dụng tiết kiệm năng lượng sạch trong sản xuất và sinh 

hoạt. 

- Dạng tái tạo và vĩnh cửu, không tái 

tạo và vĩnh cửu, không tái tạo và có 

giới hạn, năng lượng điện. 

- Hiện nay, các dạng năng lượng khai 

thác được chưa đáp ứng được nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt; 

còn sử dụng lãng phí. 

- Tiết kiệm năng lượng, sử dụng các 

loại thiết bị tiết kiệm điện năng, năng 

lượng sạch. 

12. Phát triển nông 

nghiệp thông minh 

- Nêu được khái niệm, vai trò, đặc điểm của nông nghiệp 

thông minh. 

- Trình bày được một số mô hình phát triển nông nghiệp 
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thông minh ở Việt Nam. 

- Nêu được điều kiện để phát triển nông nghiệp thông minh 

và áp dụng vào thực tế tại địa phương. 

CHỦ ĐỀ 2. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM   

13. Bảo vệ môi trường đất  

13.1. Sử dụng tài 

nguyên đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nêu được vai trò của tài nguyên đất đối với cuộc sống con 

người.  

- Trình bày được thực trạng sử dụng tài nguyên đất. 

- Trình bày được biện pháp sử dụng hợp Lý và bảo vệ tài 

nguyên đất để phát triển bền vững. 

- Nêu được một số quy định pháp luật về sử dụng hợp Lý và 

bảo vệ tài nguyên đất. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương về thực trạng và biện 

pháp sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên đất để phát triển bền 

vững.  

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc sử dụng 

bền vững tài nguyên đất.  

- Thực hiện được các biện pháp sử dụng có hiệu quả và bền 

vững tài nguyên đất. 

- Tuyên truyền được đến người thân, cộng đồng về việc sử 

dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên đất. 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

- Hiện trạng sử dụng đất: đất nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa 

sử dụng. 

- Sử dụng đất đúng mục đích, khai thác 

đi đôi với tái phục hồi, cải tạo đất. 

- Tùy thuộc vào hiện trạng sử dụng đất 

của địa phương để tập trung hơn vào 

biện pháp phù hợp. 
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13.2. Phòng ngừa suy 

thoái và ô nhiễm môi 

trường đất 

 

 

 

 

 

 

- Nêu  được hiện tượng suy thoái và ô nhiễm đất ở Việt Nam.  

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm và suy thoái 

đất. 

- Trình bày được các biện pháp phòng ngừa suy thoái và ô 

nhiễm môi trường đất. 

- Nêu được một số quy định pháp luật về phòng ngừa suy thoái 

và ô nhiễm môi trường đất. 

 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương về hiện tượng, nguyên 

nhân, hậu quả và biện pháp phòng ngừa suy thoái và ô nhiễm 

môi trường đất.  

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo vệ tài 

nguyên đất. 

- Thực hiện được các biện pháp phòng ngừa suy thoái và ô 

nhiễm môi trường đất. 

- Hiện tượng: Xói mòn, rửa trôi, bạc 

màu, nhiễm mặn, nhiễm phèn, bị ô 

nhiễm,  hoang mạc hóa. 

- Nguyên nhân: Chủ yếu do hoạt động 

của con người như khai thác khoáng 

sản, công nghiệp, nông nghiệp, làng 

nghề, phá rừng, canh tác không bền 

vững. 

- Tùy nhu cầu của từng địa phương để 

tập trung hơn vào các vấn đề như: đất 

nhiễm mặn, nhiễm phèn, hoang mạc 

hóa, ô nhiễm đất. 

 13.3. Đất ngập nước 

và sử dụng bền vững 

đất ngập nước 

 

 

 

- Nêu được các loại đất ngập nước và một số đặc điểm của các 

dạng đất ngập nước ở Việt Nam. 

- Trình bày được tầm quan trọng của vùng đất ngập nước đối với 

hệ sinh thái.  

- Trình bày được một số nguyên nhân làm suy thoái, biến mất 

của các vùng đất ngập nước. 

Đất ngập nước nội địa và đất ngập nước 

ven biển.  

+ Đất ngập nước nội địa có mặt ở cả 3 

miền và các vùng sinh thái, đa dạng về 

kiểu loại, hình thái, tài nguyên, chức 

năng và giá trị đa dạng sinh học, như: 

châu thổ ngập nước thường xuyên; 
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- Đề xuất được một số biện pháp bảo vệ và sử dụng bền vững 

nguồn lợi đất ngập nước. 

- Thực hiện được một số biện pháp để khai thác hợp lý và tái 

tạo nguồn lợi đảm bảo sự bền vững của vùng đất ngập nước. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương về thực trạng và sử 

dụng bền vững đất ngập nước. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo vệ và 

sử dụng bền vững đất ngập nước. 

- Tuyên truyền được cho người thân, cộng đồng thực hiện việc bảo 

vệ và sử dụng bền vững đất ngập nước. 

sông suối chảy thường xuyên, tạm thời; 

đầm nuôi trồng thủy sản. 

+ Đất ngập nước ven biển gồm đất 

ngập nước cửa sông, bãi triều, đầm phá 

và vùng nước biển có độ sâu 6 m khi 

triều kiệt, ví dụ như hệ sinh thái rừng 

ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển. 

- Vai trò đối với sản xuất nông nghiệp 

và thuỷ sản, lọc nước thải, điều hoà 

dòng chảy, điều hoà khí hậu địa 

phương, chống xói lở bờ biển, ổn định 

mức nước ngầm cho những vùng sản 

xuất nông nghiệp, tích luỹ nước ngầm, 

là nơi trú chân của nhiều loài chim di 

cư quý hiếm, là nơi giải trí, du lịch. 

14. Bảo vệ môi trường nước  

14.1. Những vấn đề 

chung về bảo vệ môi 

trường nước 

 

 

 

-  Trình bày được tầm quan trọng của nước đối với cuộc sống.   

- Nêu được thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm môi 

trường nước.  

- Trình bày được một số giải pháp cơ bản để bảo vệ môi trường 

nước. 

- Trình bày được những biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên 

- Chỉ ra được thực trạng vê nguồn nước 

của Việt Nam. Đặc biệt là các vấn đề: 

 + Nhu cầu sử dụng nước trong sinh 

hoạt và trong sản xuất ngày càng tăng; 

 + Tình trạng thiếu nước vào mùa cạn, 

thừa nước mùa mưa, ngập lụt. 
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nước trong sản xuất và sinh hoạt. 

-  Kể được một số quy  định pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân đối với việc bảo vệ 

tài nguyên nước. 

- Thực hiện được các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường 

nước. 

- Tuyên truyền được đến người thân, cộng đồng bảo vệ môi 

trường nước. 

 +Tình trạng cạn kiệt nguồn nước 

ngầm, ô nhiễm nước mặt đang xảy ra ở 

các khu đô thị và các tỉnh đồng bằng ; 

 - Các giải pháp bảo vệ nguồn nước, 

liên hệ với thực tế ở địa phương (trong 

đó chú trọng vào vai trò, trách nhiệm 

của người dân và vấn đề thực thi pháp 

luật). 

14.2. Bảo vệ môi 

trường nước mặt, nước 

dưới đất, nước biển 

- Phân biệt được các môi trường nước mặt, nước dưới đất, nước 

biển. 

- Trình bày được nội dung bảo vệ môi trường nước mặt, nước dưới 

đất, nước biển. 

- Nêu được trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đối với việc bảo vệ 

các môi trường nước mặt, nước dưới đất, nước biển. 

- Trình bày được các biện pháp cải tạo chất lượng môi trường nước 

mặt, nước dưới đất, nước biển. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương.  

- Liên hệ được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ các môi 

trường nước. 

 

 



86 
 

Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

14.3. Xử Lý nước  sinh 

hoạt 

- Trình bày được tác hại của việc sử dụng nước bị ô nhiễm đối 

với sức khoẻ con người. 

- Phân biệt được biểu hiện của nước sạch, nước nhiễm bẩn, 

nhiễm mặn, nhiễm phèn. 

- Thực hiện được một số cách xử lý nước (nhiễm bẩn, nhiễm 

mặn, nhiễm phèn) đơn giản để có nước sạch phục vụ cho sinh 

hoạt hàng ngày. 

- Có ý thức tuyên truyền, phổ biến để mọi người trong gia đình 

và cộng đồng có thể thực hiện một số cách xử lý nước sinh 

hoạt. 

- Nước sạch là nước đáp ứng tiêu chuẩn 

nước sạch của tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Nhận biết nước sạch bằng cảm quan chỉ 

là cách sơ khai, chưa thể khẳng định được 

hoàn toàn là nước sạch. 

- Một số cách lọc nước nhiễm bẩn, nhiễm 

asen như: dùng phèn, dùng bể lọc cát. 

 14.4. Xử Lý nước thải  - Trình bày được thực trạng và nguyên nhân của nước thải ở 

địa phương (nước thải từ sinh hoạt, sản xuất, từ các làng nghề). 

- Trình bày được tác hại của nước thải đối với môi trường. 

- Nêu được một số biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường 

do nước thải gây nên. 

- Thực hiện được một số cách xử lý và hạn chế nước thải gây 

ô nhiễm. 

- Tích cực tham gia và vận động mọi người cùng nhau xử lý 

và hạn chế nước thải gây ô nhiễm môi trường. 

Tùy vào từng địa phương nước thải có 

nguồn phát sinh như thế nào để tập 

trung hơn: 

 - Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ 

chức, hộ gia đình; 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ (làng nghề, 

chăn nuôi, sản xuất công nghiệp). 

 

15. Bảo vệ môi trường không khí  

15.1. Những vấn đề - Nêu được vai trò của không khí đối với sự sống. - Không khí là một hỗn hợp nhiều chất 
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chung về bảo vệ môi 

trường không khí 

- Trình bày được thực trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường không khí. 

 - Nêu được tác hại của không khí bị ô nhiễm đối với sức 

khoẻ con người. 

- Trình bày được một số giải pháp bảo vệ môi trường không 

khí. 

- Nêu được một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường không khí. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo vệ 

môi trường không khí. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương và bản thân trong 

việc bảo vệ môi trường không khí. 

- Thực hiện và tuyên truyền được đến người thân và cộng 

đồng bảo vệ môi trường không khí. 

khí. Thành phần theo thể tích của không 

khí là: 78% khí nitơ, 21 khí ôxi, 1% các 

khí khác (khí cacbonic, hơi nước, khí 

hiếm).  

- Ô nhiễm không khí là sự có mặt của 

các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng 

trong thành phần không khí làm cho nó 

không sạch, có mùi khó chịu, bụi làm 

giảm tầm nhìn. 

- Giao thông, chất thải sản xuất công, 

nông nghiệp, sinh hoạt của người dân, 

tiếng ồn.  

- Các dịch bệnh bị phát sinh và lây 

truyền qua không khí. 

- Sử dụng năng lượng sạch, không hút 

thuốc lá, sử dụng giao thông công cộng. 

 15.2. Ô nhiễm không 

khí ở các khu đô 

thị/khu công nghiệp 

 

 

- Trình bày được thực trạng môi trường không khí ở các 

khu đô thị/khu công nghiệp. 

- Giải thích được nguyên nhân ngây ô nhiễm không khí ở 

các khu đô thị/công nghiệp. 

- Trình bày được một số giải pháp chống ô nhiễm nguồn 

không khí ở các khu đô thị/công nghiệp.   

- Thực trạng ô nhiễm môi trường 

không khí khu đô thị/công nghiệp, các 

yếu tố làm ô nhiễm không khí (hoạt 

động giao thông, sản xuất công nghiệp, 

chất thải trong sinh hoạt), những ảnh 

hưởng đối với sức khoẻ con người.  
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- Nêu được một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi    

trường không khí ở các khu đô thị. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc hạn chế 

gây ô nhiễm môi trường không khí đô thị/công nghiệp.                          

- Tích cực tuyên truyền để mọi người trong gia đình và cộng 

đồng thực hiện chống ô nhiễm không khí tại các khu đô thị/ 

công nghiệp. 

- Tích cực tham gia bảo vệ môi trường không khí khu đô 

thị/công nghiệp. 

- Hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, 

sử dụng phương tiện giao thông công 

cộng. 

 15.3. Ô nhiễm không 

khí ở các làng nghề 

 

- Trình bày được thực trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường không khí ở các làng nghề. 

- Trình bày được một số giải pháp phòng chống ô nhiễm 

không khí ở làng nghề. 

 

- Liệt kê được những quy định của pháp luật về phòng 

chống và xử lý các hành vi gây ô nhiễm không khí làng 

nghề. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng 

chống ô nhiễm không khí làng nghề.  

 

 

- Do các chất thải trong sản xuất làng 

nghề (lò gạch thủ công, không có hệ 

thông xử lý chất thải). 

- Đặc biệt lưu ý các làng nghề thủ công 

như sản xuất bún, miến, giết mổ gia 

cầm, sơn mài, giấy, mây tre đan. 
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- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương và bản thân. 

- Có trách nhiệm tuyên truyền để mọi người trong gia đình 

và cộng đồng thực hiện phòng chống ô nhiễm không khí 

làng nghề. 

16. Bảo vệ tài nguyên 

rừng 

- Trình bày được vai trò của các loại rừng (rừng phòng hộ đầu 

nguồn/rừng phòng hộ ven biển/rừng ngập mặn/rừng sản xuất) 

đối với cuộc sống con người. 

- Trình bày được hiện trạng rừng Việt Nam. 

 - Trình bày được thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của suy 

thoái tài nguyên rừng. 

- Trình bày được giải pháp bảo vệ và phát triển rừng. 

- Nêu được một số quy định pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương. 

- Xác định được trách nhiệm của các nhân trong việc bảo vệ và 

phát triển rừng. 

- Thực hiện được các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng. 

- Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng 

tham gia bảo vệ và phát triển rừng, cây xanh. 

- Tập trung vào phân tích những loại 

rừng có ở địa phương như: rừng phòng 

hộ đầu nguồn/ rừng phòng hộ ven biển/ 

rừng ngập mặn/rừng sản xuất. 

- Hiện trạng rừng: tổng diện tích có rừng 

(trong đó: rừng tự nhiên, rừng trồng), tỉ lệ 

che phủ rừng. 

17. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển  

17.1. Phòng, chống suy 

thoái và ô nhiễm môi 

- Trình bày được vai trò của biển đối với cuộc sống của con 

người 

- Các nguyên nhân chủ yếu gây ảnh 

hưởng đến suy thoái tài nguyên biển như: 
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trường biển 

 

 

 

 

 

- Nêu được thực trạng, nguyên nhân và hậu quả suy thoái và ô 

nhiễm môi trường biển. 

- Nêu được những giải pháp chống suy thoái và ô nhiễm môi 

trường biển. 

- Nêu được một số quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên 

biển. Liên hệ thực tiễn tại địa phương.  

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo vệ môi 

trường biển. 

- Thực hiện và tuyên truyền được cho người thân, cộng đồng 

bảo vệ môi trường biển. 

khai thác; ô nhiễm do con người; chất 

thải; biến đổi khí hậu. 

- Không xả chất thải, rác, làm tràn dầu ra 

biển; không đánh bắt sinh vật biển bằng 

mìn, xung điện. 

 

17.2. Phát triển và bảo 

tồn đa dạng sinh học 

biển 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nêu được sự đa dạng sinh học biển, ven biển. 

- Trình bày được thực trạng, nguyên nhân và hậu quả suy 

giảm đa dạng sinh học biển, ven biển. 

- Nêu được những giải pháp hạn chế suy giảm đa dạng sinh 

học biển, ven biển. 

- Nêu được một số quy định pháp luật về bảo tồn và phát 

triển đa dạng sinh học biển. Liên hệ thực tiễn tại địa phương. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo vệ 

đa dạng sinh học biển. 

- Có trách nhiệm tuyên truyền để mọi người trong gia đình 

và cộng đồng thực hiện bảo vệ đa dạng sinh học biển. 

- Nêu được một số điều luật bảo toàn và 

phát triển đa dạng sinh học biển trong 

Luật đa dạng sinh học 2018. 

- Không đánh bắt, ăn thịt những loài sinh 

vật biển quí hiếm, khai thác bền vững.  
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- Thực hiện được các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học 

biển. 

18. Bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học  

18.1. Bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng 

sinh học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nêu được đặc điểm của đa dạng sinh học. 

- Trình bày được giá trị đa dạng sinh học đối với cuộc sống. 

- Trình bày được thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của 

suy giảm đa dạng sinh học. 

- Nêu được một số quy định pháp luật về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học. 

- Xác định được trách nhiệm của cá nhân đối với việc bảo 

vệ đa dạng sinh học. 

- Trình bày được biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững 

đa dạng sinh học. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương và bản thân. 

- Thực hiện được các biện pháp bảo tồn và phát triển bền 

vững đa dạng sinh học.  

- Có ý thức trách nhiệm tuyên truyền được cho người thân, 

cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học. 

 

 

 

 

- Theo Luật Đa dạng sinh học 2018 

 

 

 

 

18.2. Bảo tồn và phát 

triển bền vững các loài 

- Trình bày được thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của 

việc khai thác động vật, thực vật quý hiếm được ưu tiên bảo 

- Theo Luật Đa dạng sinh học 2018 

- Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-84-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-06-2019-nd-cp-quan-ly-thuc-vat-rung-488788.aspx
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sinh vật nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo 

vệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vệ. 

- Đề xuất được một số biện pháp bảo tồn và phát triển bền 

vững động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ. 

- Nêu được một số quy định của pháp luật về bảo vệ động 

vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

- Xác định được trách nhiệm của các nhân trong việc bảo 

vệ động vật, thực vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. 

- Liên hệ được thực tiễn tại địa phương và bản thân. 

- Thực hiện được các biện pháp bảo tồn và phát triển bền 

vững động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ. 

- Có trách nhiệm tuyên truyền mọi người cùng tham gia bảo 

tồn và phát triển bền vững các loài động vật, thực vật nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý 

thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm và thực thi Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp. 

- Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ là loài hoang dã, giống cây 

trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và 

nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa 

học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, 

môi trường hoặc văn hóa - lịch sử 

mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt 

chủng. 

18.3. Phát triển các khu 

bảo tồn thiên nhiên và 

cơ sở bảo tồn đa dạng 

sinh học 

- Nêu được chức năng và lợi ích của hệ thống các khu bảo 

tồn và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Trình bày được các hoạt động của khu bảo tồn và cơ sở 

bảo tồn đa dạng sinh học.  

- Kể tên được một số khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và tại địa phương. 

- Khu bảo tồn thiên nhiên: Vườn quốc 

gia; Khu dự trữ thiên nhiên; Khu bảo 

tồn loài - sinh cảnh; Khu bảo vệ cảnh 

quan. 

- Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học: cơ sở 

nuôi, trồng các loài thuộc Danh mục 

loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-06-2019-nd-cp-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-405883.aspx
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- Nêu được một số quy định pháp luật về bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học. 

- Có trách nhiệm tham gia và tuyên truyền cộng đồng tham 

gia vào quy hoạch và quản lý khu bảo tồn thiên nhiên và cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên 

khi đi tham quan, nghiên cứu. 

bảo vệ; cơ sở lưu trú loài hoang dã; cơ 

sở lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi, vi 

sinh vật hoặc nấm đặc hữu, nguy cấp, 

quý, hiếm. 

           

 III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời lượng  

Chương trình Giáo dục bảo vệ môi trường có tổng thời lượng là 180 tiết (60 buổi; mỗi buổi 3 tiết), trong đó, 96 tiết lý 

thuyết và 84 tiết thực hành, chương trình không quy định cụ thể số buổi/tuần, tháng, năm mà chỉ quy định số tiết cụ thể dự kiến 

cho từng nội dung/chủ đề. Mỗi nội dung của chủ đề được bố thí thời lượng từ 3 tiết đến 15 tiết.  

Khi xây dựng kế hoạch dạy học, các địa phương căn cứ nhu cầu, trình độ hiểu biết của người học và đặc điểm của địa 

phương để điều chỉnh thời lượng dạy học của từng nội dung/chủ đề cho phù hợp. Hàng năm, các địa phương xây dựng kế hoạch 

giáo dục bảo vệ môi trường với thời lượng tối thiểu là 30 tiết trở lên. 

Nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường được thiết kế linh hoạt, mềm dẻo. Khi tổ chức thực hiện cho người dân, các địa 

phương căn cứ vào thực trạng về các vấn đề môi trường ở địa phương để lựa chọn các các chủ đề và nội dung cụ thể cho phù 

hợp với từng cộng đồng nhưng phải đảm bảo đúng các yêu cầu cần đạt và thời lượng đã được quy định tại chương trình.  
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  2. Hướng dẫn tổ chức dạy học  

a) Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

- Khi tổ chức hướng dẫn các chủ đề, nội dung về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo viên, báo cáo viên sử dụng phương 

pháp dạy học cùng tham gia: đóng vai, nghiên cứu tình huống, sự cố môi trường cụ thể. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt 

động để người học tự khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý tình huống thực tiễn; tăng cường sử dụng các video, hình 

ảnh có thông tin về thực trạng ô nhiễm môi trường, các tình huống, trường hợp của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với 

đời sống để người học có thể phân tích, đối chiếu làm tăng tính hấp dẫn của các bài học đạt hiệu quả, phát triển phẩm chất và 

năng lực bảo vệ môi trường của người công dân. 

b) Hình thức tổ chức dạy học 

- Các hình thức tổ chức đa dạng, linh hoạt: Có thể tổ chức tập trung tại hội trường của xã, các nhà văn hóa sinh hoạt cộng 

đồng; thông qua các chiến dịch truyền thông đại chúng, các phương tiện truyền thông đài truyền hình địa phương, đài phát thanh 

xã, để phổ biến các chính sách, pháp luật về môi trường, thực hiện các dự án bảo vệ môi trường sống tại địa phương (bảo vệ 

nguồn nước sinh hoạt; thu gom rác thải sinh hoạt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống, phát động phong trào trồng cây, 

giữ vệ sinh đường phố sạch đẹp để bảo vệ môi trường sống của cộng đồng dân cư), tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về bảo vệ môi 

trường, thi tiểu phẩm với các chủ để môi trường, khuyến khích người dân sáng tác, viết, vẽ, tìm hiểu pháp luật về môi trường, 

các cuộc vận động quần chúng tham gia bảo vệ môi trường. Lồng  ghép  giáo  dục  môi  trường trong các chương trình sinh 

hoạt của Đảng bộ và chính quyền địa phương; Tổ chức và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường thiết thực gắn với lợi 

ích  cộng  đồng.  

b) Đánh giá kết quả học tập  

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học đối với các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục bảo vệ môi trường nhằm động 

viên, khuyến khích người học, điều chỉnh nội dung và cách thức bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết; giúp hướng dẫn 

viên tổ chức trong quá trình thực hiện. 

- Đánh giá kết quả học tập của người học nên căn cứ vào yêu cầu cần đạt quy định. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ 

kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức về bảo vệ môi trường, mà chủ yếu nhằm đánh giá việc vận dụng kiến thức môi trường đã học vào 

thực tiễn, giúp người học trong cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và thực hiện bảo vệ môi trường.  
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- Sau khi học xong một chủ đề, giáo viên, báo cáo viên có thể kiểm tra, đánh giá người học bằng các phiếu trắc nghiệm, 

bài thu hoạch hoặc kế hoạch hành động và kết quả thực tế vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn bảo vệ môi trường trong 

cuộc sống và sản xuất của bản thân và gia đình người học.  

-  Bài kiểm tra được đánh giá theo hình thức đạt và chưa đạt. Xếp loại đạt nếu người học thực hiện được 50% yêu cầu 

cần đạt của chủ đề. 

3. Điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình  

- Giáo viên, báo cáo viên giảng dạy các nội dung về lĩnh vực môi trường là người có trình độ chuyên môn phù hợp với 

chủ đề, tốt nghiệp cao đẳng trở lên làm việc trong các lĩnh vực môi trường, có kinh nghiệm trong các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục cộng đồng, như: giáo viên dạy môn Địa lý, Sinh học tại các cơ sở giáo dục; công chức tại phòng Tài nguyên và Môi 

trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các chuyên gia, tình nguyện viên hoạt động trong các tổ chức, đơn vị, các 

dự án về bảo vệ môi trường. 

- Cơ sở vật chất: Có thể tổ chức lớp học tại nhiều địa điểm như trong hội trường của Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa 

cộng đồng sao cho phù hợp với nội dung của chủ đề và quy mô của lớp học. 

- Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, tivi, video, các bài giảng phục vụ cho việc dạy học.  

- Tài liệu: Bao gồm những tài liệu của lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được biên soạn và phát hành; các video; tư liệu ảnh; 

bản tin, tạp chí, tờ gấp có nội dung về môi trường.  
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẢO VỆ SỨC KHỎE 

 

I. MỤC TIÊU 

Chương trình Giáo dục bảo vệ sức khỏe là một lĩnh vực của Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học cập 

nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết để góp phần tăng cường và pháp triển năng lực bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa một số 

bệnh thông thường cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe của cá nhân và phát triển cộng đồng bền 

vững. 

1. Năng lực 

- Nêu được tầm quan trọng của sức khỏe đối với cuộc sống con người và sự phát triển bền vững của quốc gia, cộng đồng; 

trách nhiệm của cá nhân đối với việc bảo vệ sức khỏe.  

- Biết được số kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết về dinh dưỡng, cách phòng, tránh một số bệnh thường gặp để giúp 

mọi người tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. phòng tránh một số bệnh thường gặp tại địa phương cho bản thân, gia đình và cộng 

đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. 

- Vận dụng những kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng, phòng tránh một số bệnh thường gặp để giúp mọi người tự chăm 

sóc bản thân và có các biện pháp giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh tật, bệnh dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng một 

cách bền vững. 

2. Phẩm chất 

- Có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc 

trong phòng chống dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn vệ sinh; không đồng tình, phản đối, phê phán những hành vi làm lây 

lan dịch bệnh; có thái độ chủ động hợp tác trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. 

- Có ý thức vận dụng những kiến thức về sức khỏe được học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện. 

- Có trách nhiệm phổ biến, vận động mọi người trong gia đình và cộng đồng chấp hành đúng các quy định của pháp luật 

về vệ sinh an toàn thực phẩm, về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. 

             - Có ý thức hưởng ứng và tích cực tham gia vào các chiến dịch phòng chống dịch bệnh ở cộng đồng. 
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II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Nội dung khái quát 

Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(lý thuyết, thực hành) 

 CHỦ ĐỀ 1. GIÁO DỤC SỨC KHỎE 15 tiết (13 lý thuyết, 2 thực hành) 

1. Giáo dục sức khỏe 3 tiết (3 lý thuyết) 

2. Vai trò và ý nghĩa của việc giáo dục sức khỏe 3 tiết (3 lý thuyết) 

3. Nhiệm vụ của giáo dục sức khỏe 3 tiết (3 lý thuyết) 

4. Tư vấn sức khỏe 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

5. Bảo hiểm y tế   3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 2.  VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DINH DƯỠNG 15 tiết (10 lý thuyết, 5 thực hành) 

6.Vai trò dinh dưỡng đối với sức khỏe 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

7. Vai trò Vitamin và các vi chất đối với sức khỏe con người 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

8. Cách chế biến bữa ăn đơn giản, đủ chất, theo mùa 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

9. Một số kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

10. Chăm sóc dinh dưỡng trẻ em 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 3. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỨC KHỎE  30 tiết (20 lý thuyết, 10 thực hành) 

11. Chăm sóc sức khỏe trẻ em 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

12. Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ mang thai và cho con bú 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(lý thuyết, thực hành) 

13. Chăm sóc sức khỏe  người cao tuổi 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

14. Chăm sóc sức khỏe tinh thần 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

15. Ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

16. Một số bài thuốc dân gian. 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

17. Sử dụng tủ thuốc an toàn tại gia đình 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

18. Thể dục thể thao đối với sức khoẻ con người 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

19. Giấc ngủ và sức khỏe 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

20. Phương pháp giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 4. PHÒNG VÀ XỬ TRÍ BAN ĐẦU MỘT SỐ TAI NẠN THƯƠNG 

TÍCH THƯỜNG GẶP TẠI CỘNG ĐỒNG 

24 tiết (16 lý thuyết,  8 thực hành) 

21. Phòng tránh tai nạn thương tích thường gặp cho trẻ em (Tai nạn do ngạt thở-

hóc đường thở; tai nạn do ngộ độc; tai nạn do té ngã; tai nạn do động vật cắn, 

húc; tai nạn do điện giật, sét đánh) 

9 tiết (6 lý thuyết, 3 thực hành) 

22. Phòng chống nhiễm độc thuốc trừ sâu 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

23. Phòng tránh tai nạn bỏng 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

24. Phòng tránh đuối nước 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

25. Phòng tránh tai nạn lao động   3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(lý thuyết, thực hành) 

26. Phòng tránh tai nạn giao thông  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 5. PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH LÂY NHIỄM THƯỜNG 

GẶP 

57 tiết (37 lý thuyết, 20 thực hành) 

Nhóm lây bệnh qua đường hô hấp 21 (14 lý thuyết, 7 thực hành) 

27. Bệnh cúm 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

28. Bệnh lao 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

29. Bệnh Sởi 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

30. Bệnh ho gà 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

31. Bệnh bạch hầu  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

32. Bệnh đậu mùa  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

Nhóm bệnh lây qua da và niêm mạc  6  tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

33. Các bệnh về mắt 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

34. Bệnh tay chân miệng trẻ em  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

Nhóm bệnh lây truyền qua kí sinh trùng  15 (10 lý thuyết, 5 thực hành) 

35. Bệnh sốt xuất huyết 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

36. Bệnh dại 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

37. Bệnh Viêm não Nhật Bản 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(lý thuyết, thực hành) 

38. Bệnh sốt rét 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

39. Bệnh giun 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

Nhóm bệnh lây qua đường máu và tình dục 12 tiết (7 lý thuyết, 5 thực hành)  

40. Bệnh Viêm gan A,B,C 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

41. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

42. Bệnh lây truyền qua đường tình dục  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

Nhóm bệnh lây qua đường tiêu hóa  3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

43. Bệnh tiêu chảy cấp 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 6. PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 

THƯỜNG GẶP   

42 tiết (24 lý thuyết, 18 thực hành) 

44. Bệnh  tim mạch 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

45. Bệnh huyết áp 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

46. Bệnh tai biến mạch máu não 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

47. Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính và viêm phổi tắc nghẽn 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

48. Bệnh về thận và đường tiết niệu 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

49. Bệnh đái tháo đường 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(lý thuyết, thực hành) 

50. Các bệnh ung thư phổ biến ở Viêt Nam: Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư 

máu, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng, ung thư trực tràng, ung thư tuyến tụy, ung 

thư xương, ung thư vú, ung thư cổ tử cung. 

15  tiết (6 lý thuyết, 9 thực hành) 

51. Bệnh béo phì ở trẻ em 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

52. Bệnh suy dinh dưỡng trẻ em 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

53. Rối loạn sức khỏe tâm thần 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 7. PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH  KHÁC  27 tiết (18 lý thuyết, 9 thực hành) 

54. Các bệnh về tai-mũi -họng 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

55. Bệnh răng-miệng 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

56. Bệnh viêm khớp 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

57. Bệnh loãng xương 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

58. Bệnh bướu cổ 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

59. Các bệnh về da thường gặp (hắc lào, chàm, chốc, viêm da, nấm da, dị ứng..) 6 tiết (4 lý thuyết, 2 thực hành) 

60. Phòng ngừa sử dụng  thuốc lá, rượu bia và đồ uống có cồn trong cộng đồng 3 tiết (2 lý thuyết, 1 thực hành) 

Tổng số  210 tiết (138 lý thuyết; 72 thực hành)  
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2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt  

Chương trình giáo dục bảo vệ sức khỏe gồm 7 chủ đề, mỗi chủ đề có nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng 

lực như sau:  

           Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

CHỦ ĐỀ 1. GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

1. Giáo dục sức khỏe - Nêu được khái niệm sức khỏe, giáo dục sức khỏe. 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa sức khỏe và giáo dục 

sức khỏe. 

- Nêu được mục đích của việc giáo dục sức khỏe. 

- Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO): “Sức khỏe là trạng 

thái thoải mái toàn diện về thể chất, 

tinh thần và xã hội và không chỉ bao 

gồm tình trạng không có bệnh hay 

thương tật”. 

- Giáo dục sức khỏe  là quá trình tác 

động có mục đích, có kế hoạch đến 

suy nghĩ và tình cảm của con người, 

nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi 

thái độ và thực hành các hành vi 

lành mạnh để bảo vệ và nâng cao  

sức khỏe cho cá nhân, gia đình và 

cộng đồng. 

2. Vai trò  và ý nghĩa của 

việc giáo dục sức khỏe 

- Trình bày được vai trò, ý nghĩa và tác động của việc 

giáo dục sức khỏe đối với cá nhân và xã hội. 

- Phân tích được hậu quả của việc người dân không có 

kiến thức hiểu biết về lĩnh vực sức khỏe. 
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- Phân biệt được hành vi không có lợi và có lợi cho sức 

khỏe. 

3. Nhiệm vụ của giáo dục 

sức khỏe 

- Nêu được các nhiệm vụ, yêu cầu của việc giáo dục sức 

khỏe cho cá nhân và cộng đồng. 

- Liên hệ được thực tiễn ở địa phương về thực trạng giáo 

dục sức khỏe tại cộng đồng. 

 

4. Tư vấn sức khỏe  - Trình bày được khái niệm tư vấn sức khỏe;  

- Nêu được mục đích của việc tư vấn sức khỏe và vai trò, 

ý nghĩa của việc tư vấn sức khỏe cho cá nhân và cộng 

đồng. 

- Có ý thức tham gia và khuyến khích các thành viên 

trong gia đình tham gia tư vấn sức khỏe và khám sức 

khỏe định kỳ.  

- Trình bày được nguyên tắc và các bước thực hiện quy 

trình tư vấn sức khỏe. 

 

5. Bảo hiểm y tế - Nêu được khái niệm về bảo hiểm y tế. Kể tên những 

loại hình tham gia bảo hiểm y tế. 

- Trình bày được quyền lợi của người tham gia bảo hiểm 

y tế tại Việt Nam. 

-  Nêu được nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia 

bảo hiểm y tế tại Việt Nam  
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-  Nêu được đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; Các mức 

đóng bảo hiểm y tế của mỗi nhóm. Các mức hưởng bảo 

hiểm y tế. 

- Liên hệ được thực tế việc tham gia bảo hiểm y tế tại các 

địa phương hiện nay. 

- Có trách nhiệm tham gia đóng bào hiểm y tế và vận 

động người thân trong gia đình và cộng đồng tham gia 

mua bảo hiểm y tế. 

CHỦ ĐỀ 2.  VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DINH DƯỠNG   

6. Vai trò dinh dưỡng đối 

với sức khỏe 

 

 

 

 

- Trình bày được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với 

sức khỏe con người. 

- Phân tích được tác dụng của việc ăn uống đủ chất và 

điều độ. 

- Chỉ ra được một số quan niệm và thói quen sai lầm về 

dinh dưỡng. 

- Hiểu được khẩu phần ăn trong bữa ăn hàng ngày của 

gia đình. 

- Thực hành xây dựng được bữa ăn dinh dưỡng hợp lý 

trong gia đình. 
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- Có ý thức tổ chức dinh dưỡng hợp lý trong bữa ăn hàng 

ngày của gia đình giúp phát triển thể chất, cải thiện sức 

khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh. 

- Tích cực phổ biến cho cộng đồng tổ chức các bữa ăn đủ 

chất dinh dưỡng và điều độ. 

7. Vai trò Vitamin và các 

vi chất đối với sức khỏe 

con người 

 

 

- Nêu được vai trò của vitamin và các vi chất đối với sức 

khỏe con người. 

- Kể tên được một số món ăn, thực phẩm giàu chất 

khoáng và vitamin. 

- Biết sử dụng các loại vitamin và các vi chất đúng cách. 

- Biết lựa chọn rau quả an toàn và bảo quản rau quả tại 

gia đình. 

- Biết sử dụng và bảo quản muối iốt trong chế biến thực 

phẩm hàng ngày. 

- Thực hành việc lựa chọn các món ăn có nhiều vitamin 

trong bữa ăn hàng ngày của gia đình. 

- Tích cực tham gia hưởng ứng các chiến dịch uống 

vitamin và vi chất ở cộng đồng. 

- Có trên 20 loại vitamin như: 

vitamin A, B,C,... có trên 20 loại  

khoáng chất như: sắt, canxi, kẽm,... 

- Trong 3 nguyên tố vi lượng (iốt, 

sắt, vitamin A) cơ thể con người cần 

thì iốt chiếm vị trí quan trọng nhất. 

8. Cách chế biến bữa ăn 

đơn giản, đủ chất, theo 

mùa 

- Thực hành được cách tổ chức bữa ăn hàng ngày đơn 

giản, đủ chất, phù hợp với điều kiện của gia đình và địa 

phương. 
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- Thực hành được việc chế biến một số món ăn có giá trị 

dinh dưỡng theo mùa cho các thành viên trong gia đình 

để đảm bảo sức khỏe. 

- Tích cực tuyên truyền cho cộng đồng thực hiện ăn uống 

đủ chất và điều độ. 

9. Một số kiến thức về vệ 

sinh an toàn thực phẩm  

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của thực phẩm 

nhiễm bẩn và ngộ độc thực phẩm. 

- Trình bày được một số qui định pháp luật về vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

- Nêu được cách phòng chống, xử trí khi bị ngộ độc thực 

phẩm. 

- Biết cách lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm an 

toàn vệ sinh. 

- Thực hành được tình huống xử trí khi bị ngộ độc thực 

phẩm.  

- Có ý thức tích cực phản đối những hành vi vi phạm 

pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

 10. Chăm sóc dinh 

dưỡng trẻ em 

 

- Trình bày được vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát 

triển của trẻ em. 

- Nêu được nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở các độ tuổi. 

- Trình bày được lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ. 
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- Liên hệ thực tiễn địa phương về thực trạng chăm sóc 

dinh dưỡng cho trẻ em hiện nay. 

- Thực hành  được việc chăm sóc trẻ để đảm bảo đủ dinh 

dưỡng và cho trẻ bú đúng tư thế. 

- Tích cực tuyên truyền cho cộng đồng thực hiện nuôi 

con bằng sữa mẹ và đưa trẻ đi tiêm chủng. 

CHỦ ĐỀ 3. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỨC KHỎE   

11. Chăm sóc sức khỏe trẻ 

em 

- Nêu được tầm quan trọng về phòng bệnh đối với trẻ em. 

- Nêu được cách phòng bệnh đối với trẻ em. 

- Nêu được lợi ích và lịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ 

em ở các độ tuổi. 

- Thực hành được cách xử lý một số trường hợp có thể 

xảy ra trong tiêm chủng. 

- Nhận biết các dấu hiệu khi trẻ ốm. 

- Thực hành được cách chăm sóc khi trẻ bị ốm tại gia 

đình. 

 

12. Chăm sóc sức khoẻ 

phụ nữ mang thai và cho 

con bú 

 

 

- Nêu được tầm quan trọng và yêu cầu về dinh dưỡng đối 

với phụ nữ mang thai và cho con bú. 

- Trình bày được một số dấu hiệu thường gặp và bất 

thường có thể xảy ra trong khi mang thai và sau khi sinh 

và cách xử lý những dấu hiệu đó.  
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 - Trình bày được một số lưu ý khi sử dụng một số loại 

thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

- Nêu được một số biện pháp tránh thai; biết cách sử dụng 

các biện pháp tránh thai phù hợp với bản thân. 

- Tuân thủ lịch khám thai của y tế. 

- Thực hành giữ gìn vệ sinh cá nhân và chăm sóc sức 

khỏe tinh thần sau khi sinh con có hiệu quả. 

- Thực hành được cách chế biến thực phẩm bảo đảm dinh 

dưỡng hợp lý cho phụ nữ mang thai và cho con bú. 

- Biết được chế độ lao động, nghỉ ngơi khi phụ nữ mang 

thai và cho con bú. 

- Có ý thức truyền thông thực hiện sinh đẻ có kế hoạch ở 

những địa phương có tỷ suất mức sinh cao. 

13. Chăm sóc sức khỏe  

người cao tuổi 

 

- Trình bày được vai trò của dinh dưỡng đối với người 

cao tuổi. 

- Nêu được chế độ ăn hợp lý đối với người cao tuổi.  

- Thực hành xây dựng được chế độ ăn hợp lý với người 

cao tuổi trong gia đình. 

- Trình bày được các bệnh liên quan đến sức khoẻ người 

cao tuổi. 

- Dinh dưỡng cho người cao tuổi: 

giảm thịt, đường, muối, chất bột, ăn 

nhiều cá, rau, hoa quả tươi. 

- Một số bệnh liên quan đến người 

cao tuổi: thoái hoá khớp, tim mạch, 

tiểu đường, tai biến mạch máu não, 

cao huyết áp. 
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- Nêu được các cách vận động phù hợp với sức khoẻ 

người cao tuổi. 

- Trình bày được các biện phòng tránh với tình trạng suy 

giảm trí nhớ. 

- Thực hiện được các biện pháp chăm sóc người cao tuổi 

phù hợp. 

- Có ý thức tôn trọng và chăm sóc người cao tuổi. 

- Hưởng ứng và tổ chức được các hoạt động văn hoá, thể 

thao ở cộng đồng cho người cao tuổi. 

14. Chăm sóc sức khỏe 

tinh thần 

- Nêu được khái niệm về rối loạn sức khoẻ tinh thần.  

- Trình bày được cách phân loại sức khoẻ tinh thần. Nêu 

lên được đặc điểm tâm sinh Lý lứa tuổi. 

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp 

phòng tránh trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. 

- Nêu lên được một số cách chăm sóc sức khoẻ tinh thần. 

- Thực hiện được các biện pháp chăm sóc sức khoẻ tinh 

thần phù hợp với từng đối tượng và độ tuổi. 

- Có lối sống lành mạnh, lạc quan.  

 

15. Ảnh hưởng của môi 

trường đối với sức khỏe 

 

- Trình bày được tầm quan trọng của môi trường tự nhiên 

(đất, nước và không khí, thiên nhiên) đối với sức khoẻ. 

Con người có thể sống nhịn ăn trong 

5 tuần, nhưng nhịn uống nước thì 

không quá 5 ngày và nhịn thở không 
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- Phân tích được những ảnh hưởng của ô nhiễm môi 

trường đối với sức khoẻ. 

- Nêu được thực trạng và liên hệ việc ô nhiễm môi trường 

đối với sức khoẻ con người tại địa phương. 

- Thực hành được các biện pháp bảo vệ môi trường liên 

quan đến sức khỏe tại địa phương. 

quá 5 phút. Cơ thể mất 10% nước sẽ 

nguy hiểm đến tính mạng và mất 20-

22% nước sẽ dẫn đến tử vong. 

16. Một số bài thuốc dân 

gian. 

 

- Nêu được lợi ích của việc sử dụng cây thuốc nam trong 

điều trị một số bệnh thông thường. 

- Kể tên được một số bài thuốc nam thường dùng trong 

chữa bệnh. 

- Sử dụng hợp lý các loại thuốc nam trong từng trường 

hợp bị đau ốm. 

- Thực hành sử dụng cây thuốc nam trong điều trị một số 

bệnh thông thường có hiệu quả. 

- Có ý thức tích cực trong việc trồng và tận dụng khai 

thác các loại cây thuốc nam dễ kiếm để chữa bệnh. 

- Có trách nhiệm tuyên truyền cho mọi người dân trong 

gia đình và cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng cây 

thuốc nam để chữa bệnh. 

 

17. Sử dụng tủ thuốc an 

toàn tại gia đình 

- Nêu được lợi ích và nguyên tắc xây dựng tủ thuốc trong 

gia đình. 

Tủ thuốc nên có: nhóm thuốc giảm 

đau, hạ sốt; thuốc ho;  nhóm thuốc 

đau bụng, ỉa chảy; thuốc dùng sát 
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 - Kể tên được một số loại thuốc và dụng cụ y tế tối thiểu 

cần có trong tủ thuốc của mỗi gia đình. 

- Biết cách sắp xếp các loại thuốc thiết yếu và dụng cụ y 

tế ngăn nắp theo từng nhóm bệnh để tiện sử dụng. 

- Sử dụng được các loại thuốc thiết yếu một cách hợp lý 

trong từng trường hợp bị đau ốm. 

- Tuân thủ được những nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn. 

- Tích cực vận động được mọi người trong cộng đồng 

xây dựng tủ thuốc gia đình. 

trùng; các loại thuốc nhỏ mắt, mũi 

và các loại bông, băng, nhiệt kế...  

 

18. Vận động thể lực đối 

với sức khoẻ con người 

 

- Trình bày được tầm quan trọng của tập thể dục, thể thao 

đối với sức khoẻ mỗi người. 

- Nêu được một số nguyên tắc trong tập luyện thể dục, 

thể thao. 

- Nêu được một số bài tập thể dục, thể thao thông dụng 

để nâng cao sức khỏe. 

- Thực hành tập được một số bài tập thể dục đơn giản để 

bảo vệ sức khỏe. 

- Tích cực đi bộ và luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện 

sức khoẻ. 

 

 19. Giấc ngủ và sức khỏe 

 

- Nêu được lợi ích của giấc ngủ đối với sức khoẻ con 

người. 
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- Trình bày được những tác hại và hậu quả của việc thiếu 

ngủ, mất ngủ. 

- Thực hiện giấc ngủ hợp lý để giữ gìn sức khoẻ. 

- Thực hiện được một số điều nên làm và một số điều 

không nên làm trước khi ngủ. 

20. Phương pháp giải tỏa 

mệt mỏi, căng thẳng 

 

- Nêu được những dấu hiệu bị căng thẳng, mệt mỏi. 

- Trình bày được một số phương pháp giải tỏa căng 

thẳng, mệt mỏi. 

- Thực hiện được một số phương pháp để phòng tránh 

căng thẳng, mệt mỏi. 

- Có ý thức tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể 

thao ở cộng đồng. 

 Các biện pháp điều trị: Massage, 

liệu pháp tâm Lý, dùng thuốc, tắm, 

xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi. 

CHỦ ĐỀ 4. PHÒNG VÀ XỬ TRÍ BAN ĐẦU MỘT SỐ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH THƯỜNG GẶP TẠI CỘNG 

ĐỒNG 

21. Phòng tránh tai nạn 

thương tích cho trẻ em 

 

- Nêu được những nguyên nhân, hậu quả do tai nạn 

thương tích gây ra. 

- Trình bày được cách phòng chống tai nạn thương tích 

cho trẻ em. 

- Biết được cách sơ cấp cứu nạn nhân khi bị tai nạn 

thương tích. 

Một số tai nạn thương tích chủ yếu 

thường xảy ra cho trẻ em: Tai nạn do 

ngạt thở-hóc đường thở; tai nạn do 

ngộ độc; tai nạn do té ngã; tai nạn do 

động vật cắn, húc, ... 
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- Có thức thức tuân thủ được các nguyên tắc trong phòng 

chống tai nạn thương tích cho trẻ em. 

- Có trách nhiệm vận động được mọi người trong cộng 

đồng xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em. 

22. Phòng chống nhiễm 

độc thuốc trừ sâu 

- Nêu được nguyên nhân và hậu quả khi bị nhiễm độc 

thuốc trừ sâu.  

- Biết được cách xử trí khi bị nhiễm độc thuốc trừ sâu. 

- Biết được cách phòng chống nhiễm độc thuốc trừ sâu. 

- Có ý thức tuân thủ được các nguyên tắc trong sử dụng 

và bảo quản, cất giữ thuốc trừ sâu. 

Sơ cứu: Gây nôn ngay càng nhiều 

càng tốt; ngộ độc qua da cần rửa 

ngay xà phòng; chuyển ngay đến cơ 

sở y tế gần nhất. 

23. Phòng tránh tai nạn 

bỏng 

 

- Nêu được những nguyên nhân, hậu quả do bỏng gây ra. 

- Trình bày được cách phòng chống bỏng. 

- Biết được cách xử trí và sơ cứu ban đầu khi bị bỏng. 

- Có ý thức tuân thủ được các nguyên tắc trong phòng 

chống cháy bỏng. 

- Có thái độ không đồng tình với một số cách chữa bỏng 

sai lầm hiện nay.  

- Bao gồm cả bỏng do điện giật. 

 

 

- Một số cách chữa bỏng sai lầm (bôi 

nước mắm, bôi dấm, đắp thuốc lá, 

đắp bùn non,). 

24. Phòng tránh đuối 

nước 

 

 

- Nêu được những nguyên nhân gây ra đuối nước. 

- Trình bày được cách phòng chống đuối nước. 

- Biết được cách sơ cấp cứu nạn nhân khi bị đuối nước. 

 

- Phương pháp hà hơi thổi ngạt; 

phương pháp xoa bóp tim ngoài 

lồng ngực. 



114 
 

           Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Có ý thức tuân thủ được các nguyên tắc trong phòng 

chống đuối nước. 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc phòng tránh đuối nước 

cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

25. Phòng tránh tai nạn 

lao động   

- Nêu được nguyên nhân và hậu quả do tai nạn lao động 

gây ra. 

- Trình bày được cách phòng chống tai nạn lao động  

- Biết được cách sơ cấp cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao 

động. Liên hệ được thực trạng về tai nạn lao động tại địa 

phương. 

- Có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc trong phòng 

chống tai nạn lao động. 

- Có ý thức vận động được mọi người dân thực hiện các 

nguyên tắc an toàn lao động. 

 

 

- Phương pháp sơ cứu vết thương. 

- Sơ cấp cứu khi bị gẫy xương. 

- Phương pháp hà hơi thổi ngạt, 

phương pháp xoa bóp tim ngoài 

lồng ngực. 

26. Phòng tránh tai nạn 

giao thông  

- Nêu được tình huống, nguyên nhân và hậu quả do tai 

nạn giao thông. 

- Trình bày được các biện pháp phòng chống tai nạn giao 

thông. 

- Biết được cách sơ cấp cứu nạn nhân khi bị tai nạn giao 

thông. 

- Phương pháp sơ cứu vết thương. 

- Sơ cấp cứu khi bị gẫy xương. 

- Phương pháp hà hơi thổi ngạt. 

phương pháp xoa bóp tim ngoài 

lồng ngực. 
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- Tích cực tuyên truyền cho cộng đồng thực hiện nghiêm 

túc các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ.  

- Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động thực hiện an 

toàn giao thông ở địa phương. 

CHỦ ĐỀ 5. PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH LÂY NHIỄM THƯỜNG GẶP  

Nhóm bệnh qua đường hô hấp    

 27. Bệnh cúm 

 

- Nêu được các dấu hiệu của từng loại cúm ở người. 

- Nêu được những nguyên nhân, hậu quả do bệnh cúm ở 

người gây ra. 

- Thực hiện được cách phòng chống từng loại bệnh cúm 

ở người tại gia đình. 

- Liên hệ được việc phòng chống bệnh cúm tại địa 

phương. 

- Tích cực giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhà cửa, môi trường 

sạch sẽ. 

 

28. Bệnh lao - Nêu được những dấu hiệu cơ bản của bệnh lao. 

- Nêu được nguyên nhân, hậu quả do bệnh lao gây ra. 

- Liên hệ được về tình trạng mắc bệnh lao và các giải 

pháp phòng chống lao tại địa phương. 

- Các dấu hiệu của bệnh lao:  Có  các 

triệu chứng như: Ho kéo dài trên 2 

tuần (ho khan, ho có đờm, ho ra 

máu), đây là triệu chứng nghi lao 

quan trọng nhất. Ngoài ra, người 
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- Thực hiện được cách phòng chống bệnh lao trong gia 

đình. 

- Có trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc phòng và điều trị 

bệnh lao. 

- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động phòng chống bệnh 

lao trong cộng đồng. 

bệnh có  một số triệu chứng thường 

gặp khác như: Gầy sút, kém ăn, mệt 

mỏi; sốt nhẹ về chiều; ra mồ hôi 

“trộm” ban đêm; đau ngực, đôi khi 

khó thở. 

29. Bệnh Sởi - Nêu được những dấu hiệu của bệnh sởi. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh sởi. 

- Liên hệ được tình trạng mắc bệnh sởi và các giải pháp 

phòng chống bệnh sởi tại địa phương. 

- Thực hiện được cách phòng chống bệnh sởi trong gia 

đình. 

- Có trách nhiệm tuân thủ lịch tiêm phòng ở cộng đồng 

để phòng chống bệnh sởi cho trẻ em. 

 

30. Bệnh ho gà  - Nêu được những dấu hiệu của bệnh ho gà. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh ho gà. 

- Thực hiện được cách phòng chống bệnh ho gà tại gia 

đình. 

- Liên hệ được thực tiễn ở địa phương về tình trạng mắc 

bệnh ho gà và các giải pháp phòng chống bệnh ho gà. 
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- Có trách nhiệm tuân thủ lịch tiêm phòng ở cộng đồng 

để phòng chống bệnh ho gà. 

31. Bệnh bạch hầu - Nêu được những dấu hiệu của bệnh bạch hầu. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh bạch 

hầu. 

- Liên hệ được về tình trạng mắc bệnh bạch hầu và các 

giải pháp phòng chống tại địa phương. 

- Thực hiện được cách phòng chống bệnh bạch hầu tại 

gia đình. 

- Có trách nhiệm tuân thủ lịch tiêm phòng ở cộng đồng 

để phòng chống bệnh bạch hầu. 

 

32. Bệnh đậu mùa  - Nêu được các biểu hiện và triệu chứng của bệnh đậu 

mùa.   

- Trình bày được nguyên nhân và các đường lây truyền 

bệnh đậu mùa.  

- Liên hệ được thực tiễn ở địa phương về tình trạng mắc 

bệnh đậu mùa và các giải pháp phòng chống. 

- Có ý thức thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh 

đậu mùa cho bản thân và gia đình và cộng đồng. 

 

Nhóm bệnh lây qua da và niêm mạc  
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33. Các bệnh về mắt - Nêu được tầm quan trọng của đôi mắt; kể tên các bệnh 

về mắt thường gặp. 

- Nêu được nguyên nhân gây bệnh đau mắt đỏ, bệnh đau 

mắt hột. 

- Trình bày được những biểu hiện và biến chứng của 

bệnh đau mắt đỏ; bệnh đau mắt hột. 

- Biết được cách phòng bệnh đau mắt đỏ; đau mắt hột 

cho bản thân và gia đình. 

- Liên hệ được thực tiễn ở địa phương về bệnh đau mắt 

đỏ và cách phòng chống các bệnh về mắt của bản thân, 

gia đình và cộng đồng có hiệu quả. 

- Mắt là cơ quan thị giác thực hiện 

chức năng nhìn, quan sát, thu nhận 

hình ảnh của sự vật, màu sắc để 

chuyển về cho não xử lý và lưu trữ. 

Mắt còn giúp chúng ta tiếp cận tri 

thức nhân loại thông qua học hành 

và nghiên cứu. Đôi mắt còn được 

gọi là “cửa sổ” của tâm hồn.  

34. Bệnh tay chân miệng 

trẻ em  

- Nêu được các biểu hiện và triệu chứng của bệnh tay 

chân miệng trẻ em.   

- Trình bày được nguyên nhân và các đường lây truyền 

bệnh tay chân miệng trẻ em. 

- Thực hành được các biện pháp phòng tránh bệnh tay 

chân miệng trẻ em ở cộng đồng. 

- Liên hệ được thực tiễn ở địa phương về bệnh chân tay 

miệng và cách phòng chống bệnh chân tay miệng của bản 

thân, gia đình và cộng đồng có hiệu quả. 
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Nhóm bệnh lây truyền qua kí sinh trùng 

 35. Bệnh sốt xuất huyết - Nêu được bệnh sốt xuất huyết và mô tả được những dấu 

hiệu của bệnh sốt xuất huyết. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh sốt xuất 

huyết. 

- Thực hiện được cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 

- Có ý thức tích cực giữ gìn vệ sinh nhà cửa, thu dọn 

nước đọng - nơi muỗi đẻ trứng; tham gia các phong trào 

tham gia tổng vệ sinh làng xóm, gia đình và tuyên truyền 

cho cộng đồng về phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 

- Tích cực tham gia hưởng ứng các chiến dịch phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng. 

- Có thái độ phê phán một số thói quen sai lầm trong xử 

lý khi nghi ngờ bị mắc bệnh sốt xuất huyết như: cạo gió, 

cắt lễ; mặc nhiều quần áo, quấn kín, uống thuốc Aspirin. 

 

36. Bệnh dại  - Mô tả được các triệu chứng bệnh dại. Nêu được nguyên 

nhân bệnh dại. 

- Liệt kê được cách đường lây truyền của bệnh dại. 

- Liên hệ được về tình trạng của bệnh dại và các giải pháp 

phòng chống bệnh dại tại địa phương. 

- Thực hiện được các biện pháp phòng chống bệnh dại. 
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- Có ý thức truyền thông cho gia đình và cộng đồng về 

phòng chống bệnh dại. 

37. Bệnh viêm não Nhật 

Bản  

- Nêu lên được những dấu hiệu và biểu hiện của bệnh 

viêm não Nhật Bản. 

- Phân tích được nguyên nhân, hậu quả do bệnh viêm não 

Nhật Bản gây ra. 

- Trình bày được cách phòng ngừa bệnh viêm não Nhật 

Bản. 

- Liên hệ được thực tiễn địa phương về tình trạng mắc 

bệnh viêm não Nhật Bản và các giải pháp phòng chống 

bệnh. 

- Có trách nhiệm tuân thủ nguyên tắc phòng bệnh và điều 

trị bệnh viêm não Nhật Bản. 

- Có ý thức phòng tránh bệnh viêm não Nhật Bản cho 

bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh 

truyền nhiễm cấp tính do virus gây 

ra, làm tổn thương đến hệ thần kinh 

trung ương (não bộ) của con người. 

- Bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm, có thể đe 

dọa tính mạng, dẫn đến tử vong.  

- Bệnh viêm não Nhật Bản để lại các 

di chứng thần kinh, tâm thần (chiếm 

50%): Liệt vận động, chậm phát 

triển trí tuệ (bại não), mất ngôn ngữ, 

giảm trí nhớ nghiêm trọng, rối loạn 

tâm thần hoặc hôn mê, nghe kém 

hoặc điếc. 

38. Bệnh sốt rét  - Nêu được những dấu hiệu của bệnh sốt rét. Các đường 

lây truyền bệnh sốt rét. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh sốt rét. 

- Nêu được cách phòng chống bệnh sốt rét. 

- Tích cực giữ gìn vệ sinh nhà cửa, thu dọn nước đọng - 

nơi muỗi đẻ trứng... 
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- Có trách nhiệm tuân thủ được nguyên tắc phòng bệnh 

và điều trị bệnh sốt rét. 

- Tích cực tham gia hưởng ứng các chiến dịch phòng, 

chống  bệnh sốt rét tại địa phương và phong trào tham 

gia tổng vệ sinh làng xóm, gia đình. 

- Có ý thức truyền thông cho cộng đồng về phòng chống 

bệnh sốt rét. 

39. Bệnh giun - Kể tên được các triệu chứng bệnh giun thường gặp. 

Trình bày được nguyên nhân gây bệnh giun.  

- Phân tích được tác hại và hậu quả khi mắc bệnh giun. 

- Kể tên được các đường lây truyền bệnh và thực hiện 

cách phòng bệnh giun. 

- Có ý thức trong việc ăn uống, vệ sinh phòng bệnh giun 

của cá nhân. 

- Có trách nhiệm bảo vệ và tuyên truyền cho người thân 

trong gia đình, cộng đồng về việc phòng bệnh giun.  

Các loại giun thường được tìm thấy 

hay ký sinh trong cơ thể người bao 

gồm: giun đũa, giun móc, giun tóc 

và giun kim. 

Nhóm bệnh lây qua đường máu và tình dục 

 40. Bệnh Viêm gan 

A,B,C 

- Nêu được các dấu hiệu của bệnh viêm gan A,B,C. Các 

con đường lây nhiễm của bệnh viêm gan A, B, C. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh viêm 

gan A,B,C. 

- Bệnh viêm gan là tình trạng tế bào 

gan bị tổn thương và viêm nhiễm 

trong mô gan. Nó diễn ra một cách 

thầm lặng, không có biểu hiện ở giai 
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- Phân biệt được bệnh viêm gan A,B,C. 

- Nhận biết được những dấu hiệu khi bị bệnh viêm gan 

A,B,C. 

- Biết cách phòng chống bệnh viêm gan A,B,C. 

- Có ý thức tuân thủ cách phòng tránh và điều trị bệnh 

viêm gan A,B,C theo chỉ định của bác sỹ.  

- Có trách nhiệm tuân thủ lịch tiêm phòng ở cộng đồng 

để phòng chống bệnh. 

đoạn đầu mà chỉ khi bệnh đã nặng 

người bệnh mới rõ triệu chứng. 

- Bệnh có thể khiến chức năng gan 

suy giảm nghiêm trọng, hình thành 

xơ gan, thậm chí là gây ung thư gan 

dẫn đến tử vong. 

41. Hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải 

(AIDS) 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS. 

- Phân tích được nguyên nhân gây nên HIV/AIDS. 

- Nhận thức được những hậu quả của HIV/AIDS đối với 

cá nhân, cộng đồng và xã hội 

- Nhận biết được thế nào là kì thị và phân biệt đối xử với 

người có HIV/AIDS; nguyên nhân và tác hại của sự kì 

thị và phân biệt đối xử đối với người có HIV/AIDS. 

- Phân tích được vai trò của gia đình và cộng đồng trong 

việc hỗ trợ, giúp đỡ người có HIV/AIDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Nêu được cách phòng tránh HIV/AIDS và cách chăm 

sóc người bị nhiễm HIV/AIDS. 

- Tuân thủ cách chăm sóc, phòng tránh bệnh AIDS. 

HIV/AIDS không phải là tệ nạn xã 

hội. HIV lây truyền qua đường tình 

dục, truyền máu, từ mẹ sang con. Có 

thể phòng tránh được HIV nếu tuẩn 

thủ các nguyên tắc an toàn trong 

tiêm, truyền, quan hệ tình dục an 

toàn và làm mẹ an toàn. 
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- Có thái độ tôn trọng, thân thiện, không phân biệt kì thị 

với người có HIV/AIDS. 

- Tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động phòng 

chống HIV/AIDS. 

42. Bệnh lây truyền qua 

đường tình dục  

- Nêu được khái niệm chung về bệnh lây truyền qua 

đường tình dục. 

- Trình bày các triệu chứng của bệnh lây truyền qua 

đường tình dục. 

- Nêu được những nguyên nhân mắc bệnh lây truyền qua 

đường tình dục. 

- Phân tích được hậu quả của bệnh lây truyền qua đường 

tình dục. 

- Biết được cách phòng tránh bệnh lây truyền qua đường 

tình dục. 

- Tuân thủ cách phòng tránh, điều trị bệnh lây truyền qua 

đường tình dục theo yêu cầu của bác sĩ. 

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh để phòng tránh lây truyền qua 

đường tình dục. 

- Có lối sống, sinh hoạt tình dục lành mạnh và an toàn. 

- Bệnh lây truyền qua đường tình 

dục là bệnh hình thành do sự lây lan 

của các mầm bệnh như vi khuẩn, 

nấm, virus, ký sinh trùng từ người 

này sang người khác qua đường 

quan hệ tình dục. 

- Bệnh cũng có thể lây truyền từ mẹ 

sang con khi mang thai, sinh nở 

hoặc qua truyền máu hay dùng 

chung kim tiêm. 

- Hậu quả: tắc vòi trứng, vô sinh, 

gây bệnh ác tính. 

Nhóm bệnh lây qua đường tiêu hóa 
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42. Bệnh tiêu chảy cấp  - Nêu được những dấu hiệu của bệnh tiêu chảy cấp. Các 

đường lây truyền bệnh tiêu chảy cấp. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh tiêu 

chảy cấp. 

- Nêu được cách phòng chống bệnh tiêu chảy cấp. 

- Có ý thức tuân thủ thực hiện ăn chín, uống sôi. Sử dụng 

thực phẩm an toàn. 

- Tích cực tham gia hưởng ứng các chiến dịch phòng, 

chống  bệnh tiêu chảy địa phương và an toàn thực phẩm. 

- Có trách nhiệm truyền thông được cho gia đình và cộng 

đồng về phòng chống bệnh tiêu chảy. 

 

CHỦ ĐỀ 6. PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 

THƯỜNG GẶP   

 

44. Các bệnh tim mạch - Nêu được khái niệm về bệnh tim mạch và nhận biết 

được một số dấu hiệu của các bệnh tim mạch. 

- Phân tích được nguyên nhân, hậu quả của các bệnh tim 

mạch. 

- Biết cách xử trí và phòng bệnh các bệnh tim mạch. 

- Thực hành được các biện pháp để phòng chống bệnh 

tim mạch của bản thân. 

- Có ý thức bảo vệ sức khoẻ để phòng các bệnh tim mạch. 

- Bệnh tim mạch là một nhóm các 

tình trạng bệnh lý liên quan đến cấu 

trúc và hoạt động của tim cũng như 

các mạch máu, gây suy yếu khả 

năng hoạt động của cơ tim.  

- Bệnh tim mạch bao gồm: Bệnh 

mạch vành (nhồi máu cơ tim), tai 

biến mạch máu não (đột quỵ), tăng 

huyết áp tăng (cao huyết áp), bệnh 
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động mạch vành ngoại biên, bệnh 

tim bẩm sinh, bệnh cơ tim, loạn nhịp 

tim và suy tim.  

- Dấu hiệu của bệnh tim mạch: Hồi 

hộp đánh trống ngực, hoa mắt, khó 

thở, chóng mặt, tím tái,... 

- Bệnh tim mạch có thể dẫn đến tử 

vong rất cao. 

45. Bệnh huyết áp - Nêu được thế nào là bệnh huyết áp và nhận biết được 

dấu hiệu của bệnh huyết áp. 

- Nêu được nguyên nhân, hậu quả của bệnh huyết áp. 

- Nêu được cách phòng bệnh huyết áp. 

- Có ý thức kiểm tra sức khoẻ để phòng bệnh huyết áp. 

- Thực hành được cách phòng chống bệnh huyết áp cho 

bản thân và người thân trong gia đình. 

- Có trách nhiệm trong việc tự điều chỉnh và kiểm soát 

huyết áp của bản thân. 

- Bệnh huyết áp cao, hay còn gọi là 

tăng huyết áp, là một tình trạng áp 

lực máu tạo ra khi lưu thông qua 

mạch máu trong cơ thể cao hơn mức 

bình thường.  

- Bệnh huyết áp cao nếu không được 

điều trị đúng cách có thể gây ra các 

biến chứng nguy hiểm như đột 

quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận, và 

đồng thời tăng nguy cơ mắc các 

bệnh lý  khác. 

 46. Bệnh tai biến mạch 

máu não 

- Nêu được khái niệm về bệnh tai biến mạch máu não. 

- Nêu được dấu hiệu khi bị tai biến mạch máu não. 

- Tai biến mạch máu não, hay còn 

gọi là đột quỵ là tình trạng mất lưu 

thông máu đột ngột đến một khu vực 

https://bookingcare.vn/cam-nang/nhoi-mau-co-tim-la-gi-nguyen-nhan-va-cach-phong-chua-benh-p52.html
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- Nêu được nguyên nhân, hậu quả của bệnh tai biến mạch 

máu não. 

- Biết cách xử trí và các biện pháp phòng bệnh tai biến 

mạch máu não. Liên hệ về bệnh tai biến mạch máu não 

tại địa phương. 

-  Có thái độ tích cực kiểm tra sức khoẻ để phòng bệnh 

tai biến mạch não. 

- Có ý thức về chế độ ăn và luyện tập thể dục thể thao để 

phòng ngừa bệnh tai biến mạch máu não cho bản thân và 

gia đình.  

của não, xảy ra khi mạch máu não bị 

tắc nghẽn bởi cục máu đông hoặc bị 

nứt, võ, gây chảy máu trong não. 

- Hậu quả của tai biến mạch máu 

não rất nặng nề, đây là nguyên nhân 

gây tử vong đứng hàng thứ hai và là 

nguyên nhân gây tàn phế đứng hàng 

thứ ba trên thế giới. 

 47. Bệnh viêm đường hô 

hấp cấp tính và bệnh phổi 

tắc nghẽn mãn tính 

- Nêu được các dấu hiệu của bệnh viêm đường hô hấp 

cấp tính và mãn tính . 

- Nêu được nguyên nhân, hậu quả của bệnh viêm đường 

hô hấp cấp tính và mãn tính. 

- Nêu được dấu hiệu khi bị viêm đường hô hấp cấp tính, 

mãn tính. 

- Biết cách xử trí và phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp 

tính, mãn tính. 

Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính và 

mãn tính thường gặp và nguy hiểm 

(viêm phổi tắc nghẽn, viêm phế 

quản, hen). 

 48. Bệnh về thận và 

đường tiết niệu 

 

- Nêu được khái niệm về bệnh thận, đường tiết niệu và 

các dấu hiệu khi mắc bệnh thận, đường tiết niệu. 

- Nêu được các nguyên nhân gây bệnh thận và đường tiết 

niệu. 

- Một số bệnh thận hay gặp: Thận 

hư, viêm cầu thận, viêm thận, sỏi 

thận, suy thận,... 
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 - Biết cách phòng bệnh thận và đường tiết niệu. 

- Có ý thức kiểm tra sức khoẻ thường xuyên để phòng 

bệnh thận và đường tiết niệu. 

- Dấu hiệu của bệnh thận: Đái buốt, 

đái rắt, đái ít hoặc nhiều lần; Nước 

tiểu đục, có máu, phù; buồn nôn; 

mệt mỏi; hoa mắt, chóng mặt; sốt. 

49. Bệnh đái tháo đường  - Nêu được khái niệm và các dấu hiệu của bệnh đái tháo 

đường. 

- Trình bày được các nguyên nhân, hậu quả chính của 

bệnh đái tháo đường. 

- Biết cách phòng bệnh đái tháo đường. 

- Có ý thức tuân thủ được các biện pháp phòng bệnh đái 

tháo đường cho bản thân. 

- Đái tháo đường là bệnh rối loạn 

chuyển hoá chất đường, chất béo, 

chất đạm. 

- Dấu hiệu của đái tháo đường: đái 

nhiều, ăn nhiều, uống nhiều, sụt cân; 

rối loạn thị lực, nhìn mờ. 

50. Các bệnh ung thư phổ 

biến ở Việt Nam 

(Ung thư gan, ung thư phổi, 

ung thư máu, ung thư dạ 

dày, ung thư trực tràng, ung 

thư đại tràng, ung thư tuyến 

tụy, ung thư xương, ung 

thư vú, ung thư cổ tử cung)  

- Nêu được khái niệm chung về bệnh ung thư. 

- Trình bày được các yếu tố, nguy cơ dễ mắc bệnh ung 

thư: Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư máu, ung thư dạ 

dày, ung thư trực tràng, ung thư đại tràng, ung thư tuyến 

tụy, ung thư xương, ung thư vú, ung thư cổ tử cung. 

- Nêu được các dấu hiệu ung thư: Ung thư gan, ung thư 

phổi, ung thư máu, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng, 

ung thư đại tràng, ung thư tuyến tụy, ung thư xương, ung 

thư vú, ung thư cổ tử cung. 

- Trình bày được nguyên nhân và hậu quả của các bệnh 

ung thư đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. 

- Ung thư là căn bệnh xảy ra khi có 

tế bào không bình thường xuất hiện, 

sinh trưởng mất kiểm soát và hợp 

thành một khối u. Các tế bào ung 

thư dần dần sẽ phá hủy và xâm lấn 

các mô lành trong cơ thể, xuất phát 

từ các cơ quan lân cận cho đến toàn 

cơ thể. 

- Các bệnh ung thư phổ biến gồm: 

Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư 

máu, ung thư dạ dày, ung thư trực 

https://medlatec.vn/tin-tuc/mot-so-benh-ung-thu-thuong-gap-va-nhung-dieu-can-biet-s91-n19906
https://medlatec.vn/tin-tuc/mot-so-benh-ung-thu-thuong-gap-va-nhung-dieu-can-biet-s91-n19906
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-  Biết cách phòng bệnh ung thư:  Ung thư gan, ung thư 

phổi, ung thư máu, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng, 

ung thư trực tràng, ung thư tuyến tụy, ung thư xương, ung 

thư vú, ung thư cổ tử cung. 

- Thực hành kể tên được các dấu hiệu nhận biết về từng 

loại ung thư và các biện pháp phòng bệnh ung thư. 

- Có ý thức thường xuyên kiểm tra sức khoẻ định kỳ để 

phát hiện sớm bệnh ung thư và điều trị bệnh kịp thời. 

tràng, ung thư tuyến tụy, ung thư 

xương, ung thư vú, ung thư cổ tử 

cung.  

- Đa số các loại ung thư đều không 

có biểu hiện cụ thể trong giai đoạn 

sớm, nên chỉ có thể phát hiện khi có 

triệu chứng hoặc khám sức khỏe vô 

tình phát hiện. 

 51. Bệnh béo phì ở trẻ em - Nêu được các dấu hiệu của bệnh béo phì ở trẻ em. 

- Trình bày được những nguyên nhân và tác hại của bệnh 

béo phì ở trẻ em. 

- Nêu lên được những cách phòng chống béo phì ở trẻ 

em. 

- Thực hành được việc xây dựng bữa ăn và dinh dưỡng 

hợp lý để phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em trong gia 

đình. 

- Có ý thức giữ gìn sức khoẻ, ăn uống và vận động hợp 

Lý. 

- Có trách nhiệm vận động người thân trong gia đình có 

chế độ ăn uống và luyện tập thể thao để ngăn ngừa bệnh 

béo phì. 

- Béo phì là tình trạng dư thừa chất 

béo trong cơ thể. Để đánh giá béo 

phì, dựa vào tương quan giữa chiều 

cao và cân nặng để ước tính lượng 

mỡ trong cơ thể. 

- Dấu hiệu thường thấy nhất của béo 

phì chính là sự tăng trọng lượng cơ 

thể, hình thành nhiều mỡ thừa, đặc 

biệt ở các vùng đùi, bụng, eo, ngực, 

bắp tay, bắp chân. Một số đặc điểm 

khác có thể nhận biết béo phì là Hội 

chứng ngưng thở khi ngủ: ngủ ngáy, 

ngưng thở khi ngủ. Thức dậy nhức 

đầu, mệt mỏi. Ban ngày thiếu tỉnh 

táo. 

https://www.nhathuocankhang.com/ban-tin-suc-khoe/hoi-chung-ngung-tho-khi-ngu-1072188
https://www.nhathuocankhang.com/ban-tin-suc-khoe/hoi-chung-ngung-tho-khi-ngu-1072188
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52. Bệnh suy dinh dưỡng 

trẻ em   

- Nêu được khái niệm về bệnh suy dinh dưỡng và dấu 

hiệu của bệnh suy dinh dưỡng. 

- Trình bày được những nguyên nhân và tác hại của bệnh 

suy dinh dưỡng ở trẻ em. 

- Nêu lên được những cách phòng chống suy dinh dưỡng 

trẻ em. 

- Thực hành được việc xây dựng bữa ăn và dinh dưỡng 

hợp lý để phòng chống bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em 

trong gia đình. 

- Trình bày được vai trò của tiêm chủng trong phòng 

chống suy dinh dưỡng. 

- Có ý thức hưởng ứng chương trình phòng, chống suy 

dinh dưỡng cho trẻ em ở cộng đồng. 

- Suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu 

hụt các chất dinh dưỡng cần thiết 

làm ảnh hưởng đến hoạt động tăng 

trưởng bình thường của cơ thể. 

- Trẻ bị suy dinh dưỡng có biểu hiện 

là cân nặng, chiều cao thấp hơn bình 

thường, chậm phát triển  thể chất và 

tinh thần, mắc bệnh nhiễm khuẩn 

như tiêu chảy, viêm đường hô hấp. 

53. Bệnh Rối loạn sức 

khỏe tâm thần 

 

- Nêu được khái niệm về rối loạn sức khỏe tâm thần. 

- Trình bày được các triệu chứng rối loạn sức khỏe tâm 

thần. 

- Phân tích được một số nguyên nhân thường gặp rối loạn 

sức khỏe tâm thần. 

- Trình bày được một số dạng bệnh rối loạn tâm thần 

thường gặp. 

- Rối loạn tâm thần là nhóm bệnh chỉ 

chung cho tình trạng rối loạn sức 

khỏe tâm thần, ảnh hưởng đến tâm 

trạng, suy nghĩ, hành động của con 

người.  

- Một số ví dụ bệnh rối loạn tâm thần 

như: rối loạn lo âu, trầm cảm, rối 

loạn ăn uống, tâm thần phân liệt, 

hành vi gây nghiện. 

https://medlatec.vn/tin-tuc/dau-hieu-tram-cam-va-nhung-thong-tin-ve-benh-ly-s195-n18356
https://medlatec.vn/tin-tuc/tam-than-phan-liet-la-gi-nguyen-nhan-va-cach-dieu-tri-hieu-qua-s195-n18200
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- Nêu được tác hại của rối loạn sức khỏe tâm thần đối với 

cá nhân và cộng đồng. 

- Nêu được cách phòng tránh rối loạn sức khỏe tâm thần.   

- Thực hành kể tên được các triệu chứng và biểu hiện về 

rối loại sức khỏe tâm thần và các biện pháp phòng tránh 

rối loạn sức khỏe tâm thần. 

- Có ý thức giữ gìn sức khỏe tinh thần tốt để phòng tránh 

rối loạn tâm thần cho người thân trong gia đình. 

CHỦ ĐỀ 7. PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP KHÁC   

 54. Các bệnh về tai-mũi -

họng 

- Trình bày được tầm quan trọng của tai mũi họng đối 

với con người. 

- Kể tên được một số bệnh về tai - mũi - họng. 

- Nêu được nguyên nhân và hậu quả của bệnh tai - mũi - 

họng. 

- Nêu được biểu hiện chính của bệnh tai - mũi -họng.  

- Trình bày được cách điều trị một số bệnh tai - mũi - 

họng. 

- Biết cách cách phòng chống một số bệnh tai - mũi - 

họng.  

- Liên hệ được cách phòng chống các bệnh về tai - mũi  

- họng của bản thân và người thân trong gia đình. 

- Tai, mũi, họng có mối liên quan 

với các giác quan mà con người sử 

dụng hàng ngày. Tai cho phép một 

người nghe và tai trong giúp ổn định 

cơ thể và giữ thăng bằng. Mũi cho 

phép ngửi và cũng hỗ trợ vị giác. 

Thở bằng mũi làm ẩm không khí và 

giúp lọc không khí trước khi vào 

phổi. Cổ họng là đường dẫn không 

khí đến phổi và thanh quản. Nó cũng 

nối miệng với thực quản, nơi thức ăn 

đi xuống để đến hệ thống tiêu hóa. 
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- Có ý thức tuân thủ các nguyên tắc trong giữ gìn vệ sinh 

tai -mũi -họng.  

Tai, mũi và họng là những cơ quan 

có cấu trúc và cơ chế hoạt động phức 

tạp và có liên quan với nhau cho 

phép một người tạo ra âm thanh, 

nghe, giữ thăng bằng, ngửi, thở và 

nuốt. 

 - Các bệnh tai mũi họng là tất cả các 

bất thường trong cấu trúc, chức 

năng, hoạt động của các bộ phận 

thuộc vùng tai mũi họng. 

55. Bệnh răng-miệng - Kể tên được các dấu hiệu khi mắc bệnh về răng- miệng. 

- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của bệnh răng-

miệng. 

- Biết cách phòng bệnh và chăm sóc răng- miệng.  

- Liên hệ thực hành được các giải pháp chăm sóc răng - 

miệng của cá nhân và người thân trong gia đình. 

- Có ý thức tuân thủ các nguyên tắc trong giữ gìn vệ sinh 

răng miệng. 

Cách chăm sóc phòng ngừa bệnh 

răng - miệng: 

- Vệ sinh răng miệng đúng cách: 

đánh răng đúng cách và ít nhất 2 

lần/ngày.  

- Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý: 

Tăng cường ăn các loại thực phẩm 

xanh, chứa nhiều chất xơ như rau, 

củ.  

- Khám răng  và lấy cao răng định 

kỳ: 6 tháng/lần để sớm phát hiện 
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ngăn ngừa và điều trị các bệnh lý  về 

răng, nướu. 

 56. Bệnh viêm khớp - Nêu được khái niệm về bệnh viêm khớp, bệnh gút. 

- Mô tả được các dấu hiệu khi mắc bệnh viêm khớp, bệnh 

gút. 

- Trình bày được các nguyên nhân chính gây bệnh viêm 

khớp, bệnh gút. 

- Trình bày được cách phòng bệnh viêm khớp, bệnh gút. 

- Liên hệ thực hành kể tên được các dấu hiệu mắc bệnh 

viên khớp, bệnh gứt và cách phòng chống các bệnh. 

- Có ý thức trong việc phòng ngừa bệnh viêm khớp, bệnh 

gút. 

- Bệnh gút: là một dạng viêm khớp 

có tích tụ acid uric trong khớp. 

57. Bệnh loãng xương. - Nêu được khái niệm về bệnh loãng xương. 

- Mô tả được các dấu hiệu khi bị bệnh loãng xương. 

- Trình bày được các nguy cơ gây bệnh loãng xương. 

- Thực hiện được cách phòng bệnh loãng xương. 

- Liên hệ thực hành kể tên được các dấu hiệu khi bị bệnh 

loãng xương và cách thực hiện phòng chống bệnh loãng 

xương. 

- Có ý thức để phòng ngừa bệnh loãng xương cho cá nhân 

và các thành viên trong gia đình. 

- Loãng xương: là bệnh làm cho 

xương bị yếu và giòn, dễ gẫy. 

 



133 
 

           Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

58. Bệnh bướu cổ -  Nêu được khái niệm về bệnh bướu cổ. 

-  Trình bày được các dấu hiệu khi mắc bệnh bướu cổ. 

-  Phân tích được các nguyên nhân gây bệnh bướu cổ.  

-  Biết cách phòng tránh bệnh bướu cổ. 

- Liên hệ thực hành kể tên được các dấu hiệu khi mắc 

bệnh bướu cổ và cách thực hiện để phòng tránh bệnh 

bướu cổ. 

- Có thói quen sử dụng muối i-ốt trong bữa ăn hằng ngày; 

Có ý thức vận động mọi người trong gia đình và cộng 

đồng sử dụng muối i-ốt để phòng tránh bệnh bướu cổ. 

 

 59. Các bệnh ngoài da 

thường gặp 

 

- Nêu được thế nào là bệnh ngoài da. 

- Mô tả được các dấu hiệu khi mắc bệnh nhiễm trùng da, 

dị ứng. 

- Trình bày được các nguyên nhân gây nhiễm trùng da, 

dị ứng. 

- Nêu được các nguyên tắc phòng và điều trị nhiễm trùng 

da, dị ứng. 

- Thực hành kể tên được các dấu hiệu khi mắc bệnh 

nhiễm trùng da, dị ứng và cách điều trị bệnh. 

-  Có ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

nhà cửa, môi trường sạch sẽ phòng tránh bệnh ngoài da. 

Có nhiều loại bệnh ngoài da, chỉ tập 

trung vào một số bệnh nhiễm trùng 

da hay gặp: hắc lào, chàm, chốc, 

viêm da, nấm da, dị ứng. 
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60. Phòng ngừa sử dụng  

thuốc lá, rượu bia, đồ 

uống và các chất gây 

nghiện trong cộng đồng 

Nêu được nguyên nhân sử dụng thuốc lá, rượu bia và các 

chất gây nghiện trong cộng đồng.  

- Nêu được tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng 

chống tác hại thuốc lá. 

- Nêu được tác hại của rượu bia và các biện pháp phòng, 

chống tác hại của lạm dụng rượu bia. 

- Nêu được tác hại việc sử dụng các chất gây nghiện và 

các biện pháp phòng, chống tác hại của các chất gây 

nghiện. 

- Thực hành được các biện pháp phòng chống tác hại khi 

sử dụng thuốc lá, rượu bia và chất gây nghiện trong cộng 

đồng. 

- Có ý thức hạn chế sử dụng thuốc lá, rượu bia và các 

chất gây nghiện của bản thân và tích cực vận động người 

thân trong gia đình hạn chế sử dụng. 

- Tích cực tuân thủ các biện pháp phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, rượu bia, các chất gây nghiện.   

 

 

      III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời lượng  

 Lĩnh vực Giáo dục bảo vệ sức khỏe đã quy định thời lượng cụ thể cho từng nội dung, chủ đề. Thời lượng thực hiện toàn 

bộ chương trình là 210 tiết (70 buổi; mỗi buổi 3 tiết), trong đó 138 tiết lý thuyết và 72 tiết thực hành. Chương trình không quy 
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định về số tiết và số buổi trong tuần, tháng và năm. Hàng năm, các địa phương xây dựng kế hoạch giáo dục bảo vệ sức khỏe 

với thời lượng tối thiểu là 30 tiết trở lên. 

 Nội dung Giáo dục bảo vệ sức khỏe được thiết kế linh hoạt, mềm dẻo. Khi tổ chức thực hiện giáo dục sức khỏe cho người 

dân, các địa phương căn cứ vào sự hiểu biết kiến thức về y tế của người học để lựa chọn các chủ đề, nội dung cụ thể cho phù 

hợp với từng đối tượng, từng cộng đồng nhưng phải đảm bảo đúng các yêu cầu cần đạt và thời lượng đã được quy định tại 

chương trình. Tùy thuộc vào các đối tượng khác nhau để lựa chọn các chủ đề và nội dung cho phù hợp. 

2. Hướng dẫn tổ chức dạy học  

a) Phương pháp dạy học  

- Để giáo dục bảo vệ sức khỏe có hiệu quả, giáo viên, báo cáo viên có thể kết hợp các phương pháp, kỹ thuật dạy học để 

tạo cơ hội cho người học được trải nghiệm những kiến thức về giáo dục sức khỏe trong đời sống thực tiễn hoặc trong các tình 

huống được mô phỏng gần với tình huống thực tiễn; được tự tìm tòi, khai thác, xử Lý thông tin, tư liệu từ nhiều nguồn khác 

nhau có liên quan đến chủ đề bài học. 

 - Trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên, báo cáo viên tạo cơ hội cho người học được giao lưu, thực hành xây dựng 

và thực hiện các hoạt động, nhằm giải quyết những vấn đề, những tình huống thực tế có liên quan đến bài học;  người học được 

bày tỏ quan điểm, ý kiến, kinh nghiệm về bảo vệ sức khỏe; người học cùng nhau bàn bạc, lựa chọn, thực hiện và điều chỉnh 

cách ứng xử hành vi có lợi cho sức khỏe, phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục, tập quán, những vấn đề quy định của địa 

phương liên quan đến bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, người học được tự nhận xét, tự đánh giá các thái độ, hành vi, việc làm của 

bản thân, của người khác liên quan đến bảo vệ sức khỏe theo các chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật đã học.  

Giáo viên có thể kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, các video 

trực quan, sinh động để giúp bài học hấp dẫn với người học. 

b) Hình thức tổ chức giáo dục sức khỏe 

- Việc tổ chức giáo dục bảo vệ sức khỏe được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau: Học trực tiếp được tiến hành tại 

lớp học; tại trạm y tế; tham quan, thực tế; sinh hoạt nhóm; tổ chức các hội thi, các tiểu phẩm để tạo điều kiện các cá nhân, địa 

phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. 
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- Giáo dục bảo vệ sức khỏe được tổ chức thông qua kênh truyền thanh xã, truyền hình địa phương, hỏi đáp và tư vấn về 

chăm sóc sức khỏe của người dân trong cộng đồng. 

c) Đánh giá kết quả học tập  

   Đánh giá kết quả học tập về lĩnh vực giáo dục sức khỏe của người học phải bảo đảm các yêu cầu chung như sau: 

- Kết hợp đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập (bài kiểm tra dưới dạng trắc nghiệm, vấn đáp hoặc tự luận, bài tập 

thực hành, bài tiểu luận, bài thuyết trình, bài tập nghiên cứu, dự án nghiên cứu) với đánh giá thông qua quan sát biểu hiện về 

thái độ, hành vi của người học trong quá trình tham gia các hoạt động học tập được tổ chức trên lớp học, hoạt động nhóm, tập 

thể hay cộng đồng và trong sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày. 

- Chú trọng sử dụng các bài tập xử Lý tình huống được xây dựng trên cơ sở gắn kiến thức của bài học với thực tiễn đời 

sống, đặc biệt là những tình huống, sự việc, vấn đề, hiện tượng của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với người 

học. Tăng cường các câu hỏi mở gắn với thực tiễn trong các bài tập kiểm tra, đánh giá để người học được thể hiện phẩm chất 

và năng lực. 

- Việc đánh giá thông qua quan sát biểu hiện về thái độ, hành vi ứng xử của người học trong quá trình tham gia vào 

các hoạt động học tập, sinh hoạt tại nhà và cộng đồng cần dựa trên phiếu nhận xét của giáo viên, học viên, gia đình hoặc các 

tổ chức xã hội. 

- Nội dung đánh giá cần đảm bảo các yêu cầu cần đạt theo quy định chương trinh. 

- Sau khi học xong một chủ đề, giáo viên, báo cáo viên có thể kiểm tra, đánh giá người học bằng các phiếu trắc nghiệm, 

bài thu hoạch hoặc kế hoạch hành động và kết quả thực tế vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn bảo vệ sức khỏe của bản 

thân và gia đình người học.  

- Bài kiểm tra được đánh giá theo hình thức đạt và chưa đạt. Xếp loại đạt nếu người học thực hiện được 50% yêu cầu cần 

đạt của chủ đề. 

3. Điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình  

       a) Đội ngũ giáo viên 
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- Giáo viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy lĩnh vực giáo dục bảo vệ sức khỏe phải có trình độ chuyên môn y tế, tốt 

nghiệp trình độ từ Cao đẳng Y khoa trở lên. Giáo viên, báo cáo viên có thể là trạm trưởng trạm Y tế xã, cán bộ Trung tâm Y tế 

huyện hoặc viên chức công tác tại các trung tâm truyền thông sức khỏe y tế.  

b) Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

   - Cơ sở vật chất: Tùy vào đối tượng và quy mô lớp học để bố trí phòng học cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất tại 

địa phương. 

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính, Ti vi, Video, các chương trình truyền thanh, truyền hình; các bộ sưu tập của 

người học liên quan đến lĩnh vực giáo dục bảo vệ sức khỏe. 

- Tài liệu dạy học:  Tài liệu đọc cho người học; tài liệu tham khảo cho hướng dẫn viên; tranh kỹ thuật, áp phích; tư liệu 

ảnh; mô hình,  các video thực hành; báo, bản tin, tạp chí, tờ gấp có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục bảo vệ sức khỏe. 
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

 

I. MỤC TIÊU 

   Chương trình Giáo dục phát triển kinh tế là một lĩnh vực của Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học cập 

nhật, bổ sung và chuyển giao kiến thức cần thiết về công nghệ mới, sản phẩm mới, áp dụng công nghệ để tăng trưởng và phát 

triển kinh tế góp phần nâng cao thu nhập của bản thân, gia đình và góp phần phát triển kinh tế của địa phương và cộng đồng bền 

vững.  

1. Năng lực   

- Biết được những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực về phát triển kinh tế trong cơ chế thị trường và hội nhập; phát 

triển kinh tế bền vững, trọng tâm là phát triển kinh tế ở nông thôn; một số kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, bảo quản 

và chế biến nông sản.  

    - Vận dụng những kiến thức, kỹ năng về phát triển kinh tế trong cơ chế thị trường và hội nhập, phát triển kinh tế bền vững, 

phát triển kinh tế ở nông thôn, năng lực về trồng trọt chăn nuôi, thủy sản để người học có khả năng thích ứng và giải quyết có 

hiệu quả các yêu cầu và thách thức của sản xuất trong cơ chế thị trường và hội nhập. 

        2. Phẩm chất 

- Có ý thức và thói quen hạch toán kinh tế trong sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất 

để góp phần tăng thu nhập cho bản thân, gia đình và góp phần bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững. 

- Dám nghĩ, dám làm, tự tin về bản thân, về khả năng có thể phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. 

- Có ý thức tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng về những kiến thức, kỹ năng đã được học; có thái độ phê phán đối 

với những hành vi gây ô nhiễm môi trường hoặc vi phạm pháp luật trong phát triển kinh tế.  

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Nội dung khái quát 



139 
 

Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(lý thuyết, thực hành) 

CHỦ ĐỀ 1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG VÀ 

HỘI NHẬP 
39 tiết ( 21 lý thuyết, 18 thực hành) 

1. Phát triển sản xuất hàng hóa trong bối cảnh tế thị trường và hội nhập 3 tiết (3 lý thuyết) 

2. Tìm hiểu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

3. Hợp tác, liên kết kinh tế trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm theo 

chuỗi giá trị 
6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

4. Thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

5. Quản lý, vận hành và phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

6. Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 6 tiết (3 lý thuyết, 6 thực hành) 

7. Nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ tìm kiếm việc làm và xuất khẩu lao động 3 tiết (3 lý thuyết) 

CHỦ ĐỀ 2. PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG    36 tiết  (24 lý thuyết; 12 thực hành) 

8. Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường  6  tiết (6 lý thuyết) 

9. Sử dụng và khai thác đất nông nghiệp theo hướng bền vững 6  tiết (6 lý thuyết) 

10. Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng theo 

hướng bền vững 
6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

11. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

12. Sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn chứng nhận  6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(lý thuyết, thực hành) 

13. Vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, dịch vụ, nhà hàng  6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 3. PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 57 tiết (33 lý thuyết, 24 thực hành) 

14. Chính sách nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Đảng và Nhà nước 9 tiết (6 lý thuyết, 3 thực hành) 

15. Tiếp cận dịch vụ công cho phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

và phát triển kinh tế nông thôn  
9 tiết (6 lý thuyết, 3 thực hành) 

16. Phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP  6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

17. Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới  6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

18. Phát triển kinh tế trang trại 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

19. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

20. Kỹ năng hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh 9 tiết (3 lý thuyết, 6 thực hành) 

21. Đăng ký nhãn hiệu và phát triển thương hiệu sản phẩm 6 tiết (6 lý thuyết) 

CHỦ ĐỀ 4. KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI 78  tiết (39 lý thuyết, 39 thực hành) 

22. Kỹ thuật sản xuất lúa  6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

23. Kỹ thuật sản xuất cây hoa màu  6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

24. Kỹ thuật trồng cây ăn quả 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

25. Kỹ thuật trồng cây công nghiệp  6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

26. Kỹ thuật trồng cây lâm sản và các loại cây dưới tán rừng   6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(lý thuyết, thực hành) 

27. Kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

28. Kỹ thuật trồng cây dược liệu 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

29. Kỹ thuật chăn nuôi lợn 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

30. Kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc  6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

31. Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

32. Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản  6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

33. Bảo quản và chế biến nông sản 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

34. Chọn và nhân giống cây trồng, vật nuôi 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành) 

Tổng số tiết 210 tiết (117 lý thuyết, 93 thực hành) 

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt  

           Chương trình Giáo dục phát triển kinh tế gồm có 4 chủ đề. Mỗi chủ đề có nội dung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất và 

năng lực như sau: 

Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

CHỦ ĐỀ 1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP 

1. Phát triển sản 

xuất hàng hóa trong 

nền kinh tế thị 

trường và hội nhập 

- Nêu được đặc trưng của nền kinh tế thị trường và đặc trưng của sản 

xuất hàng hóa. Nêu được xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. 

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật và pháp lý đối với sản phẩm (nông 

sản) của các thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Việt Nam. 

Các điều kiện để tổ chức sản 

xuất hàng hóa có hiệu quả: 

- Biết thực hiện nghiên cứu nhu 

cầu thị trường. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Phân biệt được sản xuất hàng hóa và sản xuất tự cung tự cấp. 

- Trình bày được các điều kiện cần thiết cho sản xuất hàng hóa đáp 

ứng nhu cầu thị trường. 

- Nêu được những thuận lợi (thị trường mở rộng, khách hàng đa 

dạng) và khó khăn (cạnh tranh trong và ngoài nước, tiêu chuẩn kỹ 

thuật khắt khe) trong sản xuất hàng hóa trong bối cảnh hội nhập và 

toàn cầu hóa. 

- Biết cách tổ chức nguồn lực (đất, lao động, vốn) cho sản xuất hàng 

hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường một cách hiệu quả. 

- Biết cách tìm kiếm thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh theo 

chuỗi giá trị và liên kết với các tổ chức kinh tế khác trong tiêu thụ 

hàng hóa ở thị trường trong và ngoài nước. 

- Đề xuất được mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa 

trong điều kiện hội nhập hiệu quả ở trong vùng. 

- Phân tích được điểm mạnh, 

yếu. cơ hội và thách thức trong 

sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu 

cầu của thị trường. 

- Trình bày được xu thế chuyển 

từ kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung sang nền kinh tế theo 

định hướng thị trường. 

2. Tìm hiểu và phát 

triển thị trường tiêu 

thụ sản phẩm 

- Nêu được sự cần thiết và lợi ích của nghiên cứu thị trường. 

- Nêu được những bất cập và hậu quả của sản xuất dựa trên cái mình 

có mà không dựa trên nhu cầu thị trường (hay trả lời được câu hỏi 

sản xuất cái gì? sản xuất bao nhiêu?). 

- Trình bày được nội dung và cách thức tìm hiểu nhu cầu thị trường. 

- Nêu được tầm quan trọng của phát triển thị trường thông qua tuyên 

truyền, quảng cáo, tiếp thị. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến cầu một loại sản phẩm 

hàng hóa cụ thể (dân số, thu nhập, sở thích, mùa vụ, sự sẵn có của 

sản phẩm thay thế). 

- Biết cách tổ chức tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích nhu cầu thị 

trường. 

- Biết cách tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển thị trường: 

quảng cáo, tiếp thị truyền thông. 

- Có trách nhiệm tuyên truyền trong đơn vị và cộng đồng về sự cần 

thiết phải sản xuất có kế hoạch xuất phát từ nhu cầu của thị trường. 

3. Hợp tác, liên kết 

kinh tế trong sản 

xuất, kinh doanh và 

tiêu thụ sản phẩm 

theo chuỗi giá trị 

- Nêu được lợi ích của hợp tác, liên kết kinh tế trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường. 

- Nêu được những khó khăn khi sản xuất kinh doanh đơn lẻ, không 

có hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh. 

- Trình bày được các tác nhân có thể tham gia hợp tác, liên kết trong 

sản xuất kinh doanh  

- Trình bày được nội dung, phương thức, hình thức và mức độ hợp 

tác, liên kết trong sản xuất, kinh dianh và tiêu thụ sản phẩm theo 

chuỗi giá trị 

- Vận dụng được lý thuyết và kinh nghiệm thực tế trong hợp tác và 

liên kết kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của cá nhân, hợp 

tác xã, doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. 

 

 

 

 

- Các tác nhân trong chuỗi giá 

trị bao gồm: hộ, trang trại, hợp 

tác xã (HTX), doanh nghiệp; 

các tác nhân cung cấp dịch vụ 

công gồm: tổ chức tài chính, cơ 

quan nghiên cứu và chuyển 

giao công nghệ, cơ quan xúc 

tiến thương mại. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

4. Thành lập hợp tác 

xã, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

- Nêu được lợi ích của việc thành lập HTX, doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

- Trình bày được các định hướng, chính sách hỗ trợ cho thành lập 

HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Nêu được thuận lợi, khó khăn khi thành lập HTX, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

- Trình bày được quy trình thủ tục đăng ký thành lập HTX, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

- Thực hành liên hệ vận dụng được quy trình thủ tục trong đăng ký 

thành lập HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương. 

- Nghị   quyết số 20-NQ/TW, 

ngày 16/6/2022, Hội    nghị lần 

thứ 5 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng          khóa XIII về tiếp  

tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập; 

- Luật Hợp tác xã năm 2023. 

5. Quản lý, vận hành 

và phát triển hợp tác 

xã, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

- Trình bày được các nội dung quản lý và vận hành HTX và doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch sản xuất 

kinh doanh; quản lý dịch vụ; quản lý tài chính; quản lý tiêu thụ sản 

phẩm; quản lý nhân lực). 

- So sánh được sự giống và khác nhau trong quản lý, vận hành HTX 

với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Nêu được ưu điểm và nhược điểm của HTX, doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

- Nêu được lợi ích của xây dựng chiến lược và lập kế hoạch sản xuất 

kinh doanh. 

- Xây dựng chiến lược và lập được kế hoạch sản xuất kinh doanh. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Thực hành đề xuất được một chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của HTX, doanh nghiệp. 

- Trình bày được nguyên tắc và nội dung của quản lý tài chính; quản 

lý dịch vụ; quản lý tiêu thụ sản phẩm và quản lý nhân lực). 

- Vận dụng được lý thuyết trong quản lý tài chính, quản lý dịch vụ, 

quản lý tiêu thụ sản phẩm và quản lý nhân lực của đơn vị. 

6. Chuyển đổi số và 

ứng dụng công nghệ 

số trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm 

- Nêu được lợi ích của chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm. 

- Nêu được các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi số trong 

phát triển kinh tế nói chung và trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản 

phẩm nói riêng. 

- Trình bày được các loại công nghệ số ứng dụng trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm (IoT, cảm biến, robot, máy bay không người lái, 

thương mại điện tử). 

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn trong ứng dụng công nghệ 

số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Biết cách liên kết với các tổ chức kinh tế khác và huy động sự giúp 

đỡ của các cơ quan chức năng trong thực hiện chuyển đổi số trong 

sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Vận dụng ứng dụng được công nghệ số phù hợp trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm. 

IoT: Internet kết nối vạn vật 
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- Có trách nhiệm tuyên truyền trong đơn vị và cộng đồng về sự cần 

thiết của chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

7. Nâng cao chất 

lượng nhân lực phục 

vụ tìm kiếm việc làm 

xuất khẩu lao động 

- Nêu được lợi ích của việc làm và xuất khẩu lao động đối với phát 

triển kinh tế hộ gia đình và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

quốc gia. 

- Nêu được xu hướng, cơ hội và thách thức đối với tìm kiếm việc 

làm và hoạt động xuất khẩu lao động. 

- Trình bày được các yêu cầu về sức khỏe, kiến thức, kỹ năng và ý 

thức đối với từng loại công việc ở từng quốc gia khác nhau. 

- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam về quản lý 

lao động xuất khẩu (đặc biệt về quyền và nghĩa vụ của lao động xuất 

khẩu). 

- Trình bày được tên và chức năng của các cơ quan bảo vệ quyền lợi 

của người lao động ở Việt Nam và nước ngoài. 

- Trình bày được các chính sách hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc 

làm và đi làm việc tại nước ngoài của Nhà nước và địa phương (xúc 

tiến việc làm, tín dụng, đào tạo nghề). 

- Nêu được các kênh chính thống hỗ trợ người lao động tìm kiếm 

việc làm và đi làm việc tại nước ngoài ở Việt Nam. 

- Thực hành lựa chọn được loại công việc phù hợp với sức khỏe, 

kiến thức, kỹ năng của bản thân. 
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- Biết cách tự bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia xuất khẩu lao 

động. 

- Nhận biết được các thủ đoạn lừa gạt người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

- Thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của người lao động theo 

hợp đồng. 

CHỦ ĐỀ 2. PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG    

8. Phát triển sản 

xuất nông nghiệp 

gắn với bảo vệ môi 

trường  

- Nêu được vai trò của sản xuất nông nghiệp đối với phát triển bền 

vững của cộng đồng, quốc gia. 

- Nêu được những lợi ích của sản xuất sạch đối với sức khoẻ con 

người và môi trường.  

- Nêu được nguyên nhân và hậu quả của việc phát triển sản xuất 

không quan tâm tới bảo vệ môi trường. 

- Trình bày được thực trạng phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường 

của hộ gia đình, làng nghề, doanh nghiệp. 

- Đề xuất được giải pháp, mô hình phát triển sản xuất gắn với bảo 

vệ môi trường phù hợp với thực tiễn của gia đình, địa phương.  

- Có trách nhiệm tuyên truyền mọi người trong gia đình, cộng đồng 

quan tâm tới bảo vệ môi trường khi phát triển sản xuất. Có ý thức 

phê phán những hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường của các 

cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp. 
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9. Sử dụng và khai 

thác đất nông nghiệp 

theo hướng bền 

vững 

- Nêu được vai trò của đất nông nghiệp đối với người nông dân và 

an ninh lương thực. 

- Nêu được thực trạng sử dụng và khai thác đất nông nghiệp hiện 

nay. Liên hệ với thực tiễn sử dụng và khai thác đất nông nghiệp ở 

địa phương. 

- Trình bày được một số chủ trương, chính sách và quy định pháp 

luật về sử dụng, khai thác đất nông nghiệp và vận dụng phù hợp với 

thực tiễn của địa phương. 

- Liên hệ được về thực trạng sử dụng, khai thác đất nông nghiệp tại 

địa phương. 

- Có ý thức tuyên truyền sử dụng và khai thác hiệu quả đất nông 

nghiệp. 

 

10. Sử dụng phân 

bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, chất kích 

thích tăng trưởng 

theo hướng bền 

vững 

- Nêu được thực trạng của việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, chất kích thích tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp. 

-  Nêu được nguyên nhân và hậu quả của việc lạm dụng phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật hoá học và chất kích thích tăng trưởng trong 

sản xuất nông nghiệp. 

- Nêu được lợi ích của việc sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm vi 

sinh vật, biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất 

nông nghiệp. 

- Trình bày được một số biện pháp sử dụng phân bón, phòng trừ sâu, 

bệnh hại và sử dụng chất kích thích tăng trưởng an toàn, hiệu quả, 
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thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Đề xuất được 

biện pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

- Thực hành làm được phân hữu cơ phù hợp với thực tiễn của địa 

phương (nguồn nguyên vật liệu, điều kiện cơ sở vật chất). 

- Thực hiện được biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) phù 

hợp với thực tiễn địa phương. 

- Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình, 

cộng đồng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích 

tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. 

11. Bảo vệ môi 

trường trong chăn 

nuôi 

- Nêu được thực trạng của việc thu gom, xử lý chất thải và bảo vệ 

môi trường trong chăn nuôi ở địa phương. 

- Nêu được ảnh hưởng của việc không thu gom, xử lý chất thải chăn 

nuôi đối với sức khoẻ con người, hiệu quả chăn nuôi và môi trường.  

- Trình bày được các biện pháp phổ biến thu gom, xử lý chất thải 

chăn nuôi để bảo vệ môi trường.  

- Trình bày được nguyên lý hoạt động, ưu và nhược điểm của mô 

hình Biogas trong việc xử lý các chất thải chăn nuôi. 

- Đề xuất được quy hoạch xây dựng chuồng trại chăn nuôi và biện 

pháp thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp với thực tiễn của 

địa phương. 
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- Có trách nhiệm thu gom, xử lý được chất thải chăn nuôi phù hợp 

với thực tiễn chăn nuôi của gia đình, địa phương, đảm bảo an toàn 

lao động và vệ sinh môi trường.  

- Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và tuyên truyền mọi 

người trong gia đình và cộng đồng quan tâm tới bảo vệ môi trường 

khi phát triển chăn nuôi. 

12. Sản xuất nông 

nghiệp đạt tiêu 

chuẩn chứng nhận 

- Nêu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của sản xuất nông 

nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, AseanGAP, GlobalGAP. 

- Nêu được tiêu chí của trồng trọt và chăn nuôi theo tiêu chuẩn hữu 

cơ, VietGAP, AseanGAP và GlobalGAP. 

- Trình bày được tiêu chuẩn trồng trọt và chăn nuôi VietGAP, hữu 

cơ của một số loại cây trồng, vật nuôi phổ biến. 

- Nêu được quy trình, thủ tục của việc đăng kí và sản xuất theo tiêu 

chuẩn hữu cơ, VietGAP, AseanGAP và GlobalGAP. 

- Thực hành lựa chọn được quy trình hữu cơ, VietGAP, AseanGAP 

và GlobalGAP cho một số loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực 

tiễn của địa phương. 

- Thực hiện được việc trồng trọt và chăn nuôi theo chuẩn hữu cơ, 

VietGAP, AseanGAP và GlobalGAP phù hợp. 

- VietGAP: Thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt Việt Nam. 

- AseanGAP: Thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt Đông 

Nam Á. 

- GlobalGAP: Thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt toàn cầu. 

 

13. Vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong sản 

- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, chế biến, dịch vụ, nhà hàng. 
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xuất, chế biến, dịch 

vụ, nhà hàng  

- Trình bày được quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, chế biến, dịch vụ, nhà hàng.  

- Nêu được thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế 

biến, dịch vụ, nhà hàng ở địa phương và trên cả nước. 

- Đề xuất được giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, chế biến, dịch vụ, nhà hàng phù hợp với thực tiễn của địa 

phương. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, chế biến, dịch vụ, nhà hàng. 

- Có ý thức tham gia và tuyên truyền vận động người dân trong cộng 

đồng thực hiện tốt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, chế biến, dịch vụ, nhà hàng. 

CHỦ ĐỀ 3. PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN  

14. Chính sách nông 

nghiệp, nông dân và 

nông thôn của Đảng 

và Nhà nước 

 - Nêu được chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát 

triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

- Nêu được quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về phát triển nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn. 

- Trình bày được tính tất yếu của công nghiệp hóa và hiện đại hóa 

nền kinh tế đất nước nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng. 

- Nêu được các chính sách của Đảng, Nhà nước  đối với nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn: 

- Các Nghị quyết của Đảng, 

Luật pháp của Quốc hội và 

chính sách của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 16/6/2022, Hội nghị lần 

thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn 
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 + Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 

 + Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; 

 + Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

 + Chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (cơ cấu cây 

trồng vật nuôi) và lao động nông thôn; 

 + Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 

 + Chính sách tín dụng; 

 + Chính sách chuyển giao kỹ thuật tiến bộ; 

 + Chính sách xúc tiến thương mại. 

 + Chính sách thúc đẩy liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; 

 + Chính sách hỗ trợ khác: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 

chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp tuần hoàn. 

-  Nêu được những thuận lợi, khó khăn trong tiếp cận các chính sách 

hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của đơn vị. 

- Nêu được tác động đa chiều của các chính sách phát triển nông 

nghiệp nông thôn đang được triển khai ở địa phương.  

- Có ý thức tuân thủ các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát 

triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, 

ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục 

đổi mới, hoàn thiện thể chế, 

chính sách, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý và sử dụng 

đất, tạo động lực đưa nước ta 

trở thành nước phát triển có thu 

nhập cao" 

- Các Nghị định của Chính phủ 

và Thông tư của các Bộ/Ngành 

về hỗ trợ phát triển nông 

nghiệp – nông thôn 
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- Có trách nhiệm tuyên truyền trong đơn vị và cộng đồng chính sách 

của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông 

thôn. 

15. Tiếp cận dịch vụ 

công cho phát triển 

sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông 

nghiệp và phát triển 

kinh tế nông thôn  

- Nêu được tầm quan trọng của các loại dịch vụ công cho sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

- Trình bày được các loại dịch vụ công thiết yếu cho sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp (vốn, vật tư, kỹ thuật, xúc tiến thương 

mại, chứng nhận quy trình và chất lượng sản phẩm, thủ tục hành 

chính). 

- Nêu được tên và chức năng của các tổ chức cung cấp dịch vụ công 

cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp tổng hợp, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng 

Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Liên minh 

HTX, Phòng Công thương). 

- Trình bày được cách tiếp cận với các dịch vụ công cho sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

- Nêu được thực trạng cung ứng dịch vụ công, thuận lợi và khó khăn 

trong tiếp cận dịch vụ công thiết yếu cho sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp ở địa phương. 

- Đề xuất được các kiến nghị đối với chính quyền các cấp, các cơ 

quan chuyên môn (cung cấp dịch vụ công) và các doanh nghiệp về 

Các loại dịch vụ công cần thiết 

cho phát triển sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp 

gồm: tiếp cận nguồn vốn tín 

dụng; tiếp cận các loại vật tư 

đầu vào bảo đảm chất lượng 

(giống, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, máy móc; tiếp cận với 

và kỹ thuật tiến bộ (các hoạt 

động khuyến nông); xúc tiến 

thương mại và hỗ trợ tiêu thụ 

sản phẩm; hoạt động chứng 

nhận quy trình và chất lượng 

sản phẩm; các loại thủ tục hành 

chính khác. 



154 
 

Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

việc tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận với các dịch vụ 

công cần thiết phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

- Có ý thức tuyên truyền trong đơn vị và cộng đồng về các loại dịch 

vụ công, các kênh tiếp cận với dịch vụ công phục vụ sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp. 

16. Phát triển sản 

xuất và tiêu thụ các 

sản phẩm OCOP  

- Nêu được nội dung cơ bản của chương trình “Mỗi xã một sản 

phẩm” (OCOP).  

- Nêu được quá trình đăng ký tham gia để trở thành chủ thể của 

chương trình OCOP. 

- Trình bày được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và nhãn hiệu 

đối với sản phẩm OCOP. 

- Nêu được tiêu chuẩn và quy trình xếp hạng (5 sao, 4 sao và 3 sao) 

đối với các sản phẩm OCOP. 

- Nêu được lợi ích của chương trình OCOP đối với phát triển kinh 

tế hộ gia đình, tận dụng tối đa lao động nhàn rỗi, phát triển kinh tế 

địa phương, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. 

- Trình bày được những hỗ trợ của Nhà hước và địa phương đối với 

phát triển và tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

- Nêu được những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm OCOP của đơn vị và địa phương. 

- Giới thiệu mục tiêu, nội dung 

cơ bản và giải pháp tổ chức 

thực hiện chương trình “Mỗi xã 

một sản phẩm” – OCOP thông 

qua Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt 

chương trình và các Thông tư 

của các Bộ/Ngành có liên quan 

về tổ chức triển khai chương 

trình. 

- Giới thiệu về các chính sách 

hỗ trợ cho bảo tồn và phát triển 

làng nghề truyền thống. 
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- Đề xuất được những giải pháp và kiến nghị đối với các cấp chính 

quyền và cơ quan chức năng về hỗ trợ cho phát triển sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm OCOP.  

- Có ý thức tuyên truyền trong đơn vị và cộng đồng về lợi ích của 

phát triển sản phẩm OCOP. 

17. Phát triển du lịch 

gắn với xây dựng 

nông thôn mới  

- Nêu được lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường của phát triển du lịch 

gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Nêu được các đặc điểm cơ bản của du lịch sinh thái, du lịch nông 

nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng và du lịch gắn với sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

- Trình bày được sự giống và khác nhau của các loại hình du lịch 

sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng 

và du lịch gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

- Nêu được các điều kiện cần thiết (tự nhiên, hạ tầng kinh tế - xã hội, 

kiến thức và kỹ năng của người dân địa phương) cho phát triển từng 

loại hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, 

du lịch cộng đồng và du lịch gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

OCOP. 

- Trình bày được tiềm năng, lợi thế của địa phương cho phát triển du 

lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch cộng 

đồng và du lịch gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP. 
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- Nêu được những khó khăn, thách thức đối với địa phương trong 

phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, 

du lịch cộng đồng và du lịch gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

OCOP. 

- Thực hành biết cách tổ chức, quản lý, vận hành và bảo tồn mô hình 

du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch cộng 

đồng và du lịch gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP tại địa 

phương để cải thiện thu nhập gia đình và phát triển kinh tế địa 

phương. 

- Có ý thức tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng về lợi ích và 

các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho phát triển du lịch sinh thái, 

du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng và du lịch 

gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

18. Phát triển kinh tế 

trang trại 

- Trình bày được những đặc điểm cơ bản của kinh tế trang trại. 

- Nêu được sự giống và khác nhau giữa kinh tế trang trại với kinh tế 

hộ gia đình. 

- Trình bày được những bất cập của sản xuất theo quy mô hộ gia 

đình (nhỏ, manh mún, khó áp dụng kỹ thuật hiện đại, kém hiệu quả). 

- Nêu được lợi ích của phát triển kinh tế trang trại: tính thị trường, 

sản xuất theo hướng hàng hóa, tính hiệu quả kinh tế nhờ quy mô sản 

xuất lớn hơn, khả năng ứng dụng kỹ thuật cao hơn. 

- Giới thiệu các tiêu chí xác 

định trang trại qua từng giai 

đoạn theo các văn bản chính 

sách của Chính phủ và các 

Bộ/Ngành liên quan. 
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- Nêu được các điều kiện cần thiết để chuyển từ loại hình kinh tế hộ 

gia đình sang kinh tế trang trại. 

- Trình bày được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương 

cho phát triển kinh tế trang trại. 

- Biết cách hạch toán kinh tế, vận hành và quản lý một trang trại sản 

xuất kinh doanh với loại hình cụ thể (chuyên ngành hay kinh doanh 

tổng hợp). 

- Biết cách tìm kiếm thị trường, liên kết với các tác nhân khác (HTX, 

doanh nghiệp) để mua đầu vào và bán sản phẩm của trang trại. 

- Biết cách tiếp cận để hưởng lợi từ các hỗ trợ của Nhà nước và địa 

phương cho phát triển kinh tế trang trại (vốn, đào tạo nghề, chuyển 

giao kỹ thuật, xúc tiến thương mại, liên kết). 

- Có ý thức tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng các kiến thức 

và kỹ năng cần thiết cho phát triển kinh tế trang trại. 

19. Phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã và 

liên kết 

- Nêu được tính tất yếu và vai trò của hợp tác trong phát triển kinh 

tế nói chung và kinh tế hộ nói riêng. 

- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa các hình thức tổ chức 

của kinh tế tập thể (tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, các hiệp hội). 

- Nêu được nguyên tắc và quy trình thành lập tổ hợp tác, HTX và 

các tổ chức hợp tác khác (câu lạc bộ, hiệp hội). 

- Nêu được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho quản lý và vận 

hành tổ chức hợp tác kinh tế (tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, hội). 

- Giới thiệu Nghị quyết số 20-

NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội 

nghị lần thứ năm Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa 

XIII về tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh 

tế tập thể trong giai đoạn mới. 
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- Biết cách hạch toán, vận hành một tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp 

tác, HTX, hội). 

- Biết cách tìm kiếm thị trường, liên kết với các tác nhân khác (hộ, 

trang trại, HTX, doanh nghiệp) để mua đầu vào và bán sản phẩm của 

đơn vị. 

- Biết cách tiếp cận để hưởng lợi từ các hỗ trợ của Nhà nước và địa 

phương cho phát triển kinh tế hợp tác (vốn, đào tạo nghề, chuyển 

giao kỹ thuật, xúc tiến thương mại, liên kết). 

- Có ý thức tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng các kiến thức 

và kỹ năng cần thiết cho phát triển kinh tế hợp tác (kinh tế tập thể). 

20. Kỹ năng hạch 

toán kinh tế trong 

sản           xuất kinh doanh 

- Nêu được lợi ích của hạch toán kinh tế và những bất cập của tình 

trạng không hạch toán kinh tế trong                  sản xuất kinh doanh. 

- Trình bày được các bước hạch toán kinh tế (đối với hộ, trang trại), 

công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập trong một 

đơn vị sản xuất   kinh doanh (đối với HTX, Liên hiệp hợp tác xã và 

doanh nghiệp). 

- Nêu được các khoản chi phí và các khoản thu cho toàn bộ quá 

trình sản xuất kinh doanh đối với một sản phẩm cụ thể. 

- Nêu được lỗ, lãi của mỗi quá trình sản xuất kinh doanh. 

- Phân tích được các nguyên nhân của tình trạng lỗ hoặc lãi. 

- Có ý thức tuyên truyền trong đơn vị và cộng đồng về sự cần thiết 

của hạch toán          kinh tế, kế toán, kiểm toán trong quá trình sản xuất 
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kinh doanh. 

21. Đăng ký nhãn 

hiệu và phát triển 

thương hiệu sản 

phẩm 

- Nêu được các tổ chức có thẩm quyền (chính quyền, cơ quan chức 

năng) trong việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm. 

- Trình bày được các tổ chức năng lực (chính quyền, cơ quan chức 

năng) trong việc phát triển thương hiệu sản phẩm. 

- Nêu được những thuận lợi, khó khăn trong đăng ký nhãn hiệu sản  

phẩm. 

- Nêu được những thuận lợi, khó khăn trong phát triển thương hiệu 

sản phẩm. 

-  Thực hành vận dụng được kiến thức để đăng ký nhãn hiệu và 

phát triển thương hiệu sản phẩm. 

- Có trách nhiệm tuyên truyền trong đơn vị và cộng đồng về sự cần 

thiết phải đăng ký  nhãn hiệu và bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa trong 

bối cảnh cạnh tranh. 

- Có ý thức tuyên truyền trong đơn vị và cộng đồng về sự cần thiết 

phải duy trì và   phát triển thương hiệu sản phẩm trong nền kinh tế thị 

trường. 

- Bảo đảm sản xuất  theo quy 

trình  nghiêm ngặt; 

- Bảo đảm chất  lượng, vệ sinh 

an toàn của sản phẩm; 

- Liên kết ngang  và  liên  kết 

dọc trong  chuỗi giá trị; Có 

đối tác uy tín, ổn định. 

CHỦ ĐỀ 4. KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI   

22. Kỹ thuật sản 

xuất lúa  

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của cây lúa đối với đời sống, 

an ninh lương thực và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Trình bày được thực trạng sản xuất lúa hiện nay tại địa phương. 
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- Nêu được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh 

hại lúa theo hướng bền vững. 

- Thực hành lựa chọn được giống lúa và quy trình kỹ thuật sản xuất 

lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao, có tính ổn định, thân thiện với môi 

trường và phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

- Lựa chọn và thực hiện được phương pháp thu hoạch và bảo quản 

lúa gạo phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

- Áp dụng được tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất để nâng cao 

hiệu quả sản xuất lúa ở gia đình, địa phương. 

23. Kỹ thuật sản 

xuất cây hoa màu  

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của hoa màu đối với sản xuất 

nông nghiệp và phát triển kinh tế ở địa phương. 

- Trình bày được thực trạng sản xuất hoa màu ở địa phương. 

- Nêu được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh 

hại một số cây hoa màu chính theo hướng bền vững. 

- Thực hành lựa chọn được loại hoa màu và quy trình sản xuất hoa 

màu mang lại hiệu quả kinh tế cao, có tính ổn định, thân thiện với 

môi trường và phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

- Lựa chọn và thực hiện được phương pháp thu hoạch và bảo quản 

sản phẩm một số loại cây hoa màu phổ biến ở địa phương. 

- Áp dụng được tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất để nâng cao 

hiệu quả sản xuất hoa màu ở gia đình, địa phương. 
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24. Kỹ thuật trồng 

cây ăn quả 

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của cây ăn quả đối với sản xuất 

nông nghiệp và phát triển kinh tế ở địa phương. 

- Trình bày được thực trạng trồng, chăm sóc và thu hoạch cây ăn quả 

ở địa phương. 

- Nêu được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh 

hại, tỉa cành tạo tán, điều khiển ra hoa, đậu quả một số loại cây ăn 

quả phổ biến ở địa phương. 

- Thực hành lựa chọn được giống cây ăn quả và quy trình trồng cây 

ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, có tính ổn định, thân thiện với 

môi trường và phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

- Lựa chọn và thực hiện được phương pháp thu hoạch và bảo quản 

sản phẩm phù hợp cho một số loại cây ăn quả phổ biến ở địa phương. 

- Áp dụng được tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả 

trồng cây ăn quả ở gia đình, địa phương. 

 

25. Kỹ thuật trồng 

cây công nghiệp  

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của cây công nghiệp đối với 

đời sống và phát triển kinh tế ở địa phương. 

- Trình bày được thực trạng trồng, chăm sóc và thu hoạch cây công 

nghiệp ở địa phương. 

- Nêu được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh 

hại, một số loại cây công nghiệp phổ biến ở địa phương (chè, cà phê, 

hồ tiêu). 
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- Thực hành lựa chọn được loại cây công nghiệp và quy trình trồng 

phù hợp với thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

có tính ổn định, thân thiện với môi trường. 

- Lựa chọn và thực hiện được phương pháp thu hoạch và bảo quản 

sản phẩm phù hợp cho một số loại cây công nghiệp phổ biến ở địa 

phương. 

- Áp dụng được tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả 

trồng cây công nghiệp ở gia đình, địa phương. 

26. Kỹ thuật trồng 

cây lâm sản và các 

loại cây dưới tán 

rừng   

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của cây lâm sản và cây dưới 

tán rừng đối với đời sống và phát triển kinh tế ở địa phương. 

- Trình bày được thực trạng trồng, chăm sóc và thu hoạch (khai thác) 

cây lâm sản và cây dưới tán rừng ở địa phương. 

- Nêu được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh 

hại, khai thác một số loại cây lâm sản và cây dưới tán rừng ở địa 

phương. 

- Thực hành lựa chọn được loại cây lâm sản, cây dưới tán rừng và 

quy trình trồng phù hợp với thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu 

quả kinh tế cao, có tính ổn định, thân thiện với môi trường. 

- Lựa chọn và thực hiện được phương pháp thu hoạch và bảo quản 

sản phẩm phù hợp cho một số loại cây lâm sản và cây dưới tán rừng 

phổ biến ở địa phương. 
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- Áp dụng được tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả 

trồng cây cây lâm sản và cây dưới tán rừng ở gia đình, địa phương. 

27. Kỹ thuật trồng 

hoa, cây cảnh 

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của hoa, cây cảnh đối với đời 

sống và phát triển kinh tế ở địa phương. 

- Trình bày được thực trạng nhân giống, trồng, chăm sóc và thu 

hoạch hoa, cây cảnh ở địa phương. 

- Nêu được quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng 

trừ sâu, bệnh hại, cắt tỉa, tạo dáng một số loại hoa, cây cảnh phổ biến 

ở địa phương. 

- Thực hành lựa chọn được loại hoa, cây cảnh phù hợp với thực tiễn 

của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi 

trường. 

- Thực hiện được việc nhân giống, trồng, chăm sóc và thu hoạch một 

số loại hoa, cây cảnh phù hợp với thực tiễn của địa phương.  

- Áp dụng được tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả 

trồng hoa, cây cảnh ở gia đình, địa phương. 

 

28. Kỹ thuật trồng 

cây dược liệu 

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của cây dược liệu đối với đời 

sống và phát triển kinh tế ở địa phương. 

- Trình bày được thực trạng trồng, chăm sóc và thu hái và sơ chế cây 

dược liệu ở địa phương. 

 



164 
 

Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Nêu được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh 

hại, một số loại cây dược liệu phổ biến ở địa phương. 

- Thực hành lựa chọn được loại cây dược liệu và quy trình trồng phù 

hợp với thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, có 

tính ổn định, thân thiện với môi trường.  

- Lựa chọn và thực hiện được phương pháp thu hái, sơ chế và bảo 

quản một số loại dược liệu phổ biến ở địa phương. 

- Áp dụng được tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả 

trồng cây dược liệu ở gia đình, địa phương. 

29. Kỹ thuật chăn 

nuôi lợn 

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của chăn nuôi lợn đối với đời 

sống và phát triển kinh tế ở địa phương. 

- Trình bày được thực trạng chăn nuôi lợn ở địa phương. 

- Nêu được quy trình vệ sinh chuồng trại, nuôi dưỡng, chăm sóc, 

phòng, trị bệnh cho lợn. 

- Thực hành lựa chọn được giống lợn và quy trình chăn nuôi phù 

hợp với thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

thân thiện với môi trường.  

- Thực hiện được việc nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho lợn 

hiệu quả, đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. 

- Khai thác được nguồn thức ăn phù hợp, sẵn có ở địa phương để 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn. 
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- Có ý thức lựa chọn và thực hiện được biện pháp thu gom, xử lý 

chất thải chăn nuôi lợn phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo 

an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. 

30. Kỹ thuật chăn 

nuôi đại gia súc  

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của chăn nuôi đại gia súc đối 

với đời sống và phát triển kinh tế ở địa phương. 

- Trình bày được thực trạng chăn nuôi đại gia súc ở địa phương. 

- Nêu được quy trình vệ sinh chuồng trại, nuôi dưỡng, chăm sóc, 

phòng, trị bệnh cho đại gia súc. 

- Thực hành lựa chọn được loại đại gia súc và quy trình chăn nuôi 

phù hợp với thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

thân thiện với môi trường.  

- Thực hiện được việc nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho đại 

gia súc phổ biến ở địa phương đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh 

môi trường. 

- Biết khai thác được nguồn thức ăn phù hợp, sẵn có ở địa phương 

để nâng cao hiệu quả chăn nuôi đại gia súc. 

- Có ý thức lựa chọn và thực hiện được biện pháp thu gom, xử lý 

chất thải chăn nuôi đại gia súc phù hợp với thực tiễn địa phương, 

đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. 

 

31. Kỹ thuật chăn 

nuôi gia cầm 

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của chăn nuôi gia cầm đối với 

đời sống và phát triển kinh tế ở địa phương. 
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- Trình bày được thực trạng chăn nuôi gia cầm ở địa phương. 

- Trình bày được quy trình vệ sinh chuồng trại, nuôi dưỡng, chăm 

sóc, phòng, trị bệnh cho một số loại gia cầm phổ biến ở địa phương. 

- Thực hành lựa chọn được loại gia cầm và quy trình chăn nuôi phù 

hợp với thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

thân thiện với môi trường.  

- Thực hiện được việc nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho 

một số loại gia cầm phổ biến ở địa phương đảm bảo an toàn sinh học 

và vệ sinh môi trường. 

- Khai thác được nguồn thức ăn phù hợp, sẵn có ở địa phương để 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia cầm. 

- Lựa chọn và thực hiện được biện pháp thu gom, xử lý chất thải 

chăn nuôi gia cầm phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo an 

toàn sinh học và vệ sinh môi trường. 

32. Kỹ thuật nuôi 

trồng thủy sản  

- Nêu được vai trò và tầm quan trọng của nuôi trồng thủy sản đối với 

đời sống và phát triển kinh tế ở địa phương. 

- Trình bày được thực trạng nuôi trồng thủy sản ở địa phương. 

- Nêu được quy trình nuôi trồng (chuẩn bị nơi nuôi trồng, thả giống, 

chăm sóc, quản Lý môi trường, phòng, trị bệnh) cho một số loài thủy 

sản ở địa phương. 
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- Thực hành lựa chọn được loài thủy sản và quy trình nuôi trồng phù 

hợp với thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

thân thiện với môi trường.  

- Thực hiện được việc nuôi trồng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho một 

số loài thủy sản phổ biến ở địa phương đảm bảo an toàn sinh học và 

vệ sinh môi trường. 

- Khai thác được nguồn thức ăn phù hợp, sẵn có ở địa phương để 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi trồng thủy sản. 

33. Bảo quản và chế 

biến nông sản 

- Nêu được ý nghĩa của việc bảo quản và chế biến nông sản; tác hại 

của việc bảo quản, chế biến nông sản không đúng cách. 

- Trình bày được thực trạng bảo quản và chế biến nông sản ở địa 

phương.  

- Nêu được một số nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến số lượng 

và chất lượng nông sản sau thu hoạch và biện pháp khắc phục. 

- Nêu được một số phương pháp bảo quản và chế biến nông sản phổ 

biến. 

-  Thực hành được việc bảo quản một số loại nông sản chủ yếu (thóc, 

ngô, khoai, sắn, rau, hoa quả). 

- Chế biến được một số loại nông sản chủ yếu (ngô, khoai, sắn, rau, 

hoa quả) đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm.     

- Lựa chọn và áp dụng được một số công nghệ cao để nâng cao hiệu 

quả của việc bảo quản và chế biến nông sản. 
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- Có ý thức tuyên truyền cho cộng đồng quan tâm bảo quản và chế 

biến nông sản. 

34. Chọn và nhân 

giống cây trồng, vật 

nuôi 

- Nêu được vai trò của giống cây trồng, vật nuôi đối với sản xuất. 

- Xác định được mục đích, ý nghĩa của việc chọn và nhân giống cây 

trồng, vật nuôi.  

- Nêu được thực trạng của việc chọn, nhân giống cây trồng, vật nuôi 

ở địa phương. 

- Trình bày được những nội dung cơ bản của kỹ thuật chọn và nhân 

giống cây trồng, vật nuôi. 

- Thực hành việc chọn và nhân giống (chọn, lai, giâm cành, chiết 

cành, ghép) cho một số loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tiễn 

của địa phương.  

 

     III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời lượng  

 Lĩnh vực Giáo dục phát triển kinh tế đã quy định thời lượng cụ thể cho từng nội dung, chủ đề. Thời lượng thực hiện toàn 

bộ chương trình là 210 tiết (70 buổi; mỗi buổi 3 tiết), trong đó có 117 tiết lý thuyết và 93 tiết thực hành, không quy định về số 

tiết và số buổi trong tuần, tháng và năm. Thời lượng cho mỗi một nội dung từ 3 tiết đến 9 tiết. Hàng năm, các địa phương xây 

dựng kế hoạch giáo dục phát triển với thời lượng tối thiểu là 30 tiết trở lên. 

 Nội dung Giáo dục phát triển kinh tế được thiết kế linh hoạt, mềm dẻo. Khi tổ chức thực hiện giảng dạy cho người dân, 

các địa phương căn cứ điều kiện thực tế về định hướng phát triển kinh tế và sự hiểu và nhu cầu của người học về phát triển kinh 

tế hộ gia đình để lựa chọn các chủ đề, nội dung cụ thể cho phù hợp nhưng phải đảm bảo đúng các yêu cầu cần đạt và thời lượng 

đã được quy định tại chương trình. 
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2. Hướng dẫn tổ chức dạy học  

a) Phương pháp dạy học 

       Do đối tượng người học là người lớn, đã có kiến thức, kinh nghiệm nhất định trong sản xuất và phát triển kinh tế. Vì 

vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện cần chú ý một số vấn đề sau: 

-  Tuân thủ nguyên tắc tôn trọng người học với tư cách là người lớn, người có nhiều kinh nghiệm; nguyên tắc không áp 

đặt; nguyên tắc tham gia: người học được hoạt động, được tham gia, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, được học tập lẫn nhau, 

được tự phát hiện vấn đề, tự giải quyết vấn đề, tự rút ra kết luận; nguyên tắc học gắn liền với hành, với thực tiễn, trực quan sinh 

động; nguyên tắc thiết thực, vận dụng ngay; nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ. 

- Khuyến khích sử dụng các hình thức và phương pháp dạy học cùng tham gia, vấn đáp, nghiên cứu tình huống, trò chơi 

học tập, cá nhân tự nghiên cứu và trình bày trước tập thể, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mô hình làm kinh tế hiệu quả.  

 - Tuỳ theo mục đích, nội dung cụ thể, có thể lựa chọn các phương pháp dạy học: phương pháp thực địa; tập huấn tại 

đồng ruộng; thao diễn, trình diễn kết quả; tham quan đồng ruộng; triển lãm có hiệu quả đối với việc thay đổi thái độ giúp người 

học có động lực phát triển kinh tế của bản thân, hộ gia đình.  

b) Các hình thức tổ chức dạy học 

 Đa dạng các hình thức tổ chức như: câu lạc bộ khuyến nông; sinh hoạt nhóm; chuyên đề; tập huấn, chuyển giao Khoa 

học kỹ thuật - công nghệ; hội nghị/hội thảo trực tiếp tại nơi sản xuất; tham quan thực tế; tổ chức trình diễn; tổ chức hội thi 

khuyến nông: tạo điều kiện để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và khuyến nông; tạo không khí thi đua 

giữa nông dân các thôn/xóm, giữa các xã/huyện trong tỉnh; tạo cơ hội để các cấp lãnh đạo được nghe, tiếp xúc với dân. 

c) Đánh giá kết quả học tập  

- Việc đánh giá kết quả học tập của học viên đối với các chủ đề của lĩnh vực giáo dục phát triển kinh tế phải căn cứ vào 

yêu cầu cần đạt quy định nhằm động viên khuyến khích người học, giúp người học điều chỉnh cách học, bổ sung kiến thức, 

nhằm giúp giáo viên, báo cáo viên thay đổi cách hướng dẫn.  
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- Đánh giá kết quả học tập không chỉ nhằm mục đích kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức, mà chủ yếu đánh giá việc vận dụng 

kiến thức đã học vào trong thực tiễn sản xuất, vào việc thay đổi thái độ, hành vi của người học trong sản xuất.  

- Sau khi học xong chủ đề/nội dung, giáo viên, báo cáo viên căn cứ vào các nội dung cụ thể để tổ chức đánh giá theo các 

hình thức khác nhau: Đánh giá bằng phiếu trắc nghiệm, bài thu hoạch hoặc kế hoạch thực hiện, các sản phẩm thực tế, kết quả 

các mô hình trang trại cụ thể về cây trồng và vật nuôi, các kế hoạch xây dựng về sản xuất của cá nhân sau khi đã vận dụng kiến 

thức đã học vào thực tiễn sản xuất của bản thân và gia đình người học. 

-  Bài kiểm tra được đánh giá theo hình thức đạt và chưa đạt. Xếp loại đạt nếu người học thực hiện được 50% yêu cầu 

cần đạt của chủ đề. 

3. Điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình  

- Giáo viên/báo cáo viên: phải là người có trình độ chuyên môn phù hợp với chủ đề, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kinh 

nghiệm trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Giáo viên, báo cáo viên là cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, cán 

bộ của Hội nông dân, kỹ sư nông nghiệp huyện hoặc các nghệ nhân. 

- Cơ sở vật chất: Có thể tổ chức lớp học trong hội trường, tại các mô hình, trung tâm, trang trại sao cho phù hợp với nội 

dung của chủ đề và quy mô của lớp học. 

- Phương tiện in ấn: tranh kỹ thuật, áp phích; bản đồ, sơ đồ, biểu đồ; tư liệu ảnh; mẫu vật, sa bàn, mô hình, dụng cụ thực 

hành; báo, bản tin, tạp chí, tờ gấp và tài liệu liên quan đến các nội dung giáo dục phát triển kinh tế; 

- Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, tivi, video, các chương trình truyền thanh, truyền hình có liên quan đến nội dung 

phát triển kinh tế; các thí nghiệm; vật phẩm thực nghiệm. 

 

 

 

 

 



171 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ  

 

I. MỤC TIÊU 

Chương trình Giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý là một lĩnh vực của Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của 

người học nhằm tăng cường và hình thành những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực trong cuộc sống để phát triển hài hòa 

về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức; phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp khi người học đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong 

các mối quan hệ của cuộc sống; phát triển khả năng thích ứng để giảm thiểu tác động tiêu cực có hại cho sức khỏe thể chất và 

tinh thần, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và 

gia đình và xã hội 

1. Năng lực 

-  Nêu được tầm quan trọng của kỹ năng sống cần thiết để ứng phó với những tình huống thực tế trong cuộc sống hàng 

ngày, lựa chọn những giá trị sống phù hợp với bản thân và gia đình, giúp người học thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh sống, 

hòa giải các mẫu thuẫn và thiết lập được nối quan hệ thân thiện, cởi mở trong gia đình và cộng đồng. 

- Nhận diện được những khó khăn và rối loạn tâm lý của bản thân hoặc người xung quanh trong gia đình, cộng đồng và 

nơi làm việc; giúp người học tự phòng ngừa, hạn chế và giải quyết  được những tình huống nảy sinh về những khó khăn tâm lý 

trong cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Vận dụng những kiến thức, kỹ năng để tự phát hiện sớm những khó khăn học đường, rối nhiễu tâm trí và những rối 

nhiễu hành vi khác, biết cách tự điều chỉnh, học cách tự kiểm soát, ngăn ngừa những hành vi lệch lạc, rối nhiễu ở các lứa 

tuổi (đặc biệt tuổi vị thành niên); Biết cách phòng ngừa và trị liệu tâm lý; Biết cách ứng phó với stress. 

          2. Phẩm chất 

          - Biết yêu thương, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn về tâm lý trong gia đình, có khả năng thay đổi các hành vi tiêu 

cực trong cộng đồng. 

- Có lối sống lành mạnh, tích cực trong xã hội đại, có ý thức giữ gìn, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bản thân, cho các 

thành viên trong gia đình cũng như cho cộng đồng.  

-  Có trách nhiệm giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong gia đình và cộng đồng. 
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 II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Nội dung khái quát 

Mạch chủ đề/nội dung Thời lượng (Số tiết) 

(Lý thuyết, thực hành)  

PHẦN I. GIÁO DỤC KỸ  NĂNG SỐNG 90 tiết ( 49 lý thuyết, 41 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC KỸ  NĂNG SỐNG 24 tiết (15 lý thuyết, 9 thực hành) 

1. Kỹ năng sống  9 tiết (6 lý thuyết, 3 thực hành) 

1.1. Quan niệm về kỹ năng sống 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

1.2. Vai trò của kỹ năng sống 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

1.3. Phân loại kỹ năng sống 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

2. Giáo dục kỹ năng sống 15 tiết ( 9 lý thuyết, 6 thực hành) 

2.1. Khái niệm giáo dục kỹ năng sống 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

2.2. Vai trò của giáo dục kỹ năng sống 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

2.3. Nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

2.4. Hình thức, phương pháp giáo dục kỹ năng sống 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

2.5. Qui trình giáo dục kỹ năng sống 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ KỸ  NĂNG SỐNG CƠ BẢN  66 tiết ( 34 lý thuyết, 32 thực hành) 

1. Kỹ năng tự nhận thức  6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

2. Kỹ năng tự xác định giá trị 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 
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Mạch chủ đề/nội dung Thời lượng (Số tiết) 

(Lý thuyết, thực hành)  

3. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

4. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định  6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

5. Kỹ  năng kiên định 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

6. Kỹ năng tư duy phản biện 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

7. Kỹ năng quản lý cảm xúc 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

8. Kỹ năng ứng phó với căng thẳng 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

9. Kỹ năng ứng phó với những tình huống nguy hiểm 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

10. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, xung đột và đàm phán, thương lượng 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

11. Kỹ năng quản lý thời gian 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

11. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

PHẦN II. TƯ VẤN TÂM LÝ 90 tiết ( 52 lý thuyết, 38 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN TÂM LÝ   18 tiết (12 lý thuyết, 6 thực hành) 

1. Tư vấn tâm lý   3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

2 Tầm quan trọng của tư vấn tâm lý 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

3. Quy tắc đạo đức trong tư vấn và hỗ trợ tâm lý 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

4. Quy trình tư vấn tâm lý, các mức độ hỗ trợ tâm lý 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 
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Mạch chủ đề/nội dung Thời lượng (Số tiết) 

(Lý thuyết, thực hành)  

5. Kỹ năng tư vấn tâm lý  3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

6. Phương thức hỗ trợ tâm lý trong cộng đồng 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 4. NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ CÁ NHÂN VÀ CÁCH ỨNG 

PHÓ  
27 tiết (15 lý thuyết, 12 thực hành)  

1. Khó khăn tâm lý trong mối quan hệ cha mẹ và con 12 tiết ( 6 lý thuyết, 6 thực hành) 

2. Khó khăn tâm lý trong mối quan hệ hôn nhân 12 tiết ( 6 lý thuyết, 6 thực hành) 

3. Khó khăn tâm lý trong mối quan hệ ở gia đình đa thế hệ 6 tiết ( 3 lý thuyết, 3 thực hành) 

4. Khó khăn tâm lý trong mối quan hệ với đồng nghiệp 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 5. NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ CẦN CAN THIỆP, HỖ TRỢ 

TRONG CỘNG ĐỒNG 
45 tiết (25 lý thuyết, 20 thực hành) 

1. Các vấn đề rối loạn phát triển trí tuệ  9 tiết ( 5 lý thuyết, 4 thực hành) 

2. Các vấn đề rối loạn cảm xúc 9 tiết ( 5 lý thuyết, 4 thực hành) 

3. Các vấn đề rối loạn kiểm soát hành vi  9 tiết ( 5 lý thuyết, 4 thực hành) 

4. Các vấn đề của người nghiện chất, nghiện game 9 tiết ( 5 lý thuyết, 4 thực hành) 

5. Các vấn đề của người có hành vi tự gây tổn thương, tự tử 9 tiết ( 5 lý thuyết, 4 thực hành) 

Tổng cộng  180 tiết ( 101 lý thuyết,  79 thực hành) 
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2.  Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt  

Chương trình Giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý gồm 2 phần với 5 chủ đề, mỗi chủ đề có nội dung và yêu cầu cần 

đạt về phẩm chất và năng lực như sau:  

Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

PHẦN I. GIÁO DỤC KỸ  NĂNG SỐNG  

CHỦ ĐỀ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC KỸ  NĂNG SỐNG  

1. Kỹ năng sống    

1.1. Quan niệm về kỹ 

năng sống 

 

- Trình bày được quan niệm về kỹ năng sống.  

- Nêu được một số ví dụ về các kỹ năng sống cần thiết cho 

người dân trong cộng đồng. 

- Liên hệ được thực tế về các kỹ năng sống cần thiết cho bản 

thân. 

- Theo quan niệm của Tổ chức văn 

hóa, khoa học và giáo dục liên hợp 

quốc (UNESCO): “Kỹ năng sống 

là những năng lực cá nhân để thực 

hiện đầy đủ các chức năng và tham 

gia vào cuộc sống hàng ngày”. 

- Theo quan niệm của Tổ chức Y tế 

thế giới (WHO): “Kỹ năng sống là 

khả năng để có hành vi thích ứng 

và tích cực, giúp các cá nhân có thể 

ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu 

và thách thức của cuộc sống hàng 

ngày. 

- Kỹ năng sống là tổng hợp những 

kỹ năng cần thiết để đối mặt với 
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Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

cuộc sống hàng ngày và để phát 

triển, thích nghi trong xã hội, giúp 

cho cá nhân ngày càng hoàn thiện, 

phát triển và thành công trong cuộc 

sống.  

1.2. Vai trò của kỹ  năng 

sống 

- Nêu được vai trò của kỹ năng sống đối với cuộc sống của cá 

nhân, gia đình và xã hội. 

- Trình bày được hậu quả của việc thiếu kỹ năng sống trong 

thời đại ngày nay. 

- Liên hệ được thực tế và nêu ví đụ về các kỹ năng sống hỗ trợ 

cho người dân trong cuộc sống và công việc hàng ngày. 

- Có ý thức tuyên tuyền cho trong cộng đồng quan tâm đến 

việc học kỹ năng sống của các thành viên trong gia đình. 

 

1.3. Phân loại kỹ  năng 

sống  

- Liệt kê và trình bày được các cách phân loại kỹ năng sống. 

- Phân tích được ý nghĩa, bối cảnh sử dụng của các kỹ năng 

sống. 

- Thực hành được sử dụng một số kỹ năng sống  trong các 

trường hợp cụ thể. 

 

2. Giáo dục kỹ năng sống  

2.1. Khái niệm giáo dục 

kỹ  năng sống 

- Trình bày được khái niệm giáo dục kỹ năng sống.  
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Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa kỹ năng sống và giáo dục 

kỹ năng sống. 

- Liên hệ được thực tế địa phương về thực trạng giáo dục kỹ 

năng sống trong nhà trường và cộng đồng. 

2.2. Vai trò của giáo dục 

kỹ  năng sống 

- Trình bày được sự cần thiết phải giáo dục kỹ năng sống, vai 

trò và tác dụng của giáo dục kỹ năng sống cho người dân trong 

cộng đồng. 

- Trình bày được ý nghĩa của giáo dục kỹ năng sống đối với 

cá nhân trong các mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội. 

- Liên hệ thực tế mô tả được ý nghĩa của việc giáo dục kỹ năng 

sống đối với các thành viên trong các mối quan hệ của gia 

đình và xã hội. 

 

2.3. Nguyên tắc giáo dục 

kỹ  năng sống 

- Trình bày được các nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống. 

- Liên hệ thực tế minh họa cho các nguyên tắc cụ thể. 

 

2.4. Hình thức, phương 

pháp giáo dục kỹ  năng 

sống 

- Trình bày được các hình thức, phương pháp giáo dục kỹ  

năng sống. 

- Nêu được tác dụng của một số phương pháp giáo dục kỹ 

năng sống cho người dân trong cộng đồng. 

- Liên hệ được thực tế địa phương thực trạng về hình thức và 

phương pháp giáo dục kỹ năng sống cụ thể cho người dân 

trong cộng đồng.  

 



178 
 

Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

2.5. Qui trình giáo dục 

kỹ  năng sống 

- Trình bày được các bước giáo dục kỹ năng sống. 

- Liên hệ được thực tế minh họa cho mỗi bước trong qui trình 

giáo dục kỹ năng sống. 

 

CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ KỸ  NĂNG SỐNG CƠ BẢN  

1. Kỹ  năng tự nhận 

thức  

- Nêu được khái niệm tự nhận thức 

- Trình bày được tầm quan trọng của kỹ năng tự nhận thức. 

- Nêu được quá trình hình thành kỹ năng tự nhận thức. 

- Thực hành vận dụng được kiến thức vào hình thành và phát 

triển kỹ năng tự nhận thức trong những tình huống cụ thể.  

- Tự nhận thức là tự mình nhìn 

nhận, tự đánh giá về bản thân. 

- Kỹ năng tự nhận thức là khả năng 

con người hiểu về chính bản thân 

mình, như cơ thể, tư tưởng, các 

mối quan hệ xã hội của bản thân; 

biết nhìn nhận, đánh giá đúng về 

tiềm năng, tình cảm, sở thích, thói 

quen, điểm mạnh, điểm yếu,…của 

bản thân mình; quan tâm và luôn ý 

thức được mình đang làm gì, kể cả 

nhận ra lúc bản thân đang cảm thấy 

căng thẳng. 

2. Kỹ năng tự xác định 

giá trị  

- Trình bày được khái niệm giá trị bản thân. 

- Phân tích được tầm quan trọng khi xác định giá trị bản thân. 

- Đề xuất được các biện pháp để khẳng định và nâng cao giá 

trị của bản thân. 

- Kỹ năng tự xác định giá trị là khả 

năng con người hiểu rõ được 

những giá trị của bản thân mình. - 

Kỹ năng xác định giá trị có ảnh 



179 
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- Xác định được giá trị của bản thân và định hướng vào hành 

vi và việc làm của bản thân. 

- Thực hành xác định được những giá trị cốt lõi của bản thân 

một cách tích cực. 

hưởng lớn đến quá trình ra quyết 

định của mỗi người. Kỹ năng này 

còn giúp người khác biết tôn trọng 

người khác, biết chấp nhận rằng 

người khác có những giá trị và 

niềm tin khác. 

3. Kỹ năng giao tiếp và 

hợp tác 

- - Trình bày được vai trò, ý nghĩa của kỹ năng giao tiếp và xu 

thế hợp tác trong thời đại ngày nay. 

- - Nêu được hậu quả của không biết giao tiếp và không biết 

hợp tác. 

- - Nêu được ví dụ thành công do biết giao tiếp và biết hợp tác 

trong thực tế cuộc sống. 

- - Trình bày được những yếu tố tạo nên sự hợp tác có hiệu quả 

và những yếu tố hạn chế sự hợp tác có hiệu quả . 

- - Thực hành vận dụng được kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, 

hợp tác trong một số tình huống cụ thể của cuộc sống.   

- Có thái độ thiện chí, hợp tác với mọi người trong công việc 

và cuộc sống. 

- Kỹ năng giao tiếp là  khả năng 

biết đánh giá tình huống giao tiếp 

và điều chỉnh cách giao tiếp một 

cách phù hợp và hiệu quả. 

- Kỹ năng hợp tác là khả năng cá 

nhân biết chia sẻ trách nhiệm, biết 

cam kết và cùng làm việc có hiêu 

quả với những thành viên khác 

trong nhóm. 

- Kỹ năng giao tiếp và hợp tác là 

yếu tố cần thiết cho nhiều kỹ năng 

khác như sự cảm thông, thương 

lượng, tìm kiếm sự giúp đỡ và giải 

quyết mâu thuẫn. 

4. Kỹ năng giải quyết 

vấn đề và ra quyết định  

- - Trình bày được các bước cơ bản trong kỹ năng giải quyết 

vấn đề và ra quyết định. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra 

quyết định là khả năng của cá nhân 
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- - Nêu được tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề và ý 

nghĩa của ra quyết định giải quyết vấn đề trong công việc và 

cuộc sống. 

- - Trình bày được hậu quả của không biết ra quyết định phù 

hợp, kịp thời. 

- - Thực hành vận dụng được kỹ năng giải quyết vấn đề và ra 

được quyết định giải quyết các vấn đề của bản thân và trong 

các tình huống của cuộc sống. 

- Lựa chọn được các biện pháp tối ưu để giải quyết các vấn 

đề. 

- Thực hành vận dụng được kỹ năng để giải quyết được một 

số vấn đề thường gặp trong những tình huống cụ thể. 

- Có thái độ hợp tác, tham gia tích cực trong phân tích để giải 

quyết vấn đề một cách tích cực. Tránh sự bi quan và thái độ 

tiêu cực khi giải quyết các vấn đề của bản thân và cuộc sống 

xã hội. 

biết quyết định lựa chọn phương án 

tối ưu và hành động theo phương 

án đã chọn để giải quyết vấn đề 

hoặc tình huống gặp phải trong 

cuộc sống một cách kịp thời. 

- Mỗi cá nhân phải tự mình ra 

quyết định cho bản thân; không 

nên trông chờ, phụ thuộc vào 

người khác; mặc dù có thể tham 

khảo ý kiến của những người tin 

cậy trước khi ra quyết định. 

 

5. Kỹ năng kiên định - - Trình bày được khái niệm về kỹ năng kiên định, 

- - Xác định được sự cần thiết của kỹ năng kiên định và ý nghĩa 

của sự kiên định trong các tình huống của cuộc sống. 

- - Biết cách thực hiện kỹ năng kiên định, từ chối trong những 

tình huống cần thiết. 

- Kỹ năng kiên định là khả năng 

con người nhận thức được những 

gì mình muốn và Lý do dẫn đến sự 

mong muốn đó.  

- Kỹ năng kiên định còn là khả 

năng tiến hành các bước cần thiết 
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- - Kiên trì với mục tiêu; xây dựng được niềm tin và biết cách 

tạo động lực cho bản thân. 

- Thực hành vận dụng được kiến thức vào hình thành kỹ năng 

kiên định trong những tình huống cụ thể. 

- Tự đánh giá được kỹ năng kiên định của bản thân trong 

những tình huống thực tế của cuộc sống. 

- Có thái độ làm chủ bản thân, kiên định, từ chối trước những 

cám dỗ của cuộc sống, nhưng không bảo thủ cứng nhắc. 

- - Có lòng tin vào bản thân và tin vào những điều tốt đẹp trong 

cuộc sống. Trân trọng bản thân và những cố gắng của chính 

mình. 

để đạt được những gì mình muốn 

trong những hoàn cảnh cụ thể, 

dung hòa được giữa quyền, nhu 

cầu của mình với quyền, nhu cầu 

của người khác. 

 

6. Kỹ năng tư duy phản 

biện 

 

- - Nêu được tầm quan trọng của tư duy phản biện trong thời 

đại ngày nay. 

- - Phân biệt được tư duy phản biện với tư duy thụ động, một 

chiều. 

- - Phân tích được nguyên nhân, hậu quả của việc không biết tư 

duy phản biện.   

- - Nhận xét và đánh giá được những thông tin khác nhau và các 

vấn đề khác nhau trong cuộc sống. 

- Thực hành vận dụng được kiến thức vào hình thành kỹ năng 

tư duy phản biện trong những tình huống thực tế của bản thân. 

Kỹ năng tư duy bản biện là khả 

năng phân tích một cách khách 

quan và toàn diện các vấn đề, sự 

vật, hiện tượng xảy ra.  

- Kỹ năng tư duy phản biện rất cần 

thiết để đưa ra quyết định và hành 

động phù hợp trong cuộc sống. Đặc 

biệt, kỹ năng tư duy phản biện giúp 

chúng ta xử lý thông tin đa dạng và 

phức tạp trong cuộc sống hiện đại. 
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- - Có quan điểm đúng đắn trong tư duy phản biện 

7. Kỹ năng quản lý cảm 

xúc 

- Nhận biết được cảm xúc của bản thân. 

- Trình bày được tính chất và giá trị của từng loại cảm xúc 

khác nhau. 

- Nêu  được tầm quan trọng của cảm xúc đối với cuộc sống 

hàng ngày. 

- Thực hành vận dụng được kỹ năng quản lý cảm xúc của bản 

thân trong một số tính huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống.  

- Biểu lộ thái độ, cảm xúc phù hợp với từng hoàn cảnh trong 

cuộc sống hàng ngày. 

- Làm chủ được cảm xúc tiêu cực và nuôi dưỡng được cảm 

xúc tích cực. 

- Có thái độ ứng xử hài hòa, đúng mực trong mọi hoàn cảnh. 

Biết cách hạn chế được những cảm xúc tiêu cực của bản thân. 

- Quản lý cảm xúc là khả năng con 

người nhận thức rõ cảm xúc của 

mình trong một tình hống nào đó 

và hiểu được ảnh hưởng của cảm 

xúc đối với bản thân và đối với 

người khác thế nào, đồng thời biết 

cách điều chỉnh và thể hiện cảm 

xúc một các phù hợp.  

- Kỹ năng quản lý cảm xúc còn có 

nhiều tên gọi khác như: xử lý cảm 

xúc, kiềm chế cảm xúc, làm chủ 

cảm xúc. 

 

8. Kỹ năng ứng phó với 

căng thẳng 

- Nêu được khái niệm căng thẳng và liệt kê được một số tình 

huống gây căng thẳng. 

- Trình bày được nguyên nhân gây ra sự căng thẳng cho bản 

thân. 

- Trình bày được các biện pháp ứng phó với căng thẳng. 

-Thực hành và rèn luyện kỹ năng ứng phó với căng thẳng một 

cách tích cực. 

Kỹ năng ứng phó với căng thẳng là 

khả năng con người bình tĩnh, sẵn 

sàng đón nhận những tình huống 

căng thẳng  như là một phần tất yếu 

của cuộc sống, là khả năng nhận 

biết sự căng thẳng, hiểu được 

nguyên nhân, hậu quả của căng 
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- - Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng ứng phó với 

căng thẳng đối với chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân; 

Xác định được sự cần thiết phải rèn luyện kỹ năng ứng phó 

với căng thẳng 

thẳng, cũng như biết cách suy nghĩ 

và ứng phó một cách tích cực khi 

bị căng thẳng. 

9. Kỹ năng ứng phó với 

những tình huống nguy 

hiểm 

- Nêu được các tình huống nguy hiểm đối với bản thân và cộng 

đồng. 

- Trình bày được các biện pháp để xử lý, ứng phó khi gặp các 

tình huống nguy hiểm của bản thân. 

- Quan sát, nhận diện được các tình huống nguy hiểm. 

- Tự bảo vệ được bản thân khi xảy ra các tình huống nguy 

hiểm như: đuối nước, tai nạn, chập điện, cháy nổ, động đất, 

thiên tai… 

- Giúp đỡ được người khác thoát hiểm an toàn trong một số 

tính huống thường nảy sinh. 

- Có thái độ bình tĩnh xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm. 

- Chủ động, có ý thức trong phòng tránh các tình huống nguy 

hiểm để bảo vệ mình và người khác. 

 

10. Kỹ năng giải quyết 

mâu thuẫn, xung đột 

và đàm phán, thương 

lượng  

- - Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa của giải quyết các 

mâu thuẫn, xung đột, biết đàm phán, thương lượng. 

- - Trình bày được các bước để giải quyết mẫu thuẫn, xung đột. 

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn là 

khả năng con người nhận thức 

được nguyên nhân nảy sinh mâu 

thuẫn và giải quyết những mâu 

thuẫn đó với  thái độ tích cực, 
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 - - Xác định được các phương án tối ưu khi giải quyết mâu 

thuẫn, xung đột giữa các bên. 

- - Xác định được những yếu tố giúp cho đàm phán, thương 

lượng có hiệu quả. 

- - Thực hành vận dụng được kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, 

xung đột, đàm phán, thương lượng trong các mối quan hệ để 

giải quyết vấn đề một cách tích cực. 

- - Thỏa hiệp, đàm phán, thương lượng được với đối tác khi cần 

thiết. 

- Có tinh thần cảm thông, chia sẻ với người xung quanh. 

không dùng bạo lực, thỏa mãn 

được nhu cầu và quyền lợi các bên 

và giải quyết cả mối quan hệ giữa 

các bên một cách hòa bình. 

- Kỹ năng thương lượng là khả 

năng thương thuyết để đạt được 

sự đồng thuận từ các cá nhân 

hoặc chủ thể liên quan dưới dạng 

hợp đồng, thỏa thuận, quyết 

định. Một người có kỹ năng 

thương lượng tốt sẽ giúp giải quyết 

vấn đề hiệu quả, giải quyết mâu 

thuẫn một cách xây dựng và có lợi 

cho tất cả các bên. 

11. Kỹ năng quản lý 

thời gian 

- Nêu được khái niệm kỹ năng quản lý thời gian. 

- Trình bày được vai trò của việc quản lý thời gian. 

- Trình bày được một số phương pháp rèn luyện kỹ năng quản 

lý thời gian hiệu quả. 

- Thực hành vận dụng được kỹ năng quản lý thời gian hợp lý 

trong các công việc cụ thể của bản thân và gia đình. 

- Kỹ năng quản lý thời gian là khả 

năng con người biết sắp xếp các 

công việc theo thứ tự ưu tiên, biết 

tập trung vào giải quyết công việc 

trọng tâm trong một thời gian nhất 

định. 

- Kỹ năng này rất cần thiết cho việc 

giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, đặt 

mục tiêu và đạt được mục tiêu đó; 
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đồng thời giúp con người tránh 

được căng thẳng do áp lực công 

việc. 

12. Kỹ năng tìm kiếm 

sự hỗ trợ  

 

 

 

- - Nêu được nội dung của kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ.  

- - Trình bày được lợi ích của tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ khi 

gặp khó khăn. 

- - Nhận biết được các địa chỉ tin cậy có thể hỗ trợ, giúp đỡ khi 

gặp khó khăn. 

- - Ứng xử phù hợp trong trường hợp gặp khó khăn khi tìm sự 

giúp đỡ. 

- - Coi trọng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn. 

- Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ là khả 

năng nhận biết nhu cầu cần sự giúp 

đỡ, tìm đến những nguồn hỗ trợ 

đáng tin cậy, và biết cách bày tỏ 

nhu cầu cần giúp đỡ một cách phù 

hợp.  

- Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ giúp 

chúng ta nhận được lời khuyên và 

can thiệp cần thiết để giải quyết 

những vấn đề và tình huống của 

bản thân. 

- PHẦN II. TƯ VẤN TÂM LÝ    

- CHỦ ĐỀ 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN TÂM LÝ  

1. Khái niệm tư vấn, tư 

vấn tâm lý 

- - Trình bày được khái niệm tư vấn, tư vấn tâm lý, hỗ trợ tâm 

lý, tham vấn tâm lý, sức khỏe tinh thần. 

- Tư vấn là một quá trình cung cấp 

hướng dẫn, thông tin, ý kiến hoặc 

lời khuyên chuyên môn và thông 

thạo đối với một vấn đề hoặc tình 

huống cụ thể. Quá trình này thường 

được thực hiện bởi một chuyên gia 
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hoặc người có kiến thức chuyên 

sâu trong lĩnh vực liên quan đến 

vấn đề được thảo luận. 

- Tư vấn tâm lý là một hoạt động 

đóng góp ý kiến, cho lời khuyên 

của nhà tâm lý đến người có vấn đề 

về tâm lý, dựa trên những hiểu biết, 

kinh nghiệm và kiến thức để giúp 

họ giải quyết vấn đề của mình. Nhà 

tư vấn tâm lý đóng vai trò chủ 

động, tích cực còn thân chủ thì thụ 

động nghe theo sự khuyên bảo của 

nhà tư vấn. 

2. Tầm quan trọng của 

tư vấn tâm lý 

- Nêu được ý nghĩa của hoạt động tư vấn tâm lý đối với chính 

cá nhân được tư vấn, với gia đình, với xã hội. 

- - Trình bày được những hậu quả khi cá nhân gặp khó khăn 

tâm lý mà không được tư vấn, hỗ trợ tâm lý kịp thời. 

- - Liên hệ được thực tế địa phương về hậu quả khi cá nhân 

không được tư vấn và hỗ trợ tâm lý kịp thời. 

 

3. Quy tắc đạo đức của 

hỗ trợ và tư vấn tâm lý 

 

- Trình bày được những quy tắc đạo đức trong hỗ trợ tâm lý 

và tư vấn tâm lý để hiểu quyền cá nhân khi được hỗ trợ hoặc 

tư vấn tâm lý.  
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- Trình bày được trách nhiệm của cá nhân nếu mình hỗ trợ tâm 

lý cho người khác.  

- - Có thái độ quan tâm tích cực với thực trạng sức khỏe tinh 

thần của chính mình và người thân. 

- - Có ý thức tích cực phòng ngừa tâm bệnh. Không e ngại mà 

sẵn sàng đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sỹ tâm lý khi cần 

thiết. 

4. Quy trình tư vấn 

tâm lý,  các mức độ hỗ 

trợ tâm lý. 

- Trình bày được các bước và yêu cầu của từng bước trong 

tiến trình tư vấn tâm lý. 

- Phân biệt được các mức độ hỗ trợ tâm lý từ phía người có 

khó khăn tâm lý. Xác định rõ vị trí của các chủ thể có thể hỗ 

trợ theo từng mức độ trong cộng đồng. 

- Vận dụng thực hành được quy trình tư vấn tâm lý vào hỗ trợ 

một tình huống khó khăn tâm lý thông thường trong cuộc 

sống. 

 

5. Kỹ  năng tư vấn tâm 

lý  

- Trình bày được cách thực hiện và yêu cầu của một số kỹ 

năng tư vấn tâm lý  

- Thực hành được các kỹ năng tư vấn tâm lý phù hợp vào giải 

quyết một số tình huống thực tế. 

Một số kỹ năng tư vấn tâm lý: Kỹ 

năng thiết lập mối quan hệ; kỹ 

năng đặt câu hỏi; kỹ năng lắng 

nghe; kỹ năng quan sát; kỹ năng 

phản hồi; kỹ năng thấu cảm; kỹ 

năng hỗ trợ. 
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6. Phương thức hỗ trợ 

tâm lý trong cộng đồng 

- Trình bày được ý nghĩa và những yêu cầu khi lắng nghe, 

động viên, an ủi người gặp khó khăn tâm lý trong cộng đồng. 

- Vận dụng lựa chọn được những nội dung, thông điệp phù 

hợp trò chuyện với người khó khăn tâm lý để họ cảm nhận 

được sự đồng cảm. 

- Xác định được các cơ sở hoặc nguồn hỗ trợ tâm lý để giới 

thiệu, tư vấn người gặp khó khăn cách tìm kiếm sự trợ giúp 

- Biết cách động viên, hỗ trợ người gặp khó khăn kiên trì điều 

trị theo hướng dẫn của chuyên gia hoặc bác sỹ tâm lý. 

- Giới thiệu được những cách thức để đồng hành cùng người 

gặp khó khăn tâm lý. 

- Giải thích được những điều cần tránh khi hỗ trợ người gặp 

khó khăn tâm lý trong cộng đồng. 

 

CHỦ ĐỀ 4. NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ CÁ NHÂN VÀ CÁCH ỨNG PHÓ  

1. Khó khăn tâm lý 

trong mối quan hệ cha 

mẹ và con 

- Trình bày được đặc điểm tâm lý nổi bật theo các lứa tuổi của 

trẻ em.  

- Xác định đươc các giai đoạn khủng hoảng tâm lý trong sự 

phát triển, nguyên nhân của hiện tượng này. 

- Dự kiến được cách phòng ngừa khó khăn tâm lý trong giáo 

dục con theo từng lứa tuổi. 
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- Đánh giá được những xung đột tâm lý của cha mẹ với con 

và nguyên nhân của sự xung đột. 

- Đề xuất được những giải pháp khắc phục xung đột tâm lý 

của cha mẹ và con theo từng lứa tuổi. 

- Thực hành được các giải pháp để ngăn ngừa xung đột tâm lý 

giữa cha mẹ và con theo từng lứa tuổi. 

2. Khó khăn tâm lý 

trong mối quan hệ hôn 

nhân  

- Trình bày được ý nghĩa của gia đình hạnh phúc. 

- Xác định được cơ sở để xây dựng hạnh phúc gia đình.  

- Định hướng cách phòng ngừa mâu thuẫn trong hôn nhân. 

- Nhận diện được dấu hiệu của khủng hoảng trong hôn nhân. 

Phân tích nguyên nhân của sự khủng hoảng trong hôn nhân.  

- Đánh giá được những biện pháp xử lý khủng hoảng hôn 

nhân. 

- Lựa chọn được phương án ứng phó với khủng hoảng hôn 

nhân theo từng trường hợp và xây dựng hạnh phúc gia đình. 

- Thực hành được các phương án ứng phó với khủng hoảng 

hôn nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc theo các tình huống 

cụ thể. 

 

3. Khó khăn tâm lý 

trong mối quan hệ gia 

đinh đa thế hệ  

- Trình bày được đặc điểm của gia đình đa thế hệ, đặc điểm 

nhu cầu của từng thế hệ, khó khăn tâm lý trong mối quan hệ 

của gia đình đa thế hệ. 
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- Nêu được nền tảng để xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa 

các thành viên trong gia đình đa thế hệ. 

- Trình bày được những hậu quả nếu khó khăn trong mối quan 

hệ gia đình đa thế hệ không được khắc phục. 

- Nêu được những biện pháp cải thiện mối quan hệ giữa các 

thành viên trong gia đình đa thế hệ. 

- Định hướng được cách duy trì mối quan hệ tích cực của các 

thành viên trong gia đình đa thế hệ. 

- Thực hành được các biện pháp cải thiện và duy trì mối quan 

hệ giữa các thành viên trong gia đình đa thế hệ theo các tình 

huống cụ thể. 

4. Khó khăn tâm lý 

trong mối quan hệ với 

đồng nghiệp  

- Trình bày được đặc điểm các mối quan hệ nơi làm việc.  

- Nêu được một số khó khăn tâm lý trong các mối quan hệ tại 

nơi làm việc. 

- Xác định được những khó khăn tâm lý trong mối quan hệ 

với đồng nghiệp. 

- Thực hiện được một số cách giải tỏa tâm lý khi gặp khó khăn 

trong mối quan hệ với đồng nghiệp. 

- Thực hành các biện pháp cải thiện và duy trì mối quan hệ 

với đồng nghiệp theo các tình huống cụ thể. 
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CHỦ ĐỀ 5. NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ CẦN NHẬN DIỆN, HỖ TRỢ TRONG CỘNG ĐỒNG 

1. Các vấn đề rối loạn phát triển nhận thức 

1.1. Trẻ tự kỷ và trẻ tăng 

động, giảm chú ý 

 

- Nêu được ý nghĩa của việc phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu tâm 

lý bất ổn để can thiệp, trị liệu kịp thời. 

- Nêu được một số dấu hiệu điển hình của trẻ tự kỷ hoặc tăng 

động giảm chú ý. 

- Liên hệ kể tên được một số dấu hiệu điển hình của trẻ tự kỳ 

hoặc tăng động giảm chú ý và các giải pháp phòng ngừa. 

- Lựa chọn được những cơ sở thăm khám, can thiệp, trị liệu 

nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu tự kỷ hoặc tăng động, giảm chú 

ý. 

 

1.2. Trẻ rối loạn trí tuệ, 

rối loạn học tập ở trẻ em 

 

- Nhận diện được các dấu hiệu của sự rối loạn trí tuệ thể nhẹ 

hoặc những rối loạn học tập ở trẻ em để có cách chăm sóc và 

ứng xử phù hợp trong cuộc sống. 

- Xác định được những cơ sở điều trị phù hợp đối với trẻ. 

- Liên hệ kể tên một số dấu hiệu của sự rối loạn trí tuệ , rối 

loạn học tập ở trẻ em và cách chăm sóc. 

- Lựa chọn được cơ sở giáo dục phù hợp để hỗ trợ trẻ trong 

quá trình sống. 

 

2. Các vấn đề rối loạn cảm xúc  
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2.1. Stresst và trầm cảm  

 

- Nêu được dấu hiệu của Stress, sự trầm cảm ở bản thân hoặc 

người thân. 

- Trình bày được các biểu hiện và mức độ của Stress, sự trầm 

cảm. 

- Nêu được nguyên nhân và tác hại nguy hiểm của Stress, sự 

trầm cảm đối với bản thân và xã hội nếu không được tư vấn 

và chữa trị kịp thời. 

- Kể tên được các đối tượng có nguy cơ rơi vào Stress, sự trầm 

cảm. 

- Nêu các giải pháp tư vấn tâm lý và hỗ trợ điều trị và trị liệu 

về Stress và trầm cảm. 

- Biết cách lựa chọn, điều chỉnh các hoạt động trong cuộc sống 

để lấy lại sự cân bằng. Cùng hỗ trợ người thân vượt qua khó 

khăn tâm lý đang gặp phải. 

- Lựa chọn được các cơ sở thăm khám, điều trị hoặc hỗ trợ 

phù hợp với tình trạng tâm lý. 

 

2.2. Rối loạn căng thẳng 

sau sang chấn tâm lý 

 

- Nêu được khái niệm rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm 

lý. 

-  Nhận biết được đối tượng có nguy cơ bị rối loạn căng thẳng 

sau sang chấn. 
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- Nhận diện được các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang 

chấn tâm lý. 

-  Nếu các biện pháp hỗ trợ tâm lý phù hợp (sơ cứu) với những 

người gặp sang chấn tâm lý. 

- Thực hành liên hệ được các biểu hiện và mức độ của rối loạn 

căng thẳng sau sang chấn và các giải pháp phòng chống các 

rối loạn căng thẳng. 

- Biết cách tự cân bằng cuộc sống nếu bản thân gặp phải sang 

chấn tâm lý. 

- Giới thiệu được các cơ sở can thiệp, trị liệu tâm lý phù hợp 

để hỗ trợ người thân. 

3. Các vấn đề rối loạn 

kiểm soát hành vi 

- Nêu được khái niệm rối loạn kiểm soát hành vi. Các biểu 

hiện của việc rối loạn kiểm soát hành vi. 

- Phân biệt được sự rối loạn hành vi do mất kiểm soát tâm lý 

hay là do thiếu ý thức đạo đức của người thân. 

- Nêu được nguyên nhân, hậu quả của vấn đề rối loạn kiểm 

soát hành vi. 

- Liên hệ thực tế hậu quả các vấn đề về rối loại kiểm soát hành 

vi tại địa phương. 

- Có ý thức đưa người thân đến các cơ sở điều trị các chứng 

rối loạn kiểm soát hành vi. 
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- Có thái độ cảm thông, chia sẻ với người bị rối loạn hành vi. 

4. Các vấn đề của 

người nghiện chất, 

nghiện game 

- Nhận diện được các dấu hiệu của người nghiện các chất như: 

rượu bia, thuốc lá, ma túy và hậu quả của việc nghiện chất. 

- Nhận diện được dấu hiệu của người nghiện game và hậu quả. 

- Có thái độ thiện cảm hơn đối với người nghiện chất, nghiện 

game để hỗ trợ đưa họ đến các cơ sở cai nghiện.  

- Xây dựng được môi trường tâm lý an toàn để người nghiện 

chất, nghiện game sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, duy trì 

kết quả. 

- Liên hệ được thực tế thực trạng về các vấn đề nghiện các 

chất và nghiện game tại địa phương và các giải pháp phòng 

ngừa. 

- Tổ chức tư vấn được phòng ngừa người nghiện chất, nghiệm 

game trong cộng đồng. 

 

5. Các vấn đề của 

người có hành vi tự gây 

tổn thương, tự tử 

 - Nêu được những nguy cơ tự gây tổn thương hoặc tự tử ở 

người thân. 

- Nhận diện sớm được những dấu hiệu tự gây tổn thương hoặc 

tự tử.  

- Đánh giá được mức độ hành vi tự gây tổn thương hoặc tự tử.  
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- Liên hệ được thực tế thực trạng về các vấn đề của người có 

hành vi tự gây tổn thương, tự tử tại địa phương và các giải 

pháp phòng ngừa. 

- Biết cách xây dựng không gian tâm lý an toàn cho người thân 

khi họ có nguy cơ tự gây tổn thương hoặc tự tử. 

- Thực hiện được tư vấn sơ cứu tâm lý cho những người có 

hành vi tự gây tổn thương hoặc tự tử.  

- Lựa chọn được cơ sở tư vấn tâm lý để can thiệu, trị liệu kịp 

thời. 

   

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời lượng  

Tổng thời lượng của chương trình là 180 tiết (60 buổi, mỗi buổi 3 tiết). Trong đó, phần I. Giáo dục kỹ năng sống: 90 tiết 

và phần II. Tư vấn tâm lý: 90 tiết, số tiết lý thuyết: 101 tiết, thực hành: 79 tiết. Mỗi nội dung dự kiến từ 3 đến 12 tiết theo yêu 

cầu về mức độ của từng nội dung cụ thể. Để tổ chức thực hiện, các địa phương  căn cứ vào yêu cầu người học và đội ngũ giáo 

viên, báo cáo viên có thể lựa chọn tổ chức giảng dạy toàn bộ lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý, hoặc chỉ tổ chức 

giảng dạy phần I. Giáo dục kỹ năng sống hoặc phần II. Tư vấn tâm lý cho phù hợp nhưng phải đảm bảo dạy hết các nội dung 

của từng lĩnh vực (90 tiết) đảm bảo đúng các yêu cầu cần đạt và thời lượng đã được quy định tại chương trình. Hàng năm, các 

cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý tối thiểu là 30 tiết trở 

lên. 

- Đối với lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống: Việc thực hành các kỹ năng sống tùy theo hoàn cảnh thực tế của địa phương 

và đối tượng người học để triển khai có hiệu quả. Cụ thể: Với đối tượng thanh thiếu niên ở thành phố, đô thị nội dung giáo dục 
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kỹ năng sống tập trung vào các vấn đề liên quan đến các kỹ năng để phòng tránh các tệ nạn xã hội, trò chơi điện tử, bạo lực hay 

tệ nạn ma túy, cờ bạc, khả năng ứng xử thân thiện, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng hoạt động xã hội. Với đối người 

học là thanh niên vùng dân tộc, miều núi, vùng nông thôn, nội dung giáo dục kỹ năng sống tập trung vào kỹ năng giao tiếp và 

hợp tác, kỹ năng đàm phán và thương lượng giúp người học tự tin, chủ động nói lên ý kiến của mình để phát huy khả năng thích 

ứng nhanh với cuộc sống. 

2. Hướng dẫn tổ chức dạy học  

a) Phương pháp dạy học  

 - Trong quá trình dạy kỹ năng sống, khuyến khích giáo viên, báo cáo viên sử dụng phương pháp dạy học cùng tham gia 

của người học, tổ chức tốt các phương pháp dạy học như kể chuyện, phân tích, xử Lý tình huống, chơi trò chơi, đóng tiểu phẩm. 

Sử dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực như: phương pháp nêu gương, đóng vai, trò chơi. Chính việc thông 

qua việc sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực đó, giúp người học có cơ hội thực hành, trải nghiệm những kỹ 

năng sống cần thiết, phù hợp.       

- Tuỳ theo mục đích, nội dung cụ thể, có thể lựa chọn các phương pháp trải nghiệm: thực hành, đóng vai, thảo luận nhóm, 

thực hành giải quyết tình huống, hỏi đáp, trò chơi giúp người học có tâm trạng thoải mái, cởi mở, hào hứng để dễ tiếp thu hơn. 

b) Hình thức tổ chức dạy học 

- Đa dạng các hình thức tổ chức như: Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, diễn đàn liên quan 

đến các nội dung về kỹ năng sống và tư vấn tâm lý. Lồng ghép các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm Lý vào các 

buổi sinh hoạt của cộng đồng cư dân. Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi về diễn biến tâm lý và 

các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ trong cộng đồng. Tổ chức các nhóm tư vấn, tham vấn riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại nhà, tư vấn 

trực tuyến qua mạng xã hội, điện thoại và các phương tiện thông tin truyền thông cho người dân trong cộng đồng. 

c) Đánh giá kết quả học tập  
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- Việc đánh giá kết quả học tập của người học phải căn cứ vào yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình nhằm động 

viên khuyến khích người học hướng tới điều chỉnh thái độ và hành vi trong cuộc sống cho phù hợp với các chuẩn mực của xã 

hội. 

- Đánh giá kết quả học tập không chỉ kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức, mà chủ yếu nhằm đánh giá việc vận dụng kiến thức 

đã học vào trong thực tế đời sống. 

- Sau khi học xong một chủ đề, giáo viên, báo cáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá bằng phiếu trắc nghiệm, 

bài thu hoạch hoặc kế hoạch hành động, đánh giá bằng qua sát thái độ và hành vi của người học, kết quả thực tế các hành vi 

ứng xử của người học khi tham gia vào các mối quan hệ của bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Bài kiểm tra được đánh giá theo hình thức đạt và chưa đạt. Xếp loại đạt nếu người học thực hiện được 50% yêu cầu cần 

đạt của chủ đề. 

3. Điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình  

- Giáo viên, báo cáo viên: là người có trình độ chuyên môn phù hợp với chủ đề, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kinh 

nghiệm trong các hoạt động giáo dục cộng đồng, là các chuyên gia tâm lý, giáo viên. 

- Cơ sở vật chất: Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về giáo dục kỹ năng sống. Tuy 

quy mô lớp học mà bố trí phòng học cho phù hợp. 

- Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học gồm: 

Máy tính, máy chiếu, các chương trình truyền thanh, truyền hình; các buổi dã ngoại; các tình huống thực tế.   

 

 

 

 

 



198 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ KHỞI NGHIỆP 

 

           I. MỤC TIÊU  

Chương trình Giáo dục hướng nghiệp và khởi nghiệp là một lĩnh vực giáo dục của Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu 

cầu của người học cập nhật, bổ sung kiến thức cần thiết về hướng nghiệp và khởi nghiệp; giúp người học phát triển năng lực 

nhận thức bản thân, nhận thức nghề nghiệp để chọn được nghề hoặc lĩnh vực khởi nghiệp phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của 

xã hội, góp phần vào việc phân luồng và sử dụng hợp lý nguồn lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững. 

1. Năng lực 

- Nêu được tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và giáo dục khởi nghiệp đối với việc lựa chọn nghề nghiệp của 

bản thân, gia đình và sự phát triển của xã hội; xây dựng và phát triển các năng lực hướng nghiệp, khởi nghiệp cần thiết cho việc 

định hướng nghề nghiệp đúng đắn, trên cơ sở đó lựa chọn được nghề nghiệp tương lai cho bản thân hoặc xây dựng và thực hiện 

được kế hoạch khởi nghiệp.  

- Cha mẹ của người học sử dụng những kiến thức đã học để tư vấn, hỗ trợ con em mình lựa chọn nghề nghiệp tương lai 

hoặc khuyến khích, hỗ trợ để người học tự tin lựa chọn lĩnh vực khởi nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường của cá nhân, đồng 

thời phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.  

- Vận dụng được các kiến thức về hướng nghiệp và khởi nghiệp để lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp và xây dựng ý 

tưởng khởi nghiệp thành công, góp phần phát triển kinh tế gia đình, quê hương.   

 2. Phẩm chất 

- Chủ động, tự tin trong việc lựa chọn con đường học tập, làm việc phù hợp và có ý chí, khát vọng khởi nghiệp làm giàu 

cho bản thân, gia đình và xã hội. 

- Có ý thức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để góp phần tăng thu 

nhập cho bản thân, gia đình và góp phần bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững. 

- Dám nghĩ, dám làm, tự tin về bản thân, về khả năng có thể phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. 
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II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

1. Nội dung khái quát 

Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(Lý thuyết, thực hành) 

Phần thứ nhất. GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP  90 tiết (48 lý thuyết; 42 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO 

DỤC HƯỚNG NGHIỆP 
12 tiết (9 lý thuyết, 3 thực hành ) 

1. Khái quát chung về hướng nghiệp và giáo dục hướng nghiệp: Khái niệm, tầm 

quan trọng, mục đích, ý nghĩa của hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn 

hướng nghiệp 

3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

2. Các năng lực hướng nghiệp cần có của học sinh 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

3. Cách thức/con đường giáo dục hướng nghiệp  6 tiết ( 4 lý thuyết, 2 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT HƯỚNG NGHIỆP 18 tiết (12 lý thuyết, 6  thực hành) 

4. Quy trình hướng nghiệp 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

5. Nhóm lý thuyết cá nhân và đặc điểm nghề: Lý thuyết cây nghề nghiệp; Lý 

thuyết mật mã Holland 
6 tiết ( 4 lý thuyết, 2 thực hành) 

6. Nhóm lý thuyết phát triển: Lý thuyết phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn 

của cuộc đời 
3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

7. Nhóm lý thuyết học tập từ xã hội: Lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch, Lý thuyết 

vị trí điều khiển 
3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(Lý thuyết, thực hành) 

8. Nhóm các lý thuyết xuất hiện gần đây: Lý thuyết hệ thống, Lý thuyết mô hình 

lập kế hoạch nghề nghiệp 
3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 3. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HƯỚNG NGHIỆP 45 tiết (21 lý thuyết, 24 thực hành ) 

9. Xây dựng và phát triển năng lực nhận thức bản thân  15 tiết ( 6 lý thuyết, 9 thực hành) 

10. Xây dựng và phát triển năng lực nhận thức nghề nghiệp 18 tiết ( 9 lý thuyết, 9 thực hành) 

11. Xây dựng và phát triển năng lực xây dựng, thực hiện kế hoạch nghề nghiệp 12 tiết ( 6 lý thuyết, 6 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 4. CHA MẸ TƯ VẤN, HỖ TRỢ CON ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ 

NGHIỆP 
15 tiết (6 lý thuyết, 9 thực hành ) 

12. Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp cho con 3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

13. Những kiến thức, kỹ năng cha mẹ cần có để tư vấn, hỗ trợ con định hướng 

nghề nghiệp  
6 tiết ( 2 lý thuyết, 4 thực hành) 

14. Cha mẹ tư vấn, hỗ trợ con định hướng nghề nghiệp   6 tiết (2 lý thuyết, 4 thực hành) 

Phần thứ hai. GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP  90 tiết (39 lý thuyết, 51 thực hành)  

CHỦ ĐỀ 5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHỞI NGHIỆP 15 tiết ( 6 lý thuyết, 9 thực hành) 

1. Khái niệm khởi nghiệp, giáo dục khởi nghiệp;  3 tiết ( 2 lý thuyết, 1 thực hành) 

2. Mục đích, vai trò, đối tượng của khởi nghiệp 3 tiết ( 1 lý thuyết, 2 thực hành) 

3. Các lĩnh vực khởi nghiệp 5 tiết ( 2 lý thuyết, 3 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(Lý thuyết, thực hành) 

4. Các yếu tố cần thiết để khởi nghiệp thành công 4 tiết ( 1 lý thuyết, 3 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 6. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHỞI NGHIỆP 75 tiết (33 lý thuyết, 42 thực hành ) 

5. Các giai đoạn khởi nghiệp  12 tiết ( 6 lý thuyết, 6 thực hành) 

6. Đánh giá ý tưởng khởi nghiệp 21 tiết ( 9 lý thuyết, 12 thực hành) 

7. Thực hiện ý tưởng khởi nghiệp:Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch marketing, 

xây dựng kế hoạch khởi nghiệp 
21 tiết ( 9 lý thuyết, 12 thực hành) 

8. Quản trị khởi nghiệp: Nguồn vốn khởi nghiệp, quản trị tài chính, quản trị nhân 

sự 
21 tiết ( 9 lý thuyết, 12 thực hành) 

Tổng số tiết 180 tiết ( 87 lý thuyết,  93 thực hành) 

 

2. Nội dung và yêu cầu cần đạt  

Chương trình Giáo dục hướng nghiệp và khởi nghiệp gồm 2 phần và 6 chủ đề, mỗi chủ đề có nội dung và yêu cầu cần 

đạt về phẩm chất và năng lực như sau:  

Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

Phần thứ nhất. GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP 

CHỦ ĐỀ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

1. Khái quát chung 

về hướng nghiệp và 

giáo dục hướng 

nghiệp 

- Nêu được một số khái niệm: Hướng nghiệp, giáo dục hướng 

nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp, phân luồng, nghề, 

nghề nghiệp. 

- Trình bày được mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng 

của giáo dục hướng nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp 

đối với việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai của người học . 

-  Liên hệ được thực trạng về hướng nghiệp và giáo dục hướng 

nghiệp tại địa phương.  

- Luật Giáo dục năm 2019 có quy 

định về hướng nghiệp và phân luồng. 

- Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 quy định về giáo dục hướng 

nghiệp. 

- Theo UNESCO: “ Hướng nghiệp là 

một quá trình cung cấp cho người học 

những thông tin về bản thân,về thị 

trường lao động và định hướng cho 

người học có các quyết định đúng đối 

với sự lựa chọn nghề nghiệp”. 

- Mục đích của giáo dục hướng 

nghiệp là hình thành khả năng tự chủ 

trong việc lựa chọn nghề của học sinh 

trên cơ sở của sự phù hợp giữa năng 

lực, hứng thú, sở thích cá nhân với 

nhu cầu sử dụng lao động trong các 

lĩnh vực của xã hội. 

- Ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp:  

Ý nghĩa về chính trị, kinh tế, xã hội 

và giáo dục. 
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Chủ đề/nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

2. Năng lực hướng 

nghiệp của người 

học 

- Nêu và trình bày được các năng lực hướng nghiệp người học 

cần có để ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp vừa phù hợp với 

sở thích, hứng thú cá nhân, năng lực bản thân, vừa phù hợp 

với nhu cầu lao động của xã hội. 

- Thực hành vận dụng được hiểu biết về các năng lực hướng 

nghiệp vào việc rèn luyện để hình thành, phát triển năng lực 

nhận thức bản thân, năng lực nhận thức nghề nghiệp, năng lực 

xây dựng và thực hiện kế hoạch nghề nghiệp. 

 

3. Cách thức/con 

đường giáo dục 

hướng nghiệp  

- Kể được tên các con đường giáo dục hướng nghiệp.  

- Trình bày được vai trò, nội dung và cách thức thực hiện từng 

con đường giáo dục hướng nghiệp cho người học. 

- Thực hành vận dụng được hiểu biết về các con đường hướng 

nghiệp vào việc rèn luyện những năng lực, phẩm chất cần thiết 

theo yêu cầu của định hướng nghề nghiệp tương lai. 

- Có ý thức chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động của các 

con đường giáo dục hướng nghiệp. 

Giáo dục hướng nghiệp theo các con 

đường chủ yếu sau:  

- Hướng nghiệp qua hoạt động dạy 

học các môn văn hóa. 

- Hướng nghiệp qua các hoạt động 

trải nghiệm tham quan, buổi nói 

chuyện. 

- Hướng nghiệp qua các hoạt động lao 

động sản xuất. 

CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT HƯỚNG NGHIỆP  

4. Quy trình hướng 

nghiệp 

- Trình bày được nội dung cơ bản, ý nghĩa, cách thức thực 

hiện quy trình hướng nghiệp. 

- Vận dụng được những hiểu biết về quy trình hướng nghiệp 

vào việc xây dựng và phát triển nhận thức bản thân, xây dựng 

- Quy trình hướng nghiệp gồm 3 

bước: 

+ Bước 1. Tìm hiểu bản thân để đánh 

giá được sở thích, khả năng, cá tính, 
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và phát triển nhận thức nghề nghiệp, xây dựng và phát triển 

năng lực lập, thực hiện kế hoạch nghề nghiệp. 

- Thực hành được việc xây dựng các năng lực nghề nghiệp và 

kế hoạch nghề nghiệp của bản thân. 

giá trị nghề nghiệp của bản thân, 

thành tích học tập của bản thân. 

+ Bước 2. Tìm hiểu nghề nghiệp để 

có được những thông tin về nghề 

nghiệp, thị trường tuyển dụng, thị 

trường lao động, ngành nghề đào tạo, 

nơi đào tạo, ngành nghề muốn chọn. 

+ Bước 3. Xác định phương án chọn 

nghề và lập kế hoạch nghề nghiệp cho 

bản thân. 

5. Nhóm lý thuyết cá 

nhân và đặc điểm 

nghề: Lý thuyết cây 

nghề nghiệp; Lý 

thuyết mật mã 

Holland 

- Trình bày được nội dung cơ bản, ý nghĩa, cách thức áp dụng 

Lý thuyết cây nghề nghiệp, Lý thuyết mật mã Holland vào 

việc nhận thức của bản thân về chọn nghề và sự phù hợp nghề. 

- Vận dụng được những hiểu biết về Lý thuyết cây nghề 

nghiệp, Lý thuyết mật mã Holland để nhận thức bản thân và 

xác định mối tương quan giữa các đặc điểm của bản thân với 

đặc điểm nghề để chọn nghề phù hợp. 

- Thực hành trải nghiệm Lý thuyết nghề nghiệp và Lý thuyết 

mật mã Hollan để chọn nghề phù hợp với đặc điểm của bản 

thân. 

- Lý thuyết cây nghề nghiệp được lập 

ra để giải thích vai trò quan trọng của 

mối quan hệ chặt chẽ giữa sở thích, 

khả năng, cá tính và giá trị nghề 

nghiệp của một người với khả năng 

tuyển dụng đối với họ sau khi tốt 

nghiệp chương trình đào tạo. 

- Lý thuyết mật mã Holland (Holland 

codes) được phát triển bởi nhà tâm lý 

học John Holland (1919-2008) người 

Mỹ. Đây là lý thuyết thực tế nhất 

được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. 
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Nội dung cơ bản Lý thuyết mật mã 

Holland đưa ra một số luận điểm: Nếu 

một người chọn được công việc phù 

hợp với tính cách của họ thì họ sẽ dễ 

dàng phát triển và thành công trong 

nghề nghiệp.  

6. Nhóm lý thuyết 

phát triển: Lý thuyết 

phát triển nghề nghiệp 

theo các giai đoạn của 

cuộc đời 

- Trình bày được nội dung cơ bản, ý nghĩa, cách thức áp dụng 

Lý thuyết phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn của cuộc 

đời vào giáo dục hướng nghiệp. 

-  Thực hành được việc vận dụng và liên hệ những hiểu biết 

về Lý thuyết phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn của 

cuộc đời vào việc tìm hiểu vai trò của nghề nghiệp và sự tương 

tác giữa vai trò của nghề nghiệp với các vai trò khác trong 

cuộc sống của bản thân;  

- Có khả năng thích ứng với những tác động từ môi trường đối 

với việc lựa chọn và quyết định nghề nghiệp. 

- Lý thuyết Phát triển nghề nghiệp 

theo giai được nghiên cứu và xây 

dựng bởi Donald E. Super. Lý thuyết 

này nhìn hành trình nghề nghiệp song 

hành với hành trình sống của con 

người theo 5 giai đoạn: Giai đoạn 

phát triển ( từ 0 - 14 tuổi); Giai đoạn 

khám phá ( từ 15 đến 24 tuổi); Giai 

đoạn thiết lập (từ 25 đến 44 tuổi); 

Giai đoạn duy trì (từ 45- 64 tuổi); 

Giai đoạn giảm sút (từ 65 tuổi trở 

lên). Trong đó, ở mỗi giai đoạn cuộc 

đời có một vai trò riêng, nhiệm vụ 

riêng trong nghề nghiệp và trong cuộc 

sống. Ứng với mỗi vai trò, nghề 

nghiệp có chặng phát triển tương ứng. 
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7.  Nhóm lý thuyết 

học tập từ xã hội: Lý 

thuyết ngẫu nhiên có 

kế hoạch, Lý thuyết vị 

trí điều khiển 

- Trình bày được nội dung cơ bản, ý nghĩa, cách thức áp dụng 

Lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch, Lý thuyết vị trí điều khiển 

vào giáo dục hướng nghiệp. 

- Thực hành vận dụng được những hiểu biết về Lý thuyết ngẫu 

nhiên có kế hoạch, Lý thuyết vị trí điều khiển để tìm hiểu các 

yếu tố ảnh hưởng tới quyết định nghề nghiệp của bản thân;  

- Chủ động, tự tin tham gia các hoạt động, rèn luyện để tạo ra 

những “tiềm năng” cho hoạt động nghề nghiệp tương lai. 

 

8. Nhóm các lý 

thuyết xuất hiện gần 

đây: Lý thuyết hệ 

thống, Lý thuyết mô 

hình lập kế hoạch 

nghề nghiệp  

- Trình bày được nội dung cơ bản, ý nghĩa, cách thức áp dụng 

Lý thuyết hệ thống, Lý thuyết mô hình lập kế hoạch nghề 

nghiệp vào giáo dục hướng nghiệp. 

- Thực hành vận dụng được những hiểu biết về Lý thuyết hệ 

thống, Lý thuyết mô hình lập kế hoạch nghề nghiệp để tìm 

hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới định hướng, quyết định nghề 

nghiệp của bản thân và các bước đi cần thiết để đến được với 

nghề bản thân yêu thích, muốn chọn 

 

 CHỦ ĐỀ 3. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HƯỚNG NGHIỆP  

9. Xây dựng và phát 

triển năng lực nhận 

thức bản thân 

- Trình bày và giải thích được cơ sở khoa học của việc xây 

dựng, phát triển năng lực nhận thức bản thân. 

- Trình bày được mục đích, ý nghĩa và cách thức xác định sở 

thích, năng lực, cá tính, giá trị nghề nghiệp của bản thân. 

Năng lực nhận thức bản thân gồm: 

- Năng lực 1. Xây dựng được kiến 

thức về bản thân trong bốn lĩnh vực: 

sở thích, khả năng, cá tính, giá trị 
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- Xác định được sở thích, khả năng/năng lực, tính cách, giá trị 

nghề nghiệp của bản thân. 

- Trình bày được vai trò, tầm quan trọng của các kỹ năng thiết 

yếu. 

- Xác định được những kỹ năng thiết yếu bản thân đã rèn luyện 

được và những kỹ năng thiết yếu còn thiếu, cần rèn luyện. 

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch rèn luyện những kỹ 

năng thiết yếu còn thiếu, cần rèn luyện. 

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề 

nghiệp của bản thân. Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn 

của bản thân, hoàn cảnh gia đình và xã hội trong việc chọn 

nghề tương lai. 

- Tự đánh giá được những điểm mạnh, điểm hạn chế của bản 

thân để có định hướng học tập, rèn luyện đáp ứng mục tiêu 

nghề nghiệp của bản thân. 

- Thực hành xác định được mong muốn, mục tiêu của hoạt 

động nghề nghiệp tương lai cho bản thân.  

- Tự tin vào bản thân trong việc định hướng nghề nghiệp 

tương lai. 

nghề nghiệp và dùng kiến thức này 

cho việc hướng nghiệp suốt đời.  

- Năng lực 2. Tìm hiểu được hoàn 

cảnh của mình trong bối cảnh gia 

đình, cộng đồng, Việt Nam, thế giới 

và dùng kiến thức này cho việc hướng 

nghiệp suốt đời.  

- Năng lực 3. Xác nhận được mong 

muốn, ước mơ, hy vọng, mục tiêu đời 

mình và dùng kiến thức này cho việc 

hướng nghiệp suốt đời. 

  

 

10. Xây dựng và phát 

triển năng lực nhận 

thức nghề nghiệp 

-  Nêu được cơ sở khoa học của việc chọn nghề phù hợp. 

- Trình bày được mục đích, ý  nghĩa, nội dung tìm hiểu nghề. 

Năng lực nhận thức nghề nghiệp 

gồm: 
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- Nêu được xu hướng phát triển nghề nghiệp trong xã hội hiện 

đại. 

- Nêu được những nghề bản thân yêu thích, quan tâm. 

- Xác định được những thông tin cần tìm kiếm, thu thập khi 

tìm hiểu nghề.   

- Trình bày được cách tìm kiếm, thu thập những thông tin cần 

thiết về nghề.    

- Giới thiệu được những hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, 

dụng cụ lao động cơ bản, yêu cầu về phẩm chất, năng lực và 

an toàn lao động của nghề bản thân quan tâm. 

- Xác định được những ngành nghề phù hợp, bản thân có thể 

lựa chọn trên cơ sở đối chiếu những thông tin về nghề đã tìm 

hiểu, thu thập được với những đặc điểm liên quan đến hoạt 

động nghề nghiệp của bản thân.  

- Nêu được cách tìm hiểu những thông tin cơ bản về thị trường 

lao động và nhu cầu của thị trường lao động ở địa phương, 

trong nước, quốc tế. 

- Nêu được những thông tin cần thu thập và cách thu thập 

thông tin về cơ sở đào tạo các nghề mà bản thân yêu thích, 

quan tâm.  

- Giới thiệu được những thông tin cơ bản về một cơ sở đào tạo 

nghề sau chuyến tham quan, trải nghiệm tại cơ sở đào tạo đó.  

- Năng lực 4. Xây dựng kiến thức về 

các ngành học, các trường đại học, 

cao đẳng, trung cấp nghề, trường 

nghề và dùng kiến thức này cho quyết 

định chọn ngành học, trường học sau 

khi học xong lớp 9, lớp 12.  

- Năng lực 5. Xây dựng kiến thức về 

nghề, các cơ quan, công ty, doanh 

nghiệp trong và ngoài nước, và dùng 

kiến thức này cho quyết định chọn 

nghề và nơi làm việc trong tương lai.  

- Năng lực 6. Đánh giá được vai trò 

của thông tin và sử dụng đượcthông 

tin thu thập được đối với việc quyết 

định nghề nghiệp (chọn ngành học, 

trường học, loại công việc và nơi làm 

việc) của mình. 
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-  Sử dụng được những thông tin cơ bản về nghề nghiệp, về 

thị trường lao động và các cơ sở đào tạo nghề để ra quyết định 

chọn ngành học, chọn cơ sở đào tạo nghề. 

- Biết cách thực hiện được việc đăng kí tuyển sinh vào các cơ 

sở đào tạo nghề hoặc tham gia lao động tại địa phương. 

- Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm để 

tìm hiểu, khám phá thế giới nghề nghiệp.  

11. Xây dựng và phát 

triển năng lực lập và 

thực hiện kế hoạch 

nghề nghiệp 

- Nêu được cơ sở khoa học của việc lập kế hoạch nghề nghiệp. 

- Thực hành sử dụng được kiến thức về bản thân, về nghề 

nghiệp để xác định mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. 

- Xác định được vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và biết cách 

điều chỉnh, bổ sung mục tiêu nghề nghiệp cho phù hợp với sở 

thích, năng lực của bản thân, yêu cầu về phẩm chất, năng lực 

của người lao động trong xã hội hiện đại, nhu cầu lao động 

của xã hội và yêu cầu tuyển sinh của cơ sở đào tạo nghề nghiệp 

bản thân muốn chọn. 

- Xác định và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động phục vụ cộng đồng bản thân để tăng thêm nhận thức 

bản thân, nhận thức nghề nghiệp và cơ hội nghề nghiệp. 

- Nêu và thực hiện được việc tham vấn ý kiến của thầy cô giáo, 

cha mẹ, người thân để ra quyết định nghề nghiệp cho bản thân. 

Năng lực lập và thực hiện kế hoạch 

nghề nghiệp gồm: 

- Năng lực 7. Xác định mục tiêu nghề 

nghiệp.  

- Năng lực 8. Hoạt động ngoại khóa 

và tham gia phục vụ cộng đồng để tạo 

thêm cơ hội nghề nghiệp.  

- Năng lực 9. Lập kế hoạch và từng 

bước thực hiện kế hoạch nghề nghiệp. 
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- Ra được quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn cơ sở 

đào tạo nghề và làm hồ sơ tuyển sinh theo quyết định của bản 

thân. 

- Lập được kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân và từng bước 

thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu nghề nghiệp. 

- Chủ động, tự tin xây dựng kế hoạch nghề nghiệp và thực 

hiện kế hoạch nghề nghiệp của bản thân. 

CHỦ ĐỀ 4.  CHA MẸ TƯ VẤN, HỖ TRỢ CON ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP  

12. Vai trò của cha 

mẹ trong việc định 

hướng nghề nghiệp 

cho con 

- - Nêu được vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề 

nghiệp cho con. 

- - Nêu được một số quan niệm của cha mẹ trong việc định 

hướng nghề nghiệp cho con. 

- - Liên hệ được thực tế việc định hướng nghề nghiệp của bản 

thân cha mẹ cho con. 

 

13. Những kiến thức, 

kỹ năng cha mẹ cần 

có để tư vấn, hỗ trợ 

con định hướng nghề 

nghiệp 

- - Nêu được nội dung cơ bản và ý nghĩa của một số Lý thuyết 

hướng nghiệp mà cha mẹ cần được trang bị để sử dụng vào 

việc tư vấn, hỗ trợ con định hướng nghề nghiệp. 

- - Trình bày được một số kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cha mẹ 

cần có để tư vấn, hỗ trợ con định hướng nghề nghiệp. 

- - Cha mẹ vận dụng được những kiến thức, kỹ năng trên vào 

việc tư vấn, hỗ trợ con định hướng nghề nghiệp.    
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14. Cha mẹ tư vấn, 

hỗ trợ con định 

hướng nghề nghiệp  

- - Trình bày được mục đích và cách thức cha mẹ tư vấn, hỗ trợ 

con nhận thức bản thân và phát triển các kỹ năng thiết yếu. 

- - Trình bày được mục đích và cách thức cha mẹ tư vấn, hỗ trợ 

con tìm hiểu, trải nghiệm, khám phá ngành học, nghề nghiệp 

tương lai, thị trường lao động và cơ sở đào tạo nghề.  

- - Trình bày được mục đích và cách thức cha mẹ tư vấn, hỗ trợ 

con xây dựng và thực hiện kế hoạch nghề nghiệp. 

- - Liên hệ thực tế về sử dụng được những kiến thức trên vào 

việc tư vấn, hỗ trợ con chọn  hướng đi và nghề nghiệp phù 

hợp. 

- - Cha mẹ tự tin, chủ động trong việc tư vấn, hỗ trợ con định 

hướng nghề nghiệp. 

 

- Phần thứ hai. GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP  

- CHỦ ĐỀ 5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP  

1. Khái niệm khởi 

nghiệp, giáo dục 

khởi nghiệp 

- - Trình bày được khái niệm khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, 

giáo dục khởi nghiệp. 

- - Phân biệt được khái niệm khởi nghiệp với Startup. 

- - Nêu được sự  khác nhau giữa khởi nghiệp và giáo dục khởi 

nghiệp. 

- - Phân tích được vai trò của giáo dục khởi nghiệp đối với cá 

nhân và cộng đồng. 
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- - Liên hệ được thực tế về tình hình khởi nghiệp hiện nay ở địa 

phương. 

2. Mục đích, vai trò, 

đối tượng của khởi 

nghiệp 

 

- - Nêu được mục đích của khởi nghiệp. 

- - Trình bày được vai trò của khởi nghiệp đối với bản thân, gia 

đình và xã hội. 

- - Nêu được những đối tượng có thể tham gia khởi nghiệp. 

- - Liên hệ với bản thân và gia đình có thể tham gia khởi nghiệp. 

 

3. Những lĩnh vực 

khởi nghiệp 

- - Kể tên được những lĩnh vực có thể khởi nghiệp hiện nay. 

- - Mô tả được những ngành, nghề có thể khởi nghiệp, kinh 

doanh trong các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ 

tư vấn, lĩnh vực giáo dục, du lịch, dịch vụ làm đẹp, lĩnh vực 

tài chính, ngân hàng. 

- - Thực hành lựa chọn được lĩnh vực khởi nghiệp, kinh doanh 

phù hợp với khả năng của bản thân, điều kiện kinh tế của gia 

đình và đặc thù của địa phương. 

 

4. Các yếu tố cần 

thiết để khởi nghiệp 

thành công 

- - Trình bày được các yếu tố cần có để khởi nghiệp thành công.  

- - Trình bày và phân tích được các bước quan trọng để khởi 

nghiệp thành công (hình thành ý tưởng khởi nghiệp, sách lược 

kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, góp vốn, sắp xếp nhân 

sự, thiết lập cơ cấu). 

- - Phân tích được các tính cách, tố chất và năng lực cần có của 

người khởi nghiệp. 

- - Các yếu tố để khởi nghiệp thành 

công: Khát vọng làm giàu chính 

đáng; năng lực và tư duy sáng tạo; 

vốn kinh doanh; kiến thức nền tảng về 

lĩnh vực khởi nghiệp. 
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- - Có ý thức tìm tòi, nghiên cứu và hoàn thiện các kỹ năng cần 

thiết cho bản thân để tham gia khởi nghiệp thành công. 

- Năng lực quản Lý tài chính, nghiên 

cứu thị trường, xây dựng kế hoạch 

chiến lược. 

- CHỦ ĐỀ 6.  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHỞI NGHIỆP   

5. Các giai đoạn khởi 

nghiệp 

- - Nêu được các giai đoạn khởi nghiệp. 

- - Trình bày được khái niệm, mục đích, ý nghĩa, vai trò của giai 

đoạn hình thành và đánh giá ý tưởng khởi nghiệp. 

- - Trình bày được khái niệm, mục đích, ý nghĩa, nội dung của 

giai đoạn thực hiện ý tưởng khời nghiệp 

- - Trình bày được khái niệm, mục đích, ý nghĩa, nội dung của 

giai đoạn quản trị khởi nghiệp  

- - Nêu và phân tích được mối quan hệ của ba giai đoạn khởi 

nghiệp. 

- Các giai đoạn khởi nghiệp gồm: 

hình thành ý tưởng khởi nghiệp và 

xây dựng kế hoạch khởi nghiệp; thực 

hiện ý tưởng và kế hoạch khởi 

nghiệp; quản trị khởi nghiệp. 

6. Đánh giá ý tưởng 

khởi nghiệp 

 

- - Nêu được đặc điểm của ý tưởng khởi nghiệp. 

- - Trình bày được các điều kiện, cách thức để hình thành và đề 

xuất ý tưởng khởi nghiệp.  

- - Trình bày được quy trình đánh giá ý tưởng khởi nghiệp theo 

các tiêu chí (hiểu biết về ngành, nghề kinh doanh, kinh nghiệm 

trong lĩnh vực kinh doanh, kỹ năng của người khởi nghiệp, 

khả năng thâm nhập thị trường, tính độc đáo của ý tưởng). 

-  

 

 

- - Tính khả thi của ý tưởng, yếu tố thị 

trường, cơ hội trong sản xuất, kinh 

doanh. 
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 - - Thực hành vận dụng được các kiến thức về ý tưởng khởi 

nghiệp để đề xuất và xây dựng được một ý tưởng khởi nghiệp 

phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân và điều kiện thực 

tế; đánh giá được ý tưởng khởi nghiệp của bản thân theo các 

tiêu chí đánh giá. 

- - Có ý chí khát vọng và tinh thần khởi nghiệp. 

- - Tin tưởng vào bản thân khi xây dựng ý tưởng khởi nghiệp 

để thực hiện. 

 

 

7. Thực hiện ý tưởng 

khởi nghiệp: Nghiên 

cứu thị trường, lập 

kế hoạch marketing, 

xây dựng kế hoạch 

khởi nghiệp 

- - Nêu được những công việc cần thực hiện để triển khai được 

ý tưởng khởi nghiệp. 

- -  Trình bày được khái niệm thị trường, nghiên cứu thị trường 

và vai trò của thị trường đối với nền kinh tế. 

- - Nêu được những yêu cầu và sự cần thiết của việc nghiên cứu 

thị trường đối với các doanh nghiệp. 

- - Trình bày được các phương pháp nghiên cứu thị trường hiệu 

quả. 

- - Trình bày được quy trình nghiên cứu thị trường (xác định 

mục tiêu, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá dữ liệu, xác 

định khách hàng tiềm năng, phân tích đối thủ cạnh tranh, dự 

đoán thị trường trong tương lai và tổng hợp kết quả). 

- - Nêu được khái niệm, mục đích, vai trò, chức năng của 

marketing đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

 

 

 

 

 

- - Phương pháp nghiên cứu thị trường 

gồm: Quan sát hành vi khách hàng, 

phỏng vấn trực tiếp khách hàng, khảo 

sát trực tuyến khách hàng. 
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- - Nêu được vai trò, nội dung, quy trình xây dựng kế hoạch 

marketing. 

- - Trình bày được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 

lập kế hoạch khởi nghiệp. 

- - Mô tả được các nội dung chính của bản kế hoạch khởi nghiệp  

- - Nêu được quy trình xây dựng kế hoạch khởi nghiệp có tính 

khả thi. 

- - Thực hành vận dụng được các kiến thức về thực hiện ý tưởng 

khởi nghiệp để xây dựng và thực hiện một kế hoạch khởi 

nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân và điều kiện thực 

tế. 

- - Thực hành rèn luyện để hình thành được các năng lực nghiên 

cứu thị trường, xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing, kế 

hoạch khởi nghiệp; phẩm chất trách nhiệm trong việc thực 

hiện ý tưởng khởi nghiệp. 

- - Tự tin, chủ động trong việc thực hiện ý tưởng khởi nghiệp. 

Có khát vọng thành công trong việc thực hiện ý tưởng khởi 

nghiệp. 

- - Nội dung chính của kế hoạch gồm: 

Mục tiêu khởi nghiệp, phân tích thị 

trường, kế hoạch makerting, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát 

triển doanh nghiệp, nhóm đồng sáng 

lập, những rủi ro cơ bản, kế hoạch tài 

chính. 

8. Quản trị khởi 

nghiệp: Nguồn vốn 

khởi nghiệp, quản 

trị tài chính, quản trị 

nhân sự 

- - Nêu được vai trò của vốn và các loại vốn cần thiết để khởi 

nghiệp (vốn đầu tư, vốn lưu động). 

- - Trình bày được cách huy động và những biện pháp sử dụng 

nguồn vốn cho khởi nghiệp hiệu quả. 
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 - -  Nêu được các kỹ năng quản lý tài chính, quản lý nhân sự để 

khởi nghiệp thành công. 

- - Nêu được mục tiêu, vai trò, các nguyên tắc,  nội dung, các 

biện pháp quản lý tài chính đạt hiệu quả. 

- - Nêu được vai trò, đặc điểm, các lĩnh vực, các biện pháp quản 

lý nhân sự hiệu quả trong quá trình khởi nghiệp. 

- - Nêu được những khó khăn, rủi ro trong việc quản lý tài 

chính, quản lý nhân sự trong quá trình khởi nghiệp. 

- - Trình bày được vai trò, cách thức giới thiệu sản phẩm, bán 

hàng trên nền tảng công nghệ số. 

- - Thực hành vận dụng được các kiến thức về quản trị khởi 

nghiệp vào quá trình khởi nghiệp của bản thân. 

- - Có ý thức rèn luyện, hình thành và phát triển năng lực quản 

lý tài chính, quản lý nhân sự, giới thiệu và quảng bá sản phẩm 

khởi nghiệp. 

- - Có tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong 

quá trình khởi nghiệp. 

 

III. HƯỚNG DẪN  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời lượng  

- Tổng thời lượng của lĩnh vực giáo dục hướng nghiệp và khởi nghiệp là 180 tiết (60 buổi, mỗi buổi 3 tiết). Trong đó, 

phần “I. Giáo dục hướng nghiệp” bao gồm 4 chủ đề được thực hiện với thời lượng là 90 tiết (48 tiết lý thuyết, và 42 tiết thực 
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hành, tham quan, trải nghiệm) và phần “II. Giáo dục khởi nghiệp” bao gồm 2 chủ đề được thực hiện với thời lượng 90 tiết (39 

tiết lý thuyết, và 51 tiết thực hành, tham quan, trải nghiệm. Chương trình không quy định số tiết và số buổi trong tuần, tháng và 

năm. 

- Căn cứ vào nhu cầu và đối tượng người học và đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, các địa phương có thể tổ chức dạy toàn 

bộ nội dung của chương trình, hoặc dạy từng nội dung Phần I. Giáo dục hướng nghiệp hoặc Phần II. Giáo dục khởi nghiệp cho 

phù hợp nhưng phải đảm bảo dạy đủ các nội dung của từng lĩnh vực, đảm bảo đúng các yêu cầu cần đạt và thời lượng đã được 

quy định trong chương trình. Hàng năm, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học lĩnh vực giáo dục hướng 

nghiệp và giáo dục khởi nghiệp tối thiểu là 30 tiết trở lên. 

- Tùy điều kiện thực tế của địa phương và đối tượng người học, các cơ sở giáo dục triển khai việc thực hiện các nội dung 

giáo dục hướng nghiệp và khởi nghiệp sao cho phù hợp và hiệu quả. Cụ thể là: 

+ Đối với nội dung phần I. Giáo dục hướng nghiệp: có thể tổ chức dạy cho người học đang theo học tại các cơ sở giáo 

dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông và cha mẹ học viên để giúp các em có kiến thức và kỹ năng lựa chọn được nghề 

nghiệp trong tương lai phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện kinh tế của gia đình. 

+ Đối với nội dung phần II. Giáo dục khởi nghiệp có thể tổ chức cho đối tượng thanh niên tại các cơ sở giáo dục thường 

xuyên để giúp người học có kiến thức, kỹ năng để tự tin khẳng định bản thân, có thể tự khởi nghiệp để phát triển kinh tế, mang 

lại thu nhập cho gia đình, người thân tại cộng đồng, góp phần phát triển đất nước. 

           2. Hướng dẫn tổ chức dạy học 

2.1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

a) Đối với nội dung giáo dục hướng nghiệp 

- Phương pháp giáo dục hướng nghiệp theo hướng tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để 

khuyến khích người học tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, sở trường, nguyện vọng của bản 

thân. Khuyến khích các giáo viên, báo cáo viên sử dụng các phương pháp dạy học kết hợp hài hòa giữa Lý thuyết và thực hành, 
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tổ chức cho người học được tham gia trải nghiệm các nghề nghiệp trước khi đưa ra lựa chọn nghề phù hợp với năng lực, sở 

thích của bản thân, điều kiện kinh tế của gia đình và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương.  

-  Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hướng nghiệp nhằm khơi gợi được sở thích, tính cách và tạo hứng thú cho người 

học như:  Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ  nghề nghiệp với các chủ đề như: “Chọn nghề cho tương lai”, “Học nghề – Việc làm và 

lập nghiệp”…; Tổ chức tìm hiểu hoạt động nghề nghiệp của một số nghề phổ biến ở trường dạy nghề hoặc cơ sở sản xuất; Triển 

lãm giới thiệu các sản phẩm do người học làm ra và các điển hình về học nghề, hành nghề giỏi; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 

thế giới nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp thông qua các tiết học, chương trình hướng nghiệp;  phối hợp với các trường để tổ 

chức các ngày hội tư vấn hướng nghiệp, người học được tiếp cận với các thông tin từ các doanh nghiệp, nhà máy để có thể lựa 

chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân, gia đình và nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương. 

b) Đối với nội dung giáo dục khởi nghiệp 

- Giáo viên, báo cáo viên sử dụng các phương pháp dạy học cùng tham gia, tổ chức cho người học theo cấu trúc các nội 

dung của chương trình. Ngoài việc tổ chức dạy Lý thuyết, giáo viên cần kết hợp với trải nghiệm kinh doanh dưới các hình thức 

như: Câu lạc bộ doanh nhân, làm bài tập lớn về khởi nghiệp. Khuyến khích và hỗ trợ người học lập ra các hoạt động kinh doanh 

nhỏ, vừa sức để thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh từ đơn giản đến các hoạt động phức tạp hơn như sản xuất và tiếp 

thị một sản phẩm/dịch vụ hoặc gia công sản xuất các sản phẩm quần áo thể thao, thiệp mừng… 

- Các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh do người học tự đề xuất. Người học sẽ tự tổ chức, đăng kí và hoạt động, lập ra các 

tài khoản để lúc kết thúc giai đoạn hạch toán, kiểm toán, người học tự quyết định về việc phân chia lãi và lợi ích từ kinh doanh. 

Đến cuối giai đoạn hạch toán, có thể giải thể doanh nghiệp hoặc bán cổ phần và cử ra một nhóm chỉ đạo mới. 

- Đa dạng các hình thức tổ chức giáo dục khởi nghiệp: thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp, kinh doanh để tổ chức tham quan 

các công ty, mời báo cáo viên về các chủ đề cần quan tâm, thảo luận trao đổi về các ý tưởng khởi nghiệp. Người học là người 

tổ chức và vận hành hoạt động của câu lạc bộ; giáo viên, báo cáo viên đóng vai trò người hướng dẫn. Câu lạc bộ này hàng tháng 

tổ chức sinh hoạt các chuyên đề bàn về một vấn đề cụ thể: Ví dụ: bàn về xây dựng ý tưởng khởi nghiệp; cách thức để huy động 

vốn để khởi nghiệp; vấn đề phân tích thị trường và khách hàng để xây dựng kế hoạch kinh doanh, câu lạc bộ có thể mời các 
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doanh nhân, những người thành đạt về kinh doanh đến trao đổi về quá trình khởi nghiệp, những thành công và bài học kinh 

doanh khó khăn, thất bại của mình cho người học. 

- Tổ chức cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh hoặc hoạt động lồng ghép với trò chơi kinh doanh để tổ chức cuộc 

thi. 

2.2. Đánh giá kết quả học tập  

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học đối với các chủ đề của lĩnh vực giáo dục hướng nghiệp và khởi nghiệp 

phải căn cứ vào yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình nhằm động viên khuyến khích người học, giúp người học điều 

chỉnh cách học, bổ sung kiến thức; giúp giáo viên, báo cáo viên thay đổi cách giảng dạy, hướng dẫn.  

- Việc đánh giá kết quả học tập của người học là đánh giá năng lực vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn 

đề thực tế cuộc sống và việc thay đổi thái độ, hành vi của người học. Kết hợp nhiều phương pháp, hình thức đánh giá như làm 

bài trắc nghiệm, quan sát, làm sản phẩm thực hành, thực hiện dự án tìm hiểu nghề, thực hành xây dựng ý tưởng và kế hoạch 

khởi nghiệp của bản thân và các dự án khởi nghiệp. 

- Sau khi học xong toàn bộ phần I. Giáo dục hướng nghiệp, giáo viên, báo cáo viên có thể kiểm tra, đánh giá người học 

bằng phiếu trắc nghiệm hoặc bài thực hành xây dựng được một kế hoạch lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, trình độ 

bản thân, gia đình và xã hội. 

- Sau khi học xong toàn bộ phần II. Giáo dục khởi nghiệp, giáo viên, báo cáo viên có thể kiểm tra, đánh giá người học 

bài thực hành xây dựng ý tưởng và kế hoach khởi nghiệp hoặc xây dựng một dự án khởi nghiệp phù hợp và đảm bảo tính khả 

thi trong thực tế. 

- Bài kiểm tra được đánh giá theo hình thức đạt và chưa đạt. Xếp loại đạt nếu người học thực hiện được 50% yêu cầu cần 

đạt của chủ đề theo các phần. 

3. Điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình 

- Giáo viên, báo cáo viên: là giáo viên, chuyên gia có trình độ đại học, có hiểu biết và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn 

về giáo dục hướng nghiệp, giáo dục khởi nghiệp và có kinh nghiệm trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. 
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- Cơ sở vật chất: Đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp và khởi nghiệp. Tùy vào quy mô và hình thức 

tổ chức các hoạt động giáo dục để đảm bảo bố trí phòng học cho phù hợp với nội dung của chủ đề và quy mô của lớp học. Có 

thể tổ chức tại các trường học, hoặc tổ chức tại các hội trường của phường/xã, nhà văn hóa, các mô hình khởi nghiệp theo các 

lĩnh vực khởi nghiệp của địa phương. 

- Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, tivi, video, các bài giảng phục vụ cho việc dạy học.  

- Tài liệu: Bao gồm những tài liệu trong lĩnh vực hướng nghiệp, khởi nghiệp đã được biên soạn và phê duyệt; các mô 

hình kinh doanh; các câu chuyện và tấm gương tiêu biểu về khởi nghiệp thành công.  
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LĨNH VỰC GIÁO DỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CỘNG ĐỒNG 

 

I. MỤC TIÊU   

Chương trình Giáo dục chuyển đổi số trong cộng đồng là một lĩnh vực của Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của 

người học nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thích nghi với công việc, 

cuộc sống mới trong xã hội số; khai thác các dịch vụ số để hỗ trợ công cuộc chuyển đổi số Quốc gia thành công.   

1. Năng lực   

- Cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực về ứng dụng công nghệ thông tin và thích nghi với 

công việc, cuộc sống mới trong xã hội số.  

     - Hình thành và phát triển cho người học năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phát triển bản thân, 

thích nghi với công việc, cuộc sống mới trong xã hội số: Hiểu biết và sử dụng được các dịch vụ số; biết cách thu thập và tạo 

thông tin số cho cá nhân; tự bảo vệ mình và bảo mật thông tin, tài sản số cá nhân; tham gia được vào công cuộc chuyển đổi số 

Quốc gia. Qua đó, người học có khả năng thích ứng và giải quyết có hiệu quả các yêu cầu và thách thức của sản xuất trong cơ 

chế thị trường và hội nhập; góp phần rèn luyện, củng cố năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo cho 

người học trong môi trường số.  

  2. Phẩm chất 

  - Có ý thức và thói quen ứng dụng công nghệ thông tin và thích nghi với công việc, cuộc sống mới trong xã hội số, tham 

gia chủ động, tích cực vào công cuộc chuyển đổi số Quốc gia. Có ý thức trách nhiệm của công dân khi tham gia thị trường số. 

- Dám nghĩ, dám làm, tự tin về bản thân, về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thích nghi với công việc, cuộc 

sống mới trong xã hội số giúp phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. 

 - Có ý thức tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng về những điều đã được học, được thảo luận; có thái độ phê phán đối 

với những hành vi vi phạm pháp luật trong môi trường số, biết cách bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân và phát triển kinh tế ; Biết 

tránh và đấu tranh với các biểu hiện sai lệch trên môi trường số.  
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II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

1. Nội dung khái quát 

Chủ đề/Nội dung 
Thời lượng (Số tiết) 

(Lý thuyết, thực hành) 

CHỦ ĐỀ 1. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 30 tiết (30 lý thuyết) 

1. Khái niệm về chuyển đổi số, kinh tế số, chính phủ số, xã hội số 6 tiết (6 lý thuyết) 

2. Phân biệt ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 9 tiết (9 lý thuyết) 

3. Giới thiệu chuyển đổi số trong các trụ cột của chuyển đổi số Quốc gia: chính 

phủ số; kinh tế số; xã hội số 
15 (15 lý thuyết) 

CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CƠ BẢN 150 tiết (50 lý thuyết, 100 thực hành) 

NỘI DUNG 1. CHÍNH PHỦ SỐ  42 tiết ( 14 lý thuyết, 28 thực hành) 

4. Chuyển đổi số trong quản lý dân cư 21 tiết (7 lý thuyết, 14 thực hành) 

5. Chuyển đổi số dịch vụ hành chính công 21 tiết (7 lý thuyết, 14 thực hành) 

NỘI DUNG 2.  XÃ HỘI SỐ  54 tiết (18 lý thuyết, 36 thực hành) 

6. Chuyển đổi số trong giáo dục 18 tiết (6 lý thuyết, 12 thực hành) 

7. Chuyển đổi số trong tài chính 18 tiết ( 6 lý thuyết, 12 thực hành) 

8. Chuyển đổi số trong y tế 18 tiết (6 lý thuyết, 12 thực hành) 

NỘI DUNG 3. KINH TẾ SỐ  54 tiết (18 lý thuyết, 36 thực hành) 

9. Chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp 18 tiết (6 lý thuyết, 12 thực hành) 
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2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt  

Chương trình Giáo dục chuyển đổi số trong cộng đồng có 3 chủ đề. Mỗi chủ đề có những nội dung và yêu cầu cần đạt về 

phẩm chất và năng lực như sau: 

Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

CHỦ ĐỀ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ  

1. Khái niệm về chuyển 

đổi số, kinh tế số, chính 

phủ số, xã hội số, công 

dân số    

- Nêu được khái niệm về chuyển đổi số, kinh tế số, chính phủ số, 

xã hội số. 

- Trình bày được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, lợi ích 

và thách thức của chuyển đổi số. 

- Trình bày được một số lợi ích mang lại cho người dân của 

Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Lấy được ví dụ minh họa. 

 

10. Chuyển đổi số trong nông, lâm, ngư nghiệp 18 tiết (6 lý thuyết, 12 thực hành) 

11. Chuyển đổi số trong khởi nghiệp, kinh doanh (thương mại điện tử và tham 

gia một số sàn thương mại điện tử ) 
18 tiết (6 lý thuyết, 12 thực hành) 

CHỦ ĐỀ 3. AN NINH, AN TOÀN TRONG XÃ HỘI SỐ 30 tiết (15 lý thuyết, 15 thực hành) 

12. Thông tin, tài sản số cá nhân 6 tiết (3 lý thuyết, 3 thực hành)  

13. Bảo vệ thông tin, tài sản số cá nhân 9 tiết (3 lý thuyết, 6 thực hành) 

14. Luật qui định môi trường số; phân biệt thông tin đúng sai, trách nhiệm các 

nhân trong môi trường số 
15 (9 lý thuyết, 6 thực hành) 

TỔNG SỐ 210 tiết (95 lý thuyết, 115 thực hành) 
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Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

- Nêu được chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực liên quan 

đến đời sống, phát triển kinh tế, xã hội. 

2. Phân biệt ứng dụng 

công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số 

- Sử dụng được các ứng dụng công nghệ thông tin khi có hướng 

dẫn để cải thiện quy trình và hoạt động. 

- Trình bày được chuyển đổi số không chỉ tập trung vào việc sử 

dụng công nghệ số mà còn thay đổi sâu rộng về cách tổ chức và 

xã hội hoạt động. 

- Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số. 

- Nêu được những chuẩn bị cần thiết tối thiểu cho việc chuyển 

đổi số và thực hiện được chuyển đổi số cá nhân.  

- Thực hành được một số chuyển đối số cá nhân cần thiết, chẳng 

hạn như tạo lập, kích hoạt được mức 2 VneID; thực hành “ Cài 

đặt sinh trắc học” và triển khai phương thức xác thực giao dịch 

bằng sinh trắc học trên một số ứng dụng của ngân hàng, và một 

số chuyển đối số cá nhân cần thiết khác. 

 

3. Giới thiệu chuyển đổi 

số trong các trụ cột của 

chuyển đổi số Quốc gia: 

chính phủ số; kinh tế số; 

xã hội số 

- Nêu được những nội dung chính của chuyển đổi Quốc gia; các 

tiêu chí của từng trụ cột trong chuyển đổi số. 

- Liên hệ và trình bày được thực tế một số ngành, địa phương đã 

chuyển đổi số trên toàn quốc. 

- Trình bày được chuyển đổi số hiện nay trong một số lĩnh vực 

cơ bản (như chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục; y tế; tài chính 

 



225 
 

Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

– ngân hàng; nông nghiệp; giao thông vận tải và kho vận; năng 

lượng; tài nguyên và môi trường; sản xuất công nghiệp). 

CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CƠ BẢN  

NỘI DUNG 1. CHÍNH PHỦ SỐ  

1. Chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu về dân cư và dịch vụ công  

1.1. Ứng dụng dữ liệu về 

dân cư 

- Trình bày được một số dịch vụ về chuyển đổi số theo các đề án 

của Chính phủ (Đề án 06,) hiện tại của các địa phương như ứng 

dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” của thành phố Hà Nội, nêu 

được các cách thức tham gia. 

- Thực hành lập và kích hoạt được mức 2 của ứng dụng định 

danh điện tử VneID. 

- Thực hành tham gia vào một số dịch vụ theo các đề án của 

Chính phủ về chuyển đổi số (Đề án 06) tại các địa phương như 

iHanoi. 

- VNeID: là một ứng dụng 

trên thiết bị di dộng, do 

Trung tâm dữ liệu quốc gia 

về dân cư của Bộ Công an 

phát triển nhằm mục đích 

thay thế cho giấy tờ truyền 

thống và cung cấp các tiện 

ích phục vụ cho công dân số, 

chính phủ số và xã hội số. 

1.2. Ứng dụng định danh 

điện tử 

- Nêu được một số ứng dụng cơ bản của định danh điện tử. 

- Thực hành và thêm được một số thông tin cần thiết vào ứng 

dụng định danh điện tử VNeID. 

- Thực hành tạo được ví giấy tờ trên ứng dụng VneID. 

- Thực hành sử dụng thành thạo ứng dụng VNeID thay cho một 

số giấy tờ theo quy định như khai thác được định danh điện tử 

khi thực hiện các dich vụ công như thay thế hộ khẩu; khám chữa 
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Chủ đề/Nội dung Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

bệnh; đăng ký tạm trú; tham gia giao thông đường hàng không 

(đi máy bay) của cá nhân. 

2. Chuyển đổi số dịch vụ hành chính công  

 2.1. Giới thiệu chính 

quyền số của cấp 

xã/phường/thị trấn; cấp 

huyện/thị xã, thành phố 

trực thuộc tỉnh, thành phố 

trung ương 

- Nêu được một số nội dung cơ bản của chính quyền số cấp 

xã/phường/thị trấn; cấp huyện (dịch vụ công trực tuyến mức 4). 

- Thực hành được trong việc thiết lập, cài đặt, sử dụng thiết bị số 

thông dụng (điện thoại, máy tính, các thiết bị điện tử khác). 

- Thực hành sử dụng được một số ứng dụng kết nối, khai thác 

dịch vụ công trực tuyến của chính quyền địa phương để giải 

quyết các thủ tục hành chính phổ biến (hôn nhân, gia đình, dân 

sự). 

 

 2.1. Sử dụng các dịch vụ 

công 

- Nêu được các cách thức đăng ký Dịch vụ công trực tuyến 

- Nêu được một số dịch vụ công nổi bật trên cổng Dịch vụ công 

trực tuyến như cấp điện mới, đổi giấy phép lái xe; đăng ký, cấp 

biến số xe tại các tỉnh; cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ 

bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, …  

- Thực hành đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản trên cổng 

dịch vụ công quốc gia  

- Thực hành tìm kiếm, tra cứu, khai thác dịch vụ công trực tuyến 

trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia và dịch vụ công ở địa 
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phương để phục vụ cuộc sống hàng ngày trên máy tính hoặc điện 

thoại hoặc các thiết bị điện tử khác. 

NỘI DUNG 2. XÃ HỘI SỐ  

1. Chuyển đổi số trong giáo dục  

1.1. Nguồn học liệu mở - Nêu được khái niệm về học liệu mở, kho học liệu mở, học tập 

trực tuyến. 

- Nêu được một số cách tìm kiếm học liệu mở phục vụ nhu cầu 

học tập của bản thân. 

- Thực hành tìm kiếm và khai thác được một số học liệu mở phục 

vụ nhu cầu học tập, phát triển của bản thân (kho học liểu mở học 

tập trên truyền hình, kho học liệu mở của các cơ sở giáo dục 

trong nước, quốc tế). 

 

1.2. Học tập trực tuyến, 

cộng đồng trực tuyến 

- Trình bày được khái niệm của cộng đồng trực tuyến (cộng đồng 

ảo). Nêu được một số ví dụ về: trang mạng xã hội, diễn đàn, hội 

thảo trực tuyến, trò chuyện và trò chơi điện tử. 

- Nêu được một số cách đăng tải và chia sẻ thông tin lên mạng 

Internet như thông qua blog, podcast, hình ảnh, âm thanh, video. 

- Trình bày được một số cách tìm kiếm một số khóa học trực 

tuyến (để nhận chứng chỉ; để nhận văn bằng) phục vụ nhu cầu 

học tập, phát triển của bản thân. 
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- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội để 

giao lưu và chia sẻ thông tin. 

- Trình bày được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông 

tin vào mục đích sai trái. 

- Trình bày được một số tác động tiêu cực của công nghệ tới đời 

sống con người như: ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý khi lệ thuộc 

vào các thiết bị điện tử, rủi ro bị đánh cắp thông tin, lừa đảo trực 

tuyến, … 

- Nêu được một số cách bảo vệ bản thân khi tham gia vào các 

hoạt động trực tuyến, cộng đồng trực tuyến. 

- Thực hành tham gia một số khóa học trực tuyến về học tập các 

kỹ năng phục vụ công việc, cuộc sống, phát triển bản thân (quản 

lý thời gian, tiến độ học tập, giao tiếp trực tuyến, tự nghiên cứu, 

tương tác với giáo viên và bạn học, lập kế hoạch, phát triển bản 

thân). 

1.3. Tham gia vào hệ sinh 

thái học tập suốt đời; đánh 

giá thông tin một cách 

khách quan, đánh giá chất 

lượng thông tin 

- Trình bày một số nền tảng trực tuyến để chia sẻ kiến thức, kinh 

nghiệm cá nhân, họp trực tuyến, học tập trực tuyến. 

- Trình bày được tầm quan trọng trong việc đánh giá thông tin. 

- Nhận biết được các yếu tố đảm bảo tính tin cậy của thông tin. 

- Nhận biết được sự phù hợp của thông tin đối với từng đối tượng 

khác nhau. 
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- Nêu được một số ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn 

thông tin và kênh thông tin. 

- Trình bày được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý 

thức phòng tránh. 

- Thực hành sử dụng được một số nền tảng trực tuyến để chia sẻ 

kiến thức, kinh nghiệm cá nhân, họp trực tuyến, học tập trực 

tuyến. 

- Thực hành khai thác, sử dụng nội dung học tập trên nền tảng 

trực tuyến đã được công bố. 

- Thực hành viết bài, làm bài trên học liệu điện tử. Công bố các 

nội dung đã được kiểm duyệt. 

2. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính  

2.1. Các dịch vụ tài chính 

số tài chính 

- Trình bày được khái niệm ngân hàng trực tuyến (ngân hàng số), 

ví điện tử nêu được một số ví điện tử thông dụng hiện nay. 

- Biết thực hành, khai thác, sử dụng được: 

+ Ngân hàng trực tuyến (ngân hàng số). 

+ Ví điện tử. 

+ Thanh toán di động. 

+ Bảo hiểm trực tuyến. 

- Thực hành rèn luyện các kỹ năng sử dụng ngân hàng trực 

tuyến và khai thác các ứng dụng của ngân hàng trực tuyến. 
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 2.2. Thực hiện mở tài 

khoản, thanh toán trên 

mạng 

Biết và thực hiện được các kỹ năng trong việc mở tài khoản, 

thanh toán mua hàng trực tuyến, gồm: 

- Tạo tài khoản và thông tin cá nhân. 

- Chọn loại tài khoản. 

- Chọn ngân hàng. 

- Tạo Đơn đăng ký, mua hàng, thanh toán trực tuyến. 

- Kết nối ngân hàng. 

- Bảo vệ tài khoản. 

- Kiểm tra giao dịch. 

- Lựa chọn phương thức thanh toán an toàn. 

- Theo dõi giao dịch và kết thúc giao dịch. 

 

2.3. Đầu tư tài chính trực 

tuyến 

Biết cách sử dụng tiền trong việc đầu tư tài chính trực tuyến, 

gồm: 

- Biết cách chọn lựa ngân hàng. 

- Thực hiện đăng ký tài khoản trực tuyến. 

- Thực hiện được chuyển và nhận tiền qua môi trường mạng 

internet. 

- Biết cách thanh toán không dùng tiền mặt (thoát khỏi việc giữ 

và tiêu tiền mặt). Biết cách tạo và sử dụng mã QRCode (của tài 

khoản ngân hàng cá nhân) để thực hiện các giao dịch không dùng 

tiền mặt. 
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- Biết vay tiêu dùng (sử dụng thẻ tín dụng). 

- Biết cách gửi và tất toán tiết kiệm trực tuyến. 

- Biết và hiểu được một số kênh đầu tư tài chính cơ bản. 

3. Chuyển đổi số trong y tế    

3.1. Hồ sơ y tế điện tử - Biết về hồ sơ y tế (y bạ, các kết quả xét nghiệm, chụp chiếu) 

trực tuyến. 

- Thực hiện được thao tác mở hồ sơ y tế cá nhân để xem kết quả 

khám và điều trị bệnh. 

 

3.2. Y tế từ xa - Nêu được một số dịch vụ y tế từ xa hiện nay trong cộng đồng 

và dịch vụ y tế từ xa của các bệnh viện. 

- Thực hiện được tương tác với Bác sĩ để tư vấn sức khỏe. 

- Thực hiện được việc đăng ký khám bệnh trực tuyến qua các 

ứng dụng y tế trực tuyến. 

- Biết cách khai thác các thông tin về y tế trên các ứng dụng để 

cập nhật được các giải pháp phòng và chống các bệnh thông 

thường, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

 

3.3. Thiết bị y tế thông 

minh 

- Nêu được một số thiết bị y tế thông minh để theo dõi và chăm 

sóc sức khỏe (Thiết bị đo, cảnh báo). 
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- Thực hiện được kết nối thiết bị thông minh với nhau và với 

trung tâm y tế gia đình đễ hỗ trợ, tư vấn về những vấn đề về sức 

khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. 

NỘI DUNG 3. KINH TẾ SỐ  

1. Chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp  

1.1. Giới thiệu sản xuất 

công nghiệp trong thời đại 

số/ công nghiệp số 

- Nêu được khái niệm chuyển đối số xản suất; trình bày được xu 

hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất trên toàn cầu. 

- Trình bày được hiện trạng về chuyển đổi số sản xuất công 

nghiệp tại Việt Nam. 

 

 1.2. Chuyển đổi số sản 

xuất 

- Trình bày được khái niệm chuyển đổi số sản xuất. 

- Trình bày được một số lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm bằng công nghệ số (nguồn gốc, thông tin trong chuỗi từ 

khâu xản xuất, chế biến, phân phối đều được theo dõi, giám sát, 

ghi nhận trên nền tảng công nghệ, không thể chỉnh sửa, làm giả 

mạo). 

- Giải thích được tại sao doanh nghiệp cần tối đa hóa giá trị nhờ 

chuyển đổi số, bao gồm (sử dụng tài nguyên và tối ưu hóa quá 

trình; sử dụng tài sản, nâng cao năng xuất lao động; quản lý hàng 

tồn kho; cải tiến chất lượng; khớp cung và cầu; giảm thời gian 

đưa ra thị trường; dịch vụ và hậu mãi).  
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- Trình bày được chiến lược chuyển đổi số của một doanh nghiệp 

gồm 3 giai đoạn (tạo quan hệ gần gũi với nhà cung cấp và khách 

hàng; gia tăng hiệu xuất vận hành tự thân; gia tăng tính cạnh 

tranh của sản phẩm) qua một số ví dụ thực tế áp dụng từ quốc tế 

(Samsung, Cosmos, CTCP BIG CNC Việt Nam).   

- Nêu được một số giải pháp công nghệ trọng tâm áp dụng 

chuyển đổi số theo lộ trình áp dụng trong mô hình sản xuất, kinh 

doanh, nhà máy thông minh. 

- Thực hành được việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng công 

nghệ số (nguồn gốc xuất xứ, thông tin, nhãn hiệu, chất lượng sản 

phẩm).  

2. Chuyển đổi số trong nông, lâm, ngư nghiệp / Nông nghiệp số  

 2.1. Lợi ích của chuyển 

đổi số trong lĩnh vực trong 

nông, lâm, ngư nghiệp/ 

Nông nghiệp số 

- Nêu được một số lợi ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực trong 

nông, lâm, ngư nghiệp; 

- Trình bày được một số lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm bằng công nghệ số (nguồn gốc, thông tin trong chuỗi từ 

khâu xản xuất, chế biến, phân phối đều được theo dõi, giám sát, 

ghi nhận trên nền tảng công nghệ, không thể chỉnh sửa, làm giả 

mạo). 

- Trình bày được xu hướng chuyển đổi số, xu hướng công nghệ 

trong lĩnh vực trong nông, lâm, ngư nghiệp toàn cầu và cập nhật 

được hiện trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực này tại Việt nam. 
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- Nêu được được một số ứng dụng của chuyển đổi số trong lĩnh 

vực trong nông, lâm, ngư nghiệp: Ứng dụng UAV cho bảo vệ 

rừng; ứng dụng định vị để minh bạch trong khai thác thủy hải 

sản. 

- Thực hành được việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng công 

nghệ số (nguồn gốc xuất xứ, thông tin, nhãn hiệu, chất lượng sản 

phẩm, …).  

2.2. Lộ trình chuyển đổi số 

dành cho doanh nghiệp 

trong lĩnh vực trong nông, 

lâm, ngư nghiệp. 

- Nêu được lộ trình chuyển đổi số khuyến nghị dành cho doanh 

nghiệp trong lĩnh vực trong nông, lâm, ngư nghiệp. 

- Trình bày được một số giải pháp chuyển đổi số để tăng cường 

liên kết trong chuỗi giá trị; cung cấp thông tin và hỗ trợ kết nối 

người bán/người mua. 

- Nêu được một số quy định pháp lý liên quan đến chuyển đổi số  

của doanh nghiệp trong lĩnh vực trong nông, lâm, ngư nghiệp. 

- Thực hành được việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng công 

nghệ số (nguồn gốc xuất xứ, thông tin, nhãn hiệu, chất lượng sản 

phẩm, …) . 

 

3. Chuyển đổi số trong khởi nghiệp, kinh doanh   

3.1. Sàn thương mại điện tử 

và thanh toán số 

- Trình bày được khái niệm thương mại điện tử; sàn thương mại 

điện tử; nêu được các đặc trưng của thương mại điện tử. 
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- Phân biệt được sự khác nhau của thương mại điện tử và thương 

mại truyền thống;  

- Nêu được tầm quan trọng, lợi ích của sàn thương mại điện tử 

đối với người dân (với vai trò là người mua, người bán). Nêu 

được một số ví dụ minh họa thực tế (chẳng hạn phát triển sản 

phẩm OCOP thông qua thương mại điện tử). 

- Nêu được một số sàn thương mại điện tử phổ biến hiện nay tại 

Việt Nam.  

- Biết được cách bán hàng trên sàn thương mại điện tử hiệu quả; 

một số kinh nghiệm bán hàng trên các trang thương mại điện tử 

hiệu quả nhất. 

- Biết nhận xét, đánh giá  được điểm mạnh, điểm yếu của một 

cửa hàng trực tuyến trên thương mại điện tử. 

- Thực hành được việc tạo tài khoản để thực hiện bán hàng trực 

tuyến trên một số sàn thương mại điện tử hiện nay ở Việt Nam. 

 

 

 

 

3.2. Thanh toán số - Trình bày được khái niệm thanh toán số, lợi ích của thanh toán 

số. 

- Kể tên được một số phương thức thanh toán số thông dụng hiện 

nay. 

- Thực hành và sử dụng được một số dịch vụ và tiện ích trong 

thanh toán số như Mobile banking với các ứng dụng cài đặt trên 

các thiết bị thông minh thanh toán bằng mã Qrcode; liên kết với 

- Thanh toán số là thanh 

toán không dùng tiền mặt, 

được tiến hành thông qua 

các công cụ thanh toán 

điện tử như: Thẻ, tài khoản 

ngân hàng, điện thoại 

thông minh có cài đặt ứng 
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các ví điện tử (Momo, ZaloPay, ViettelPay, Mobile Money) để 

thanh toán trực tuyến và các dịch vụ ngân hàng khác không cần 

giấy tờ. 

- Có ý thức thường xuyên sử dụng thanh toán số. Tích cực vận 

động người thân trong gia đình và cộng đồng tham gia sử dụng 

thanh toán số. 

dụng của ngân hàng mở tài 

khoản, ví điện tử. 

- Lợi ích của thanh toán số: 

giao dịch tiện lợi, nhanh 

chóng, an toàn, bảo mật 

tránh rủi ro của giao dịch 

tiền mặt, dễ dàng quản lý chi 

tiêu, thanh toán linh hoạt. 

3.3. Thương hiệu; Thiết kế, 

xây dựng các website bán 

hàng 

- Nêu được khái niệm về thương hiệu. 

- Trình bày được một số lợi ích của việc xây dựng hình ảnh, 

quảng bá thương hiệu trên không gian mạng/ thông qua nền tảng 

số (chẳng hạn giới thiệu sản phẩm, sản vật của địa phương, phát 

triển du lịch số đối với khách du lịch, doanh nghiệp du lịch, cơ 

quan quản lý; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương nhờ 

công nghệ số). 

- Nêu được các yếu tố cơ bản để thiết kế, xây dựng các website 

bán hàng trực tuyến. 

- Trình bày được những một số lưu ý khi trình bày sản phẩm bán 

hàng trên website bán hàng trực tuyến. 

- Lựa chọn được và đặt hàng nhà thiết kế website bán hàng trực 

tuyến tại Việt Nam. 
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3.4. Giới thiệu sản phẩm 

trên một số nền tảng công 

nghệ trực tuyến khác 

- Trình bày được những thuận lợi khi bán hàng trên nền tảng 

công nghệ trực tuyến khác và một số kinh nghiệm bán hàng trực 

tuyến. 

- Tạo và triển khai được những hình thức bán hàng trên nền tảng 

công nghệ trực tuyến khác.  

- Thực hành giới thiệu được sản phẩm trên nền tảng công nghệ 

trực tuyến hiện nay. 

 

CHỦ ĐỀ 3. AN NINH, AN TOÀN TRONG XÃ HỘI SỐ  

1. Thông tin, tài sản số cá 

nhân 

- Nêu được các đặc điểm của thông tin số. 

- Nêu được khái niệm về Trí tuệ nhân tạo (AI).  

- Trình bày được một số lợi ích thực tiễn của trí tuệ nhân tạo 

trong hỗ trợ khai thác và sử dụng dữ liệu, tìm kiếm thông tin; ý 

nghĩa của trí tuệ nhân tạo trong một kịch bản nhất định. 

- Nêu được một số hạn chế của trí tuệ nhân tạo và tiềm năng phát 

triển trong tương lai. 

- Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các 

nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được ví dụ minh họa. 

- Nêu được khái niệm về thông tin cá nhân trong môi trường số. 

- Thực hành tạo được thông tin số cá nhân trong môi trường số. 

- Trình bày được khái niệm về tài sản số/tài sản ảo và kể tên một 

vài tài sản số hiện nay như tài liệu, hình ảnh, video, âm thanh, 

Đặc điểm thông tin số: đa 

dạng, được thu thập ngày 

càng nhanh và càng nhiều, 

được lưu trữ với dung lượng 

khổng lồ bởi nhiều tổ chức 

và cá nhân, có tính bản 

quyền, có độ tin cậy rất khác 

nhau, có các công cụ tìm 

kiếm, chuyển đổi, truyền và 

xử lý hiệu quả. 
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sách điện tử, phần mềm, trò chơi điện tử, ứng dụng điện thoại di 

động, các loại tiền điện tử, chứng chỉ số, thẻ thông minh, hợp 

đồng thông minh, tài sản số trên Blockchain và nhiều loại khác. 

2. Tìm kiếm, xử lý và trao 

đổi thông tin; phân loại 

thông tin 

- Hiểu được thuật ngữ công cụ tìm kiếm và kể tên một số công 

cụ tìm kiếm phổ biến. 

- Thực hành được tìm kiếm thông tin dựa theo từ khóa hoặc cụm 

từ khóa. Sử dụng được một số công cụ AI trong tìm kiếm thông 

tin. Thực hành tìm kiếm thông tin hiệu quả. 

- Thực hành được tìm kiếm thông tin trên bách khoa toàn thư 

hoặc từ điển trực tuyến.  

- Đánh giá được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết 

vấn đề, nêu được ví dụ minh họa.  

- Biết phân loại kênh tìm kiếm thông tin, công cụ AI trong tìm 

kiếm thông tin phù hợp cho các mục đích sử dụng thông tin 

khác nhau.  

 

3. Bảo vệ thông tin, tài sản 

số cá nhân. Bảo mật dữ liệu 

- An toàn trong môi trường 

số 

- Biết được cách bảo mật các thông tin và tài sản cá nhân. Biết 

được cách bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản số (mật khẩu, các 

bước xác thực thông tin). 

- Nêu được một số thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cách 

phòng, tránh. 

- Biết được cách xử lý khi bị bắt nạt, lừa đảo trên không gian 

mạng (nhờ người khác giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết). 
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- Nhận biết được và bảo đảm được các sản phẩm số do bản thân 

tạo ra thể hiện được đúng chuẩn mực đạo đức, tính văn hóa và 

không vi phạm pháp luật. 

4. Luật, bản quyền, qui 

định trong môi trường số; 

phân biệt thông tin đúng 

sai, trách nhiệm các nhân 

trong môi trường số 

- Nêu được về quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia không 

gian mạng và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội. 

- Nêu được định nghĩa về bản quyền và sở hữu trí tuệ. 

- Nhận biết và phân biệt được nguồn gốc thông tin để phân biệt 

đúng/ sai. 

- Nhận biết được một số hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng 

và phát tán thông tin trên môi trường số theo quy định của pháp 

luật (Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng, …). 

- Trình bày được một số quy tắc văn hóa ứng xử trên môi trường 

mạng. 

- Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức 

và pháp luật trong môi trường số, biểu hiện thiếu văn hóa khi sử 

dụng công nghệ kỹ thuật số, chẳng hạn như thu âm, quay phim, 

chụp ảnh khi không được phép, dùng các sản phẩm văn hóa vi 

phạm bản quyền, … 

- Nêu được cách bảo vệ bản thân khi tham gia các cộng đồng 

trực tuyến: sử dụng cài đặt bảo mật thích hợp, hạn chế công khai 

thông tin cá nhân, nhắn riêng tư khi phù hợp, tắt thông tin vị trí, 

chặn/báo cáo người dùng không quen biết.  
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- Biết cách tố cáo và đấu tranh với các sai phạm trên không gian 

mạng. 

- Biết cách tạo ra các văn hóa ứng xử khi giao tiếp trên mạng: 

Thông tin ngắn gọn, chính xác, đúng chính tả, tiêu đề rõ ràng, 

không làm lộ thông tin cá nhân, không phát tán nội dung không 

phù hợp. 

 

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời lượng   

- Tổng thời lượng của chương trình là 210 tiết (70 buổi, mỗi buổi 3 tiết), trong đó, 95 tiết lý thuyết và 115 tiết thực hành. 

Thời lượng cho mỗi nội dung của chủ đề từ 6 đến 21 tiết. Mỗi buổi học không quá 3 tiết. 

- Chủ đề 1 và chủ đề 3 là những nội dung giáo dục bắt buộc. Chủ đề 2 có thể tự chọn khi xây dựng được nhiều nội dung 

tương đương thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh từng địa phương và trình độ ngưòi học để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng 

thời lượng của từng chủ đề sẽ không thay đổi. 

- Thực hiện hướng dẫn người học chủ đề 2, mục 1 (Chuyển đổi số trong giáo dục) trước để sau đó người học có khả năng 

tụ học thông qua tài liệu, học liệu điện tử và các ứng dụng phục vụ cho đào tạo từ xa (MOOCs, LMS của các cơ sở giáo dục). 

- Tùy thuộc vào đối tượng người học, các địa phương lựa chọn những nội dung học tập cụ thể khác nhau cho phù hợp. 

2. Hướng dẫn tổ chức dạy học  

a) Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

Trong quá trình tổ chức giảng dạy, giáo viên, báo cáo viên tổ chức hướng dẫn cho người học thực hành thành thạo các kỹ 

năng số cơ bản: kỹ năng thiết lập và cài đặt sử dụng các thiết bị số (điện thoại, máy tính); kỹ năng quản lý và tìm kiếm các 

thông tin trên các trang mạng xã hội; kỹ năng sử dụng các ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến; kỹ năng đảm bảo an toàn thông 
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tin cá nhân trên môi trường mạng. Để sử dụng thành thạo các kỹ năng này, giáo viên, báo cáo viên phải sử dụng kết hợp phương 

pháp dạy học giải quyết vấn đề: dạy lý thuyết kết hợp với quan sát và thực hành trực tiếp trên các thiết bị điện tử như điện thoại, 

máy tính. Ngoài ra, có thể tổ chức tuyên truyền giáo dục về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, tránh việc lừa đảo trên môi 

trường số bằng hình thức qua đài phát thanh xã, đài truyền hình địa phương về lĩnh vực này.  

Giáo viên ứng dụng chuyển đổi số, thông qua các trang mạng xã hội zalo, facebook để đưa các thông tin và hướng dẫn 

người dân trong cộng đồng thực hiện được cài và sử dụng ứng dụng số trong các giao dịch ngân hàng, làm các dịch vụ trực 

tuyến công. 

b) Đánh giá kết quả học tập  

Việc đánh giá kết quả học tập của người học đối với các nội dung của giáo dục chuyển đổi số phải căn cứ vào yêu cầu cần 

đạt quy định trong chương trình nhằm giúp người học sử dụng thành thạo các kỹ năng sống trong việc thực hiện các giao dịch 

điện tử trên môi trường số.  

- Đánh giá kết quả học tập người học dựa trên việc quan sát sử dụng các kỹ năng thực hành trên các thiết bị điện tử, việc 

vận dụng những kiến thức đã học đã giúp người học thay đổi hành vi, có năng lực số, biết khai thác các thông tin phục vụ cho 

việc học tập và mua sắm trực tuyến, ứng dụng ngân hành và thanh toán điện tử.  

- Hình thức đánh giá: Quan sát trực tiếp việc sử dụng các thiết bị điện tử, thực hành việc ứng dụng các phần mềm trên 

cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến quốc gia như đăng ký giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn; ứng dụng chuyển tiền trong 

ngân hàng. 

- Bài kiểm tra được đánh giá theo hình thức đạt và chưa đạt. Xếp loại đạt nếu người học thực hiện được 50% yêu cầu cần 

đạt của chủ đề theo các phần. 

3. Điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình  

 - Giáo viên/báo cáo viên: là người có trình độ chuyên môn phù hợp với các nội dung, chủ đề về chuyển đổi số, tốt nghiệp 

từ trình độ cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. 
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 - Tận dụng đội ngũ giáo viên có chuyên môn về công nghệ thông tin nhiều kinh nghiệm để tổ chức sản xuất xuất các tài 

liệu, học liệu điện tử nhằm thống nhất chương trình về nội dung.  

 - Khuyến khích các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp để tạo môi trường, ứng dụng để phục vụ cho người học công cụ, 

môi trường học tập và khảo thí trực tuyến. 

 - Cơ sở vật chất: Khuyến khích học tập trực tuyến có hướng dẫn, có tương tác thông qua học liệu, ứng dung trên môi 

trường điện tử.    

- Có thể tổ chức lớp học trực tiếp trong hội trường, tại các mô hình, trung tâm sao cho phù hợp với nội dung của chủ đề và 

quy mô của lớp học. 

- Thiết bị dạy học: Mạng kết nối, máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy chiếu, các phần mềm… và tài liệu 

liên quan đến chuyển đổi số. 
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